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A. VĂN PHÒNG PHẨM- GIẤY CÁC LOẠI
1: GIẤY
CÁC LOẠI

1 Bìa cứng A4
180g

Việt Nam -
Hiệu:
Aone - Mã :

A4 180g

2024
-

2025
Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa
tài liệu khổ A4. Quy cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Tờ 15.000

2 Bìa cứng dạ
quang A4

Việt Nam -
Hiệu:

Paperline -
Mã : A4 dạ
quang 180g

2024
-

2025

Bìa giấy màu cứng, dày, có dạ quang, định lượng 180gms, khổ
A4 để in giấy chứng nhận, làm bìa đóng sổ. Quy cách đóng
gói: 100 tờ/xấp.

Tờ 2.000

3 Bìa giấy A3
Việt Nam -
Hiệu : Đồng
Nai - Mã: Bìa
A3 120g

2024
-

2025
Giấy bìa dày định lượng khoảng 120gsm 1 mặt nhám 1 mặt
láng, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A3. Tờ 500

4 Bìa giấy
thơm A4

Việt Nam -
Hiệu: Vĩnh Vĩ
Tín - Mã: A4
180gsm

2024
-

2025
Bìa giấy cứng, dày, có mùi thơm có hoa văn, định lượng
180gsm, khổ A4. Quy cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Tờ 4.000
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5 Decal A4
Việt Nam -
Hiệu : Ageless
- Mã: Decan
A4

2024
-

2025

Giấy decal A4 1 mặt in, 2 mặt có keo dán. Bề mặt giấy trắng,
mặt nhám như giấy in thông thường. Kích thước A4, 100
tờ/xấp.

Tờ 3.000

6 Giấy in mỹ
thuật dày

Việt Nam -
Hiệu:
Fedrigoni -
Mã : 240g

2024
-

2025
Giấy khổ A4, dùng trong in mỹ thuật, định lượng 240gsm Tờ 1.000

7 Giấy in mỹ
thuật mỏng

Việt Nam -
Hiệu:
Fedrigoni -
Mã : 160g

2024
-

2025
Giấy khổ A4, dùng trong in mỹ thuật, định lượng 160gsm Tờ 1.000

8 Giấy niêm
phong mỏng

Việt Nam -
Hiệu : Khang
Long - Mã:
Pelure A4

2024
-

2025

Có màu trắng hơi ngà, không quá trắng sáng. Kích thước giấy
khổ A4. Quy cách: 100 tờ/1 xấp. Không có hình ảnh, chữ gì
trên mặt giấy.Định lượng 40gsm.

Ram 40

9
Giấy photo
màu A4 định
lượng 70g

Việt Nam -
Hiệu: Excel -
Mã : A4 màu
70gsm

2024
-

2025

Giấy in màu (hồng, xanh dương, xanh lá, vàng), khổ A4, định
lượng 70 gms, 500 tờ/ram.
- Giấy có bề mặt nhẵn, các tờ không bị dính nhau, mau khô
mực, dùng được cho các loại máy in 1 mặt, 2 mặt trắng đen.
Giấy không bị bụi

Ram 130
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10
Giấy photo
màu A5 định
lượng 70g

Việt Nam -
Hiệu: Excel -
Mã : A5 màu
70gsm

2024
-

2025

- Giấy in màu hồng, khổ A5, định lượng 70 gms, 500 tờ/ram.
- Giấy có bề mặt nhẵn, các tờ không bị dính nhau, mau khô
mực, dùng được cho các loại máy in 1 mặt, 2 mặt trắng đen.
Giấy không bị bụi

Ram 1.600

11 Giấy A3 -
70g

Việt Nam -
Hiệu :
OFFICE
MART - Mã:
A3 70gsm

2024
-

2025

- Giấy in khổ A3, định lượng 71.45 gms, giấy trắng. Đóng gói:
500 tờ/ram, 5 ram/ thùng, có thùng để chống ẩm ướt, mốc
- Giấy đều màu, không bị đốm khác màu hay tạp chất xơ cứng.
Không gợn sóng, không xơ xước và không tách lớp, in đảo mặt
không bị kẹt giấy
- Sử dụng cho các loại máy in trắng đen, máy in màu, máy fax,
máy photocopy. Chữ in không bị nhòe, không lem kể cả in 2
mặt giấy
- Độ ẩm (%): 3 - 4,2
- Độ dày (µm): 102.36
- Độ đục: 93.78
- Độ sáng D65 (Độ sáng ISO): 94.03
- Độ trắng CIE: 160.07

Ram 30
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12 Giấy A4 -
70g

Việt Nam -
Hiệu :
OFFICE
MART - Mã:
A4 70gsm

2024
-

2025

- Giấy A4, định lượng 71.45 gms, giấy trắng, độ trắng ISO >
85%. Đóng gói: 500 tờ/ram, 5 ram/ thùng, có thùng để chống
ẩm ướt, mốc
- Giấy đều màu, không bị đốm khác màu hay tạp chất xơ cứng.
Không gợn sóng, không xơ xước và không tách lớp, in đảo mặt
không bị kẹt giấy
- Sử dụng cho các loại máy in trắng đen, máy in màu, máy fax,
máy photocopy. Chữ in không bị nhòe, không lem kể cả in 2
mặt giấy
- Độ ẩm (%): 3 - 4,2
- Độ dày (µm): 102.36
- Độ đục: 93.78
- Độ sáng D65 (Độ sáng ISO): 94.03
- Độ trắng CIE: 160.07

Ram 20.000
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13 Giấy A4 -
80g

Việt Nam -
Hiệu :
OFFICE
MART - Mã:
A4 80gsm

2024
-

2025

- Giấy A4 định lượng 80.29 gms, giấy trắng. Đóng gói: 500
tờ/ram, 5 ram/ thùng, có thùng để chống ẩm ướt, mốc
- Giấy đều màu, không bị đốm khác màu hay tạp chất xơ cứng.
Không gợn sóng, không xơ xước và không tách lớp, in đảo mặt
không bị kẹt giấy
- Sử dụng cho các loại máy in trắng đen, máy in màu, máy fax,
máy photocopy. Chữ in không bị nhòe, không lem kể cả in 2
mặt giấy
- Độ ẩm (%): 3 - 4,2
- Độ dày (µm): 110.24
- Độ đục: 95.04
- Độ sáng D65 (Độ sáng ISO): 95.56
- Độ trắng CIE: 160.59

Ram 400
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14 Giấy A5 -
70g

Việt Nam -
Hiệu :
OFFICE
MART - Mã:
A5 70gsm

2024
-

2025

- Giấy in khổ A5, định lượng 71.45 gms, giấy trắng. Đóng gói:
500 tờ/ram, 5 ram/ thùng, có thùng để chống ẩm ướt, mốc
- Giấy đều màu, không bị đốm khác màu hay tạp chất xơ cứng.
Không gợn sóng, không xơ xước và không tách lớp, in đảo mặt
không bị kẹt giấy
- Sử dụng cho các loại máy in trắng đen, máy in màu, máy fax,
máy photocopy. Chữ in không bị nhòe, không lem kể cả in 2
mặt giấy
- Độ ẩm (%): 3 - 4,2
- Độ dày (µm): 102.36
- Độ đục: 93.78
- Độ sáng D65 (Độ sáng ISO): 94.03
- Độ trắng CIE: 160.07

Ram 15.000

15 Sổ bìa da A4
Việt Nam -
Hiệu : Minh
Châu - Mã
634

2024
-

2025
- Sổ bìa da cao cấp, giấy trắng, có dòng kẻ rõ ràng, kích thước
21x33cm, dày 320 trang, màu đen, đỏ, xanh Cuốn 10

16 Sổ caro
20x30cm

Việt Nam -
Hiệu : Thảo
Linh - Mã:
20x30cm

2024
-

2025

- Bìa sổ được làm bằng carton dày, có kẻ sọc caro, bên trong là
giấy trắng ô ly nhỏ, dùng để ghi chép. Kích thước (20x30)cm ,
dày 320 trang

Cuốn 40
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17 Sổ caro
30x40cm

Việt Nam -
Hiệu : Thảo
Linh - Mã:
30x40cm

2024
-

2025

- Bìa sổ được làm bằng carton dày, có kẻ sọc caro, bên trong là
giấy trắng ô ly nhỏ, dùng để ghi chép. Kích thước (30x40)cm ,
dày 320 trang

Cuốn 80

18 LÔ 2: VĂN PHÒNG PHẨM

19 Bàn cắt băng
keo lớn

Việt Nam -
Hiệu: TTM -
Mã : No.2005

2024
-

2025

- Dùng để cắt băng keo vòng lớn 2.5cm và nhỏ 1.8cm, chất
liệu nhựa cứng tốt, lưỡi cắt bằng sắt hợp kim bền chắc, có 2 lõi
bên trong.

Cái 30

20 Bàn cắt băng
keo trung

Việt Nam -
Hiệu: TTM -
Mã : No.2003

2024
-

2025

Dùng để cắt băng keo vòng nhỏ 1,8cm, nhựa cứng tốt, lưỡi cắt
bằng sắt hợp kim bền chắc, có 2 lỗ trên thân dùng để cắm viết.
Kích thước: ≥ 16x5,5x5,5cm.

Cái 15

21 Băng keo
giấy 2,5cm

Việt Nam -
Hiệu: Happy
Tape - Mã :
Giấy 2.5cm

2024
-

2025

- Băng keo giấy mỏng và dễ xé, lớp keo dán chắc chắn và khó
bị bong. Băng dính làm từ giấy màu trắng hơi vàng nên dễ
B34dàng ghi chép, rộng 2,5cm, 22 yard

Cuộn 60

22
Băng keo
màu simili
3,6cm

Việt Nam -
Hiệu: Word
Tape - Mã :
simili 3,6cm

2024
-

2025
Băng keo dán gáy simili 3,6cm, làm bằng vải simili chống
nước, chống nhiệt dẻo dai Cuộn 40

23
Băng keo
màu simili
5cm

Việt Nam -
Hiệu: Word
Tape - Mã :
simili 5cm

2024
-

2025
Băng keo dán gáy simili 5cm, làm bằng vải simili chống nước,
chống nhiệt dẻo dai Cuộn 140
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24
Băng keo
mỏng 2 mặt
1,2cm

Việt Nam -
Hiệu: Happy
Tape - Mã : 2
mặt 1,2cm

2024
-

2025

- Băng keo hai mặt trắng nước gồm: vỏ bằng giấy, lớp nền
bằng giấy lụa, và hai lớp keo hai bên, đảm bảo dính được
nhiều bề mặt khác nhau. Lớp nền bằng giấy lụa có thể tách, xé,
kéo băng keo hai mặt bằng tay. Kích thước 1,5cm, 26yard

Cuộn 60

25
Băng keo
mỏng 2 mặt
2,5cm

Việt Nam -
Hiệu: Happy
Tape - Mã : 2
mặt 2.5cm

2024
-

2025

- Băng keo hai mặt trắng nước gồm: vỏ bằng giấy, lớp nền
bằng giấy lụa, và hai lớp keo hai bên, đảm bảo dính được
nhiều bề mặt khác nhau. Lớp nền bằng giấy lụa có thể tách, xé,
kéo băng keo hai mặt bằng tay. Kích thước 2,5cm, 26yard

Cuộn 400

26
Băng keo
mỏng 2 mặt
5cm

Việt Nam -
Hiệu: Happy
Tape - Mã : 2
mặt 5cm

2024
-

2025

- Băng keo hai mặt trắng nước gồm: vỏ bằng giấy, lớp nền
bằng giấy lụa, và hai lớp keo hai bên, đảm bảo dính được
nhiều bề mặt khác nhau. Lớp nền bằng giấy lụa có thể tách, xé,
kéo băng keo hai mặt bằng tay. Kích thước 5cm, 22yard

Cuộn 15

27 Băng keo
trong 1,8cm

Việt Nam -
Hiệu: Happy
Tape - Mã :
VPP 1.8cm

2024
-

2025

- Băng keo có độ bền dai, đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn
hồi tốt, dính chắc trên nhiều chất liệu khác nhau. Kích thước
1.8cm, 20yard

Cuộn 400

28 Băng keo
trong 2,5cm

Việt Nam -
Hiệu: Happy
Tape - Mã :
Trong 2.5cm

2024
-

2025

- Băng keo trong suốt có độ bền dai, đảm bảo độ dính cao, khả
năng đàn hồi tốt, dính chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Kích thước: 25mm, 80yard

Cuộn 120

29 Băng keo
trong 5cm

Việt Nam -
Hiệu: Happy
Tape - Mã :
Trong 5cm

2024
-

2025

- Băng keo trong suốt có độ bền dai, đảm bảo độ dính cao, khả
năng đàn hồi tốt, dính chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Kích thước: 48mm, 80yard

Cuộn 1.800
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30
Băng keo
xốp 2 mặt
2,5cm - vàng

Việt Nam -
Hiệu: USA
Tape - Mã : 2
mặt 2,5cm -
vàng

2024
-

2025

- Băng keo 2 mặt mút xốp đảm bảo: lớp nền là lớp xốp đệm
được làm từ vật liệu mềm, dai, đàn hồi cao. Lớp keo acrylic
phủ đều trên lớp nền. Lớp giấy phủ bên ngoài. Ngoài ra, độ
bám dính mạnh có thể dính trên nhiều bề mặt khác nhau. Đơn
vị tính: mét. Kích thước: 2.5cm.

Cuộn 260

31
Bảng mica
trắng 60 x
80cm

Việt Nam -
Hiệu: Việt
Hương - Mã :
Bảng
60x80cm

2024
-

2025
- Chất liệu ván ép có dán mica, kích thước (60x80)cm Cái 5

32
Bảng mica
trắng 80 x
120cm

Việt Nam -
Hiệu: Việt
Hương - Mã :
Bảng
80x120cm

2024
-

2025
Chất liệu ván ép có dán mica, kích thước (80 x 120)cm Cái 5

33 Bảng tên
Việt Nam -
Hiệu : Khang
Long - Mã :
Bảng tên dẻo

2024
-

2025
Chất liệu nhựa trong dẻo, có độ bền cao. Kích thước ≥
6x10cm. Cái 1.000

34 Bìa 2 còng
10cm A4

Việt Nam -
Hiệu : Ative -
Mã: 10cm A4

2024
-

2025

Bìa khổ A4 - 28cmx33cm, chất liệu simili 2 mặt, gáy bìa
10cm, dày cứng. Bên trong có 2 còng bật và thanh chặn bằng
thép chắc chắn, không gỉ, dùng để lưu trữ hồ sơ tài liệu sau khi
đã được bấm lỗ. Chịu được sức nặng khi dựng đứng

Cái 50



ST
T

Danh mục
hàng hóa

Hãng sản
xuất

Năm
sản
xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính

Khối
lượng 12
tháng

35 Bìa 2 còng
10cm F4

Việt Nam -
Hiệu :
KingStar -
Mã: KS-GP-
22F

2024
-

2025

Bìa còng với bề mặt được bọc nhựa PP 2 mặt, khổ F4, bên
trong có 2 còng bật và thanh chặn bằng thép không gỉ, dùng để
lưu trữ hồ sơ tài liệu sau khi đã được bấm lỗ. Chịu được sức
nặng khi dựng đứng. Kích Thước: 36x29,5x10cm. Màu sắc:
Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, đen.

Cái 160

36 Bìa 2 còng
5cm

Việt Nam -
Hiệu : Ageless
- Mã: F4 5cm

2024
-

2025

Bìa còng với bề mặt được bọc nhựa PP 2 mặt, khổ F4 với bề
rộng 5cm. Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép, có lớp mạ chống
oxi hóa. Kích Thước: 35x28x5cm. Màu sắc: Xanh dương,
xanh lá, đỏ, vàng, đen.

Cái 70

37 Bìa 2 còng
7cm

Việt Nam -
Hiệu : Ageless
- Mã: F4 7cm

2024
-

2025

Bìa còng với bề mặt được bọc nhựa PP 2 mặt, khổ F4 với bề
rộng 5cm. Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép, có lớp mạ chống
oxi hóa. Kích Thước: 35x29x7cm. Màu sắc: Xanh dương,
xanh lá, đỏ, vàng, đen.

Cái 400

38 Bìa 2 còng
A5

Việt Nam -
Hiệu : Ageless
- Mã: A5 7cm

2024
-

2025

Bìa còng với bề mặt được bọc simili, màu xanh dương, khổ
A5 với bề rộng >=7cm. Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép
chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa.

Cái 20

39 Bìa acco A4
Việt Nam -
Hiệu : Double
A - Mã:
F12051

2024
-

2025

Kích thước: 32x22x0,5cm. Trọng lượng: 100gr. Bìa có thiết kế
dạng chữ nhật có thể lưu tối đa lên đến 20 tờ A4 với màu sắc
xanh dương. Đóng gói: 10 cái/xấp.

Cái 4.500
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40 Bìa có kẹp
mica A4

Việt Nam -
Hiệu : Thiên
Long- Mã:
FO-CB05

2024
-

2025

Chất liệu được làm từ nhựa PS, kẹp bằng kim loại, có lớp tráng
dầu chống sét, cứng cáp không gỉ, độ bền cao. Kích
thước: 318x218x2,2mm. Quy cách đóng gói: 1 Bìa/túi, lưu trữ
80 tờ A4.

Cái 300

41 Bìa còng
nhẫn 2,5cm

Việt Nam -
Hiệu : Vĩnh
Cường - Mã:
V3318A

2024
-

2025

Bìa chất liệu nhựa PP có độ dày cứng cáp. Kích thước bìa khổ
A4 khoảng (22x30cm), kích thước phần gáy 2,5cm. Phần giữa
có 2 nhẫn mạ inox gắn chặt vào giữa bìa, để móc các giấy tờ
riêng biệt lại với nhau thành một tập sổ lớn.

Cái 120

42 Bìa còng
nhẫn 3,5cm

Việt Nam -
Hiệu : Vĩnh
Cường - Mã:
V3328A

2024
-

2025

Bìa chất liệu nhựa PP có độ dày cứng cáp. Kích thước bìa khổ
A4 khoảng 22x30cm, kích thước phần gáy 3,5cm. Phần giữa
có 2 nhẫn mạ inox chắc chắn gắn chặt vào giữa bìa, để móc
các giấy tờ riêng biệt lại với nhau thành một tập sổ lớn.

Cái 40

43 Bìa đục lỗ
Việt Nam -
Hiệu : Vĩnh
Cường - Mã:
VC 303A

2024
-

2025

Chất liệu làm bằng nhựa PP, chống thấm nước,gồm 11 lỗ ngay
bên rìa mép, dùng để móc vào các còng sắt lưu trữ giấy tờ
trong các bìa còng. Kích thước: A4 khoảng 22x30cm. Trọng
lượng: 400gr, 100 cái/xấp.

Cái 20.000

44 Bìa đục lỗ
dày

Singapore -
Hiệu :
Suremark -
Mã: SQ-5006-
MĐ

2024
-

2025

Chất liệu làm bằng nhựa PP, gồm 11 lỗ, bề mặt có các đường
vân chống dính, đường hàn đẹp, Các lỗ dập chính xác, có thể
chứa 10 tờ A4 trong 1 lá độ dày: 0,06mm, 100 cái/hộp.

Cái 2.000
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45 Bìa hộp
simili 10cm

Việt Nam -
Hiệu : Ageless
- Mã: 10F

2024
-

2025

Bìa hộp được thiết kế có hình dáng bịt kín giống chiếc hộp
hình chữ nhật, có nắp đậy. Chất liệu nhựa simili trơn và bìa
giấy cứng, kích thước 10cm.

Cái 120

46 Bìa hộp
simili 15cm

Việt Nam -
Hiệu : Ageless
- Mã: 15F

2024
-

2025

Bìa hộp được thiết kế có hình dáng bịt kín giống chiếc hộp
hình chữ nhật, có nắp đậy. Chất liệu nhựa simili trơn và bìa
giấy cứng, không có mùi hôi, kích thước 15cm.

Cái 160

47 Bìa hộp
simili 20cm

Việt Nam -
Hiệu : Ageless
- Mã: 20F

2024
-

2025

Bìa hộp được thiết kế có hình dáng bịt kín giống chiếc hộp
hình chữ nhật, có nắp đậy. Chất liệu nhựa simili trơn và bìa
giấy cứng, không có mùi hôi, kích thước 20cm.

Cái 160

48 Bìa hộp
simili 7cm

Việt Nam -
Hiệu : Ageless
- Mã: 7F

2024
-

2025

Bìa hộp được thiết kế có hình dáng bịt kín giống chiếc hộp
hình chữ nhật, có nắp đậy. Chất liệu nhựa simili trơn và bìa
giấy cứng, không có mùi hôi, kích thước 7cm.

Cái 30

49 Bìa hộp
simili 5cm

Việt Nam -
Hiệu : Ageless
- Mã: 5F

2024
-

2025

Bìa hộp được thiết kế có hình dáng bịt kín giống chiếc hộp
hình chữ nhật, có nắp đậy. Chất liệu nhựa simili trơn và bìa
giấy cứng, không có mùi hôi, kích thước 5cm.

Cái 20

50 Bìa kiếng A4
Việt Nam -
Hiệu : Khang
Long - Mã:
Bìa kiếng A4

2024
-

2025

Chất liệu nhựa PVC dày ≥ 1,5mm, dùng cho việc đóng sách,
giúp bảo vệ cho mặt ngoài của bìa giấy luôn sạch sẽ và không
bị rách. Quy cách đóng gói: 100 tờ/ xấp.

Tờ 1.000

51 Bìa lá nylon
F4

Việt Nam -
Hiệu : Plus -
Mã : FL-171-
HO

2024
-

2025

Bìa làm bằng nhựa trong, khổ A4, màu trắng trong không bị
gập trắng khi sử dụng, bề mặt bóng, mịn, dùng để đựng giấy
tờ, dày 0,15mm. Khổ F4.

Cái 800
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52 Bìa lá nylon
A4

Việt Nam -
Hiệu : Plus -
Mã : FL-161-
HO

2024
-

2025

Bìa làm bằng nhựa trong, khổ A4, màu trắng trong không bị
gập trắng khi sử dụng, bề mặt bóng, mịn, dùng để đựng giấy
tờ, dày 0,15mm

Cái 10.000

53 Bìa nhiều lá
100 lá

Việt Nam -
Hiệu :
Flexoffice -
Mã: FO-
DB05

2024
-

2025

Độ dày: bìa 1,0mm, lá 0,04mm. Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên
trong bìa có 100 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4. Đóng gói:
01 bìa 100 lá/01 tem/01 túi PP có dán keo miệng túi. Kích
thước: ≥ 310x230mm; trọng lượng 600gr. Màu sắc theo yêu
cầu.

Cái 50

54 Bìa nhiều lá
20 lá

Việt Nam -
Hiệu :
Flexoffice -
Mã: FO-
DB01

2024
-

2025

Độ dày: bìa 0,6mm, lá 0,04mm. Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên
trong bìa có 20 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4. Đóng gói: 01
bìa 20 lá/01 tem/01 túi PP có dán keo miệng túi. Kích thước: ≥
310x230mm; trọng lượng 240gr. Màu sắc theo yêu cầu.

Cái 300

55 Bìa nhiều lá
40 lá

Việt Nam -
Hiệu :
Flexoffice -
Mã: FO-
DB02

2024
-

2025

Độ dày: bìa 0,8mm, lá 0,04mm. Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên
trong bìa có 40 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4. Đóng gói: 01
bìa 40 lá/01 tem/01 túi PP có dán keo miệng túi. Kích thước: ≥
310x230mm; trọng lượng 325gr. Màu sắc theo yêu cầu.

Cái 900

56 Bìa nhiều lá
60 lá

Việt Nam -
Hiệu :
Flexoffice -
Mã: FO-
DB03

2024
-

2025

Độ dày: bìa 0,8mm, lá 0,04mm. Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên
trong bìa có 60 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4. Đóng gói: 01
bìa 60 lá/01 tem/01 túi PP có dán keo miệng túi. Kích thước: ≥
310x230mm; trọng lượng 425gr. Màu sắc theo yêu cầu.

Cái 300
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57 Bìa nhiều lá
80 lá

Việt Nam -
Hiệu :
Flexoffice -
Mã: FO-
DB04

2024
-

2025

Độ dày: bìa 1,0mm, lá 0,04mm. Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên
trong bìa có 80 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4. Đóng gói: 01
bìa 80 lá/01 tem/01 túi PP có dán keo miệng túi. Kích thước: ≥
310x230mm; trọng lượng 600gr. Màu sắc theo yêu cầu.

Cái 50

58 Bìa hồ sơ
nhiều ngăn

Việt Nam -
Hiệu : Vĩnh
Cường - Mã :
VC 8214

2024
-

2025

Chất liệu nhựa cao cấp, có 12 ngăn dùng để lưu giấy tờ, đường
viền được hàn chắc chắn, khóa thun dễ dàng sử dụng. Kích
thước: ≥ 32,4x23,6x1,9cm.

Cái 10

59 Bìa nút A5
Việt Nam -
Hiệu : Thăng
Long - Mã:
A5

2024
-

2025

Chất liệu nhựa bền chắc, có nút nhựa gắn chắc chắn ở miệng
bìa giúp các giấy tờ không bị rơi ra ngoài. Kích thước khổ A5
dày ≥ 0,18mm.

Cái 50

60 Bìa nút A4
Việt Nam -
Hiệu : Thăng
Long - Mã:
W-209AC

2024
-

2025

Chất liệu nhựa bền chắc, có nút nhựa gắn chắc chắn ở miệng
bìa giúp các giấy tờ không bị rơi ra ngoài. Kích thước khổ A4
dày ≥ 0,18mm.

Cái 50

61 Bìa nút F4
Việt Nam -
Hiệu : Thăng
Long - Mã:
W-209FC

2024
-

2025

Chất liệu nhựa bền chắc, có nút nhựa gắn chắc chắn ở miệng
bìa giúp các giấy tờ không bị rơi ra ngoài. Kích thước khổ F4
dày ≥ 0,18mm.

Cái 1.700

62 Bìa trình ký
Việt Nam -
Hiệu: Ageless
- Mã : KT
SA4

2024
-

2025

Kích thước: Khổ A4. Bìa gồm 2 mặt gấp lại, được bọc simily
dày. Kẹp bằng kim loại cao cấp bọc nhựa 2 góc kẹp, sáng
bóng, có lớp tráng dầu chống sét hạn chế oxy hóa. Bìa kẹp
được số lượng lớn tài liệu ≥ 100 tờ A4. Kích thước: ≥

Cái 40
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22,8x0,2x31,5cm.

63 Bìa nylon
bao tập

Việt Nam -
Hiệu: Tiến
Thành - Mã:
Bìa bao tập

2024
-

2025
Bìa bao tập học sinh, làm bằng nhựa trong dày, loại có keo
bám dính tốt với bìa. Độ dày 0,07mm. Cái 1.600

64
Bìa phân
trang nhựa 1-
12 tờ

Việt Nam -
Hiệu : Vĩnh
Cường - Mã :
VC 1-12

2024
-

2025

Bìa được làm bằng nhựa mềm, tốt gồm 12 màu riêng biệt, bên
mép trái có đục nhiều lỗ để cài chứng từ theo các màu, bên
mép phải gồm 12 màu sắc có đánh số thứ tự từ 1 đến 12 để
phân biệt các loại chứng từ khác nhau khi gắn vào bìa còng,
bìa accor nhựa,... Quy cách: 12 tờ/xấp.

Xấp 50

65 Cân 5kg
Việt Nam -
Hiệu : Nhơn
Hòa - Mã:
5Kg

2024
-

2025

- Phạm vi đo: 200g-5kg. Giá trị độ chia: 20g
- Sai số: tối thiểu : ±10g, tối đa : ±30g
- Chất liệu: Vỏ sắt sơn tĩnh điện.
- Dĩa Inox tròn øt 208 mm ,ød 150 mm, h=38 mm
- Mặt kính nhựa PC trong suốt.
- Tất cả chốt giữ khung được làm bằng thép không gỉ
- Mặt số nhựa nhựa ABS: in lụa , đường kính ngoài ø 133,5
mm, đường kính vùng in ø 124 mm, chiều cao h= 10,4 mm, độ
dày nhựa e = 1,4 mm

Bộ 5
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66
Cắt băng keo
2,5P vòng
lớn

Việt Nam -
Hiệu: Dân
Hoa - Mã :
No.400

2024
-

2025

Kích thước: ≥ 153x68x80mm, trọng lượng khoảng 550g, Sử
dụng lưỡi cắt 30mm, sắc bén, giúp cắt băng keo nhanh, có 2
lõi, phù hợp với nhiều loại băng keo khác nhau .

Cái 20

67 Cân sức khỏe
Việt Nam -
Hiệu : Nhơn
Hòa - Mã:
CSK-120

2024
-

2025

Chất liệu: Mặt kính nhựa nhựa AS trong suốt. Tấm lót, bảng
tham khảo: nhựa ABS. Vỏ hộp cân được sơn tĩnh điện, mặt
nhựa lót có nhiều màu sắc. Mặt số bằng nhôm: in lụa, đường
kính mặt số ø170 mm. Kích thước: ≥304x278x70mm. Phạm vi
đo: 20 – 120kg.

Cái 20

68 Cặp 3 dây
10cm

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Thanh - Mã: 3
dây 10P

2024
-

2025

Bìa bằng giấy carton cứng bên ngoài lớp bìa có tráng lớp keo
bóng, có 03 dây cột mỗi cạnh. Dày 10cm, các góc có bọc kim
loại.

Cái 400

69 Cặp 3 dây
15cm

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Thanh - Mã : 3
dây 15P

2024
-

2025

Bìa bằng giấy carton cứng bên ngoài lớp bìa có tráng lớp keo
bóng, có 03 dây cột mỗi cạnh. Dày 15cm, các góc có bọc kim
loại.

Cái 400

70 Cặp 3 dây
20cm

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Thanh - Mã : 3
dây 20P

2024
-

2025

Bìa bằng giấy carton cứng bên ngoài lớp bìa có tráng lớp keo
bóng, có 03 dây cột mỗi cạnh. Dày 20cm, các góc có bọc kim
loại.

Cái 400

71 Cặp 3 dây
7cm

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Thanh - Mã : 3
dây 7P

2024
-

2025

Bìa bằng giấy carton cứng bên ngoài lớp bìa có tráng lớp keo
bóng, có 03 dây cột mỗi cạnh. Dày 7cm, các góc có bọc kim
loại.

Cái 200
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72 Carbon (giấy
than)

Thái Lan -
Hiệu: Emotri -
Mã : CP-07TL

2024
-

2025

Giấy lót để viết ra bản sao; Giấy than A4 có độ láng, mịn, có
màu sắc in đậm, độ sắc nét cao, không lem chữ, in ra những
văn bản đẹp.

Tờ 400

73 Cắt keo 5cm
Việt Nam -
Hiệu : Dân
Hoa - Mã :
Cắt keo 5P

2024
-

2025
Dụng cụ cắt băng keo vòng lớn 5cm, lưỡi dao bằng thép không
gỉ sắc bén Cái 20

74 Chấm tròn
decal

Việt Nam -
Hiệu : Nam
Tân - Mã:
Decal tròn
20mm

2024
-

2025
Giấy decal tròn, đường kính 20mm. Quy cách đóng gói: 3200
cái/ 100 tờ/ màu/ xấp. Cái 150.000

75 Chuốt bút chì
lớn

Việt Nam -
Hiệu : G.star -
Mã: PS02

2024
-

2025
Chất liệu mica trong lớn, lưỡi dao sắt bén, có nắp để giữ vụn
chì khi gọt. Cái 400

76 Cờ Đảng
1,5x2,5m

Việt Nam -
Hiệu : Trường
Thắng - Mã:
CĐ 1,5x2,5m

2024
-

2025
Chất liệu may cờ là vải phi bóng kích thước (1,5x2,5m) Cái 10

77 Cờ Phướn
50x100cm

Việt Nam -
Hiệu : Trường
Thắng - Mã:
CP 50x100cm

2024
-

2025
Chất liệu may cờ là vải phi bóng kích thước (50x100cm) Cái 10
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78 Cờ Tổ Quốc
1,5x2,5m

Việt Nam -
Hiệu : Trường
Thắng - Mã:
CTQ
1,5x2,5m

2024
-

2025
Chất liệu may cờ là vải phi bóng kích thước (1,5x2,5m) Cái 10

79 Dao rọc giấy
lớn

Việt Nam -
Hiệu : D.S -
Mã: D803

2024
-

2025

Thân dao bằng nhựa cứng, có chuôi khoá lưỡi, lưỡi dao được
làm bằng thép không gỉ, rọc giấy sắc bén, độ bền cao, dài:
18mm

Cây 400

80 Dao rọc giấy
nhỏ

Việt Nam -
Hiệu : D.S -
Mã: D804

2024
-

2025

Thân dao bằng nhựa cứng, có chuôi khoá lưỡi, lưỡi dao được
làm bằng thép không gỉ, rọc giấy sắc bén, độ bền cao, dài:
12mm

Cây 80

81 Dấu chữ ký
Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : S830

2024
-

2025
Dấu tự động, nội dung chữ ký theo yêu cầu. Kích thước:
38x75mm. Cái 10

82 Dấu Pet 400
Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : S400

2024
-

2025
Dấu tự động, ngày tháng năm, chiều cao chữ số 4mm. Cái 15

83 Dấu Pet 300
Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : S300

2024
-

2025
Dấu tự động, ngày tháng năm, chiều cao chữ số 3mm. Cái 15

84 Dấu S830
Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : S830

2024
-

2025
Dấu tự động, nội dung có 4 dòng theo yêu cầu. Kích thước:
38x75mm. Cái 10

85 Dấu S852 Việt Nam -
Hiệu : Shiny -

2024
-

Dấu tự động, nội dung có 2 dòng theo yêu cầu. Kích thước:
14x38mm. Cái 100
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Mã : S852 2025

86 Dấu S853
Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : S853

2024
-

2025
Dấu tự động, nội dung có 3 dòng theo yêu cầu. Kích thước:
18x47mm. Cái 100

87 Dấu S854
Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : S854

2024
-

2025
Dấu tự động, nội dung có 4 dòng theo yêu cầu. Kích thước:
22x58mm. Cái 100

88 Dấu S855
Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : S855

2024
-

2025
Dấu tự động, nội dung có 5 dòng theo yêu cầu. Kích thước:
25x70mm. Cái 15

89 Dây đeo thẻ
Việt Nam -
Hiệu : Sakura
- Mã: Dây đeo
thẻ

2024
-

2025
- Chất liệu dây dù cao cấp, móc kẹp Cái 1.000

90 Dây nylon
cột hồ sơ

Việt Nam -
Hiệu : Triệu
Tấn - Mã:
Nilon 1Kg

2024
-

2025

- Dây nylon được làm từ nhựa PP, nhiều màu. Dây phải có độ
bền cao, không phai màu.
- Quy cách 01kg/ cuộn.

Cuộn 120

91 Dây thun
Việt Nam -
Hiệu:
Lợi Lợi - Mã:
T4 500g

2024
-

2025
Dây thun cao su tròn, màu vàng, vòng lớn ≥ 4cm, có độ đàn
hồi và dai tốt, khó đứt. Quy cách đóng gói: 0,5kg/bịch. Kg 1.200
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92 Đồ gỡ kim
bấm

Việt Nam -
Hiệu : Eagle -
Mã: 1029

2024
-

2025

Thân nhựa có kẹp thép cứng, có 02 ngoàm đối xứng, mỗi đầu
ngoàm có 02 móc nhỏ, dùng gỡ kim, gỡ các kim bấm trong các
hồ sơ

Cái 50

93 Đồng hồ treo
tường

Việt Nam -
Hiệu :
Exactly - Mã:
U140

2024
-

2025
- Đồng hồ cơ treo tường, đường kính 33cm Cái 80

94 Gôm tẩy
Việt Nam -
Hiệu : Pentel -
Mã: ZEH03N

2024
-

2025
- Gôm được làm bằng cao su nguyên chất, độ đàn hồi tốt, màu
trắng, dẻo, bôi sạch, dùng để gôm tẩy bút chì. Viên 600

95 Hồ dán đầu
lưới

Việt Nam -
Hiệu : Quốc
Toàn - Mã:
GL-02 30ml

2024
-

2025

Keo dán dạng lỏng dung tích 30ml, Đầu bôi keo dạng lưới
mùng, có 1 lớp mus dày giữa lớp lưới và đầu nhựa giúp kiểm
soát lượng keo khi sử dụng, không bị khô đầu dán. Keo có độ
kết dính cao, khô nhanh

Chai 68.000

96 Hộp giấy bìa
carton Việt Nam

2024
-

2025 Bìa carton 22*30 cm, cao 4cm 500

97 Kim bấm
nhỏ số 10

Trung Quốc -
Hiệu:
EMOTRI -
Mã: No10

2024
-

2025
Sử dụng cho các loại bấm kim số 10, chiều dài chân kim
4.8mm và chiều ngang 9mm, bấm tối đa 20-25 tờ. Hộp 24.000

98 Kệ nhựa 3
tầng

Việt Nam -
Hiệu : Xukiva
- Mã: 182-3

2024
-

2025
- Kệ 3 tầng mica, tháo lắp đơn giản, chất liệu nhẹ bền. Kích
thước: 35.5cm x 26cm x 15.5cm Cái 30
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99 Kệ rổ đựng
hồ sơ 1 ngăn

Việt Nam -
Hiệu : TTM -
Mã: 1N

2024
-

2025
- Kệ nhựa đứng 1 ngăn, xéo, kẻ sọc, gáy kệ 10cm, dùng để
chứa hồ sơ giấy tờ. Kích thước 25.5 x 10 x 29 cm Cái 500

100 Kệ rổ đựng
hồ sơ 3 ngăn

Việt Nam -
Hiệu : TTM -
Mã: 3N

2024
-

2025
- Kệ nhựa đứng 3 ngăn, xéo, kẻ sọc, gáy kệ 30cm, dùng để
chứa hồ sơ giấy tờ. Kích thước 30 x 30 x 12 cm Cái 40

101 Kéo cắt giấy
lớn

Việt Nam
- Hiệu : Vân
Sơn - Mã :
K20

2024
-

2025
- Kéo được làm bằng thép, thân kéo có bọc một lớp nhựa màu,
chiều dài: 25cm, dùng để cắt giấy Cây 90

102 Kéo cắt giấy
trung

Việt Nam
- Hiệu : Vân
Sơn - Mã :
S0180

2024
-

2025
- Kéo được làm bằng thép, thân kéo có bọc một lớp nhựa màu,
chiều dài: 18cm, dùng để cắt giấy Cây 500

103 Kẹp đen hồ
sơ 15mm

Việt Nam -
Hiệu :
Echoolax -
Mã : No.105

2024
-

2025

Chất liệu: Kim loại cứng cáp, không gỉ sét, độ bền cao. Thiết
kế Kẹp giấy có thiết kế cứng cáp, lực kẹp lớn, không bị gãy
hoặc bung rời, đàn hồi tốt. Kích thước 15mm. Qui cách đóng
gói: 12 cái/hộp.

Hộp 1.000

104 Kẹp đen hồ
sơ 19mm

Việt Nam -
Hiệu :
Echoolax -
Mã: No.107

2024
-

2025

Chất liệu: Kim loại cứng cáp, không gỉ sét, độ bền cao. Thiết
kế Kẹp giấy có thiết kế cứng cáp, lực kẹp lớn, không bị gãy
hoặc bung rời, đàn hồi tốt. Kích thước 19mm. Qui cách đóng
gói: 12 cái/hộp.

Hộp 600
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105 Kẹp đen hồ
sơ 25mm

Việt Nam -
Hiệu :
Echoolax -
Mã : No. 111

2024
-

2025

Chất liệu: Kim loại cứng cáp, không gỉ sét, độ bền cao. Thiết
kế Kẹp giấy có thiết kế cứng cáp, lực kẹp lớn, không bị gãy
hoặc bung rời, đàn hồi tốt. Kích thước 25mm. Qui cách đóng
gói: 12 cái/hộp.

Hộp 320

106 Kẹp đen hồ
sơ 32mm

Việt Nam -
Hiệu :
Echoolax -
Mã: No.155

2024
-

2025

Chất liệu: Kim loại cứng cáp, không gỉ sét, độ bền cao. Thiết
kế Kẹp giấy có thiết kế cứng cáp, lực kẹp lớn, không bị gãy
hoặc bung rời, đàn hồi tốt. Kích thước 32mm. Qui cách đóng
gói: 12 cái/hộp.

Hộp 300

107 Kẹp đen hồ
sơ 41mm

Việt Nam -
Hiệu :
Echoolax -
Mã: No.200

2024
-

2025

Chất liệu: Kim loại cứng cáp, không gỉ sét, độ bền cao. Thiết
kế Kẹp giấy có thiết kế cứng cáp, lực kẹp lớn, không bị gãy
hoặc bung rời, đàn hồi tốt. Kích thước 41mm. Qui cách đóng
gói: 12 cái/hộp.

Hộp 200

108 Kẹp đen hồ
sơ 51mm

Việt Nam -
Hiệu :
Echoolax -
Mã: No.260

2024
-

2025

Chất liệu: Kim loại cứng cáp, không gỉ sét, độ bền cao. Thiết
kế Kẹp giấy có thiết kế cứng cáp, lực kẹp lớn, không bị gãy
hoặc bung rời, đàn hồi tốt. Kích thước 51mm. Qui cách đóng
gói: 12 cái/hộp.

Hộp 160

109 Kim bấm
23/10

Đài Loan -
Hiệu : Kw
TriO - Mã :
023A

2024
-

2025

- Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc
bén cao giúp dễ dàng đâm xuyên qua các tập giấy dày. Kim
bấm 23/10 đóng được khoảng 60 tờ

Hộp 10

110 Kim bấm
23/13

Đài Loan -
Hiệu : Kw
TriO - Mã :

2024
-

2025

- Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc
bén cao giúp dễ dàng đâm xuyên qua các tập giấy dày. Kim
bấm 23/13 đóng được khoảng 100 tờ

Hộp 10
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023D

111 Kim bấm
23/15

Đài Loan -
Hiệu : Kw
TriO - Mã :
023F

2024
-

2025

- Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc
bén cao giúp dễ dàng đâm xuyên qua các tập giấy dày. Kim
bấm 23/15 đóng được khoảng 130 tờ

Hộp 10

112 Kim bấm
23/17

Đài Loan -
Hiệu : Kw
TriO - Mã :
023H

2024
-

2025

- Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc
bén cao giúp dễ dàng đâm xuyên qua các tập giấy dày. Kim
bấm 23/17 đóng được khoảng 150 tờ

Hộp 10

113 Kim bấm
23/20

Đài Loan -
Hiệu : Kw
TriO - Mã :
023K

2024
-

2025

- Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc
bén cao giúp dễ dàng đâm xuyên qua các tập giấy dày. Kim
bấm 23/20 đóng được khoảng 180 tờ

Hộp 10

114 Kim bấm
23/23

Đài Loan -
Hiệu : Kw
TriO - Mã :
023N

2024
-

2025

- Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc
bén cao giúp dễ dàng đâm xuyên qua các tập giấy dày. Kim
bấm 23/23 đóng được khoảng 210 tờ

Hộp 10

115 Kim bấm
23/8

Đài Loan -
Hiệu : Kw
TriO - Mã :
0238

2024
-

2025

- Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc
bén cao giúp dễ dàng đâm xuyên qua các tập giấy dày. Kim
bấm 23/8 đóng được khoảng 40 tờ

Hộp 10
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116 Kim bấm lớn
số 3

Việt Nam -
Hiệu : SDI -
Mã: No 3

2024
-

2025
Sử dụng cho các loại bấm kim số 03, chiều dài chân kim 6mm
và chiều ngang 11.7mm, bấm tối đa 20-25 tờ. Hộp 50

117 Kim kẹp giấy
Việt Nam -
Hiệu :
Ageless- Mã :
C32

2024
-

2025
Kim kẹp 2 đầu tròn làm bằng sắt si mạ bóng, dùng để kẹp tài
liệu, hồ sơ, Quy cách đóng gói: ≥ 75 cái/hộp. Hộp 1.600

118 Lưỡi dao rọc
giấy lớn

Trung Quốc -
Hiệu : Lexin -
Mã: A100

2024
-

2025
- Lưỡi dao thép lớn dùng gắn vào dao rọc giấy, trắng sáng,
không sét, sắc bén, 10 cái/hộp Hộp 40

119 Máy bấm 2
lỗ – 10 tờ

Đài Loan -
Hiệu : Kw
TriO - Mã :
9060

2024
-

2025

Thân máy bấm bằng thép không gỉ, được mạ một lớp sơn đen,
có 02 thanh chắn song song nhỏ, dùng để bấm 02 lỗ của hồ sơ
cho vào File còng để lưu trữ, bấm được 5 - 10 tờ

Cái 20

120 Máy bấm 2
lỗ - 30 tờ

Việt Nam -
Hiệu: Ageless
- Mã : 978

2024
-

2025

Thân máy bấm bằng thép không gỉ, được mạ một lớp sơn đen,
có 02 thanh chắn song song nhỏ, dùng để bấm 02 lỗ của hồ sơ
cho vào File còng để lưu trữ, bấm được 30 tờ

Cái 10

121
Máy bấm
kim đại 230
tờ

Việt Nam -
Hiệu: Ageless
- Mã: 50LA

2024
-

2025

Máy bấm bằng kim loại bọc một lớp nhựa dày, máy dùng cho
kim bấm lớn, máy chắc chắn, bấm kim không tách, dùng bấm
khoảng 230 tờ giấy/lần

Cái 5

122
Máy bấm
kim lớn 130
tờ

Việ Nam -
Hiệu: Ageless
- Mã: 50SA

2024
-

2025

- Máy bấm bằng kim loại bọc một lớp nhựa dày, máy dùng cho
kim bấm lớn, máy chắc chắn, bấm kim không tách, dùng bấm
khoảng 130 tờ giấy

Cái 5
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123 Máy bấm số
10

Việt Nam -
Hiệu : G.star -
Mã : No - 904

2024
-

2025
Trọng lượng 50gr. Vỏ bọc bằng nhựa. Tay cầm làm bằng
nhựa. Thân được làm từ thép không gỉ, sáng bóng Cái 700

124 Máy bấm số
3

Việt Nam -
Hiệu :
E&LGA -
Mã : 206A

2024
-

2025

Chất liệu thép không gỉ sáng bóng, không rỉ sét, phủ một một
lớp nhựa dày, máy dùng cho kim bấm số 3, lực bấm nhẹ, bấm
kim không tách, dùng bấm khoảng 20 tờ giấy/lần

Cái 10

125 Máy tính 12
số

Trung Quốc -
Hiệu : Double
A - Mã : DC-
11

2024
-

2025

Máy hiển thị được 12 số, phím bấm to rõ, nhiều chức năng, sử
dụng pin hoặc năng lượng mặt trời, màn hình lớn hiển thị 12
số rõ ràng

Cái 50

126 Mực chuyên
dụng (15ml)

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : SI62

2024
-

2025

Mực đóng trên mọi chất liệu, mực dầu mau khô, màu tươi, bền
màu theo thời gian, bám dính tốt trên các bề mặt: gỗ, giấy
bóng láng, giấy mỹ thuật, nhôm, thép, vải, da, mica, nhựa
PVC, cao su, kiếng, thủy tinh, gốm, nylon, đồng,… Dung tích
15ml.

Lọ 160

127 Mực đóng
dấu đỏ

Thái Lan -
Hiệu : Horse -
Mã : 30ml đỏ

2024
-

2025
- Mực dấu màu đỏ sáng đậm, không lem màu, dùng cho vào
hộp dấu, các cỡ tampon Lọ 600

128
Mực đóng
dấu đỏ - dấu
tự động 28ml

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : S62

2024
-

2025
- Mực dấu màu đỏ sáng đậm, không lem màu, dùng cho vào
các cỡ tampon. Khi đóng dấu mực khô nhanh, không phai Lọ 100

129 Mực đóng
dấu xanh

Thái Lan -
Hiệu : Horse -
Mã : 30ml

2024
-

2025
- Mực dấu màu xanh sáng đậm, không lem màu, dùng cho vào
hộp dấu, các cỡ tampon. Lọ 600
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xanh

130
Mực đóng
dấu xanh -
dấu tự động

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã : S63

2024
-

2025
- Mực dấu màu xanh sáng đậm, không lem màu, dùng cho vào
các cỡ tampon. Khi đóng dấu mực khô nhanh, không phai Lọ 30

131 Nhãn kiểm
kê (Decal)

Việt Nam -
Hiệu : Tomy -
Mã: 99 - 124

2024
-

2025

Nhãn có phủ lớp keo dính, nền trắng được dùng để tạo tem ghi
chú. Kích thước A5 (các số từ 99 đến 124). Quy cách đóng
gói: 10 tờ/xấp.

Xấp 500

132 Note 5 màu
nhựa

Việt Nam -
Hiệu :
Ageless -
Mã : GL696

2024
-

2025
Giấy note 5 màu nhựa, mũi tên, keo dán chất lượng, dính lâu
trên đa số các bề mặt. Đóng gói: 12mmx45mm (5x20 tờ/xấp). Xấp 1.200

133 Note-it 3x3
Việt Nam -
Hiệu :
Ageless -
Mã : GL654

2024
-

2025

Được làm bằng giấy dày, màu vàng, một cạnh có phủ 1 lớp
keo, dùng để ghi chú hoặc ghi nhớ. Kích thước (75x75)mm.
Đóng gói: 100 tờ/xấp.

Xấp 400

134 Nylon bao sổ
Việt Nam -
Hiệu : Rạng
Đông - Mã:
Nylon 80cm

2024
-

2025
- Bìa nhựa trong dày, 2 lớp dùng để bao các loại sổ, khổ 80cm Mét 600

135 Pin 2A –
Alkaline

Trung Quốc -
Hiệu: Double
A - Mã:

2024
-

2025
Loại pin: Pin kiềm / Alkaline E91. Điện thế: 1,5V Viên 50
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Alkaline AA

136 Pin CR2032
- 3V

Nhật - Hiệu :
Maxell - Mã:
CR2032

2024
-

2025
Chất liệu chính: bột than. Điện áp 3V. Viên 200

137 Pin đại
Indonesia -
Hiệu : Maxell
- Mã: D

2024
-

2025
Điện áp 1,5V size D. Viên 300

138 Pin LR44
(L1154)

Trung Quốc -
Hiệu : Tianqiu
- Mã: LR44

2024
-

2025
Pin tròn, dẹt, điện thế 1,5V, LR44 Viên 50

139 Pin máy tính
Trung Quốc -
Hiệu : Maxell
- Mã: AG10

2024
-

2025
Pin tròn, dẹt, điện thế 1,5V, LR1130 Viên 20

140 Pin tiểu 2A
Indonesia -
Hiệu : Maxell
- Mã: AA

2024
-

2025
Điện thế: 1,5V. Pin than AA màu đỏ. Viên 6.000

141 Pin tiểu 3A
Indonesia -
Hiệu : Maxell
- Mã: AAA

2024
-

2025
Điện thế: 1,5V. Pin than AAA màu đen. Viên 6.000

142 Pin tiểu sạc
2A

Trung Quốc -
Hiệu:
Camelion -
Mã: Ni-MH

2024
-

2025

Loại pin: Pin sạc/ NiMH. Điện thế: 1,2V. Dung lượng: 2300
mAh. Kích thước: Pin AA/ Pin tiểu/ R6/ LR6. Đóng gói : 2
viên/vỉ.

Vỉ 40
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1.2V
2300mAhAA

143 Pin tiểu sạc
3A

Trung Quốc -
Hiệu:
Camelion -
Mã : Ni-MH
1.2V-
1100mAh
AAA

2024
-

2025

Loại pin: Pin sạc/ NiMH. Điện thế: 1,2V. Dung lượng: 1100
mAh. Kích thước: Pin AAA sạc/ Pin đũa sạc/ Pin HR03. Đóng
gói : 2 viên/vỉ.

Vỉ 40

144 Pin trung
1.5V

Indonesia -
Hiệu : Maxell
- Mã: C

2024
-

2025
Điện áp 1,5V size C R14. Đóng gói 2 viên/ vỉ. Viên 400

145 Pin vuông
9V

Trung Quốc -
Hiệu : Maxell
- Mã: 9V
6F22

2024
-

2025
Điện áp 9V 6F22 màu đen. Viên 800

146 Pin 12V -
23A

Trung Quốc -
Hiệu:
Camelion -
Mã: A23

2024
-

2025

Loại pin: Pin kiềm /Alkaline. Điện thế: 12V. Kích thước: Pin
12V/ Pin A23/ 1181A/ A23BP/ DL21/ DL23/ MN-21B/MN21/
V23GA. Đóng gói: 1 viên/vỉ.

Viên 80

147 Sáp đếm tiền
Việt Nam -
Hiệu : 3K -
Mã: Sáp đếm
tiền

2024
-

2025
Chất liệu sáp, đường kính ≥4cm. Hộp 200
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148 Tampon cán
dấu PET400

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã: S400

2024
-

2025

Tampon có mực thấm đều trên bề mặt con dấu. Không làm
khô mực khi mở nắp. Dùng để thay tampon cho cán dấu
PET400.

Cái 50

149 Tampon cán
dấu S308-7

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã: S308-7

2024
-

2025

Tampon có mực thấm đều trên bề mặt con dấu. Không làm
khô mực khi mở nắp. Dùng để thay tampon cho cán dấu S308-
7, (45x10)mm.

Cái 80

150
Tampon cán
dấu S822-
852

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã: S822 -
852

2024
-

2025

Tampon có mực thấm đều trên bề mặt con dấu. Không làm
khô mực khi mở nắp,. Dùng để thay tampon cho cán dấu
S822-852, (14x38)mm.

Cái 400

151
Tampon cán
dấu S823-
853

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã: S823-853

2024
-

2025

Tampon có mực thấm đều trên bề mặt con dấu. Không làm
khô mực khi mở nắp,. Dùng để thay tampon cho cán dấu
S823-853, (18x47)mm.

Cái 400

152
Tampon cán
dấu S824-
854

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã: S824-854

2024
-

2025

Tampon có mực thấm đều trên bề mặt con dấu. Không làm
khô mực khi mở nắp,. Dùng để thay tampon cho cán dấu
S824-854, (22x58)mm.

Cái 200

153
Tampon
không mực
/S-3

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã: S3

2024
-

2025
Loại khay chưa có mực, đáp ứng nhu cầu dùng mực dầu hoặc
mực màu đặc biệt. Cái 120

154 Tampon cán
dấu S830

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã: S830

2024
-

2025

Tampon có mực thấm đều trên bề mặt con dấu. Không làm
khô mực khi mở nắp. Dùng để thay tampon cho cán dấu S830,
(22x58)mm

Cái 80
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155 Tampon
đóng dấu

Việt Nam -
Hiệu : Shiny -
Mã: SP3

2024
-

2025

Hộp tampon làm bằng nhựa, tampon có mực sẵn. Dùng để bổ
sung mực cho các loại dấu cán có kích thước lớn. Kích thước:
110x70mm. Màu sắc: xanh dương, đỏ, đen.

Cái 160

156 Tập 100
trang

Việt Nam -
Hiệu : Nhựt
Hữu - Mã:
100T

2024
-

2025

- Tập trắng, màu sắc bìa bắt mắt, viết không lem mực, ô kẻ ly
rõ ràng, 96 trang luôn bìa
- Định lượng: 60g

Cuốn 1.500

157 Tập 200
trang

Việt Nam -
Hiệu : Nhựt
Hữu - Mã:
200T

2024
-

2025

- Tập trắng, màu sắc bìa bắt mắt, viết không lem mực, ô kẻ ly
rõ ràng, 200 trang luôn bìa
- Định lượng: 60g

Cuốn 800

158 Thước kẻ
20cm

Việt Nam -
Hiệu: Thiên
Lộc - Mã: TL
20cm

2024
-

2025
- Thân thước được làm bằng mica, chiều ngang 3cm, chiều dài:
20cm Cây 150

159 Thước kẻ
30cm

Việt Nam -
Hiệu: Thiên
Lộc - Mã: TL
30cm

2024
-

2025
- Thân thước được làm bằng mica, chiều ngang 3cm, chiều dài:
30cm Cây 300

160 Thước kẻ
50cm

Việt Nam -
Hiệu : Kim
Nguyên - Mã:
50cm

2024
-

2025
- Thân thước được làm bằng nhựa cứng, chiều ngang 5cm,
chiều dài: 50cm Cây 20
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161 Viết bic
Việt Nam -
Hiệu : Thiên
Lộc - Mã :
TL027

2024
-

2025

- Đường kính viên bi: 0.5 mm
- Khối lượng mực: 0.12 - 0.15 g
- Màu mực: Xanh/Đỏ/Đen
- Viết trơn, ít bị tắc mực, ít vỡ đầu bi của ngòi viết

Cây 25.000

162 Viết chì 2B
Việt Nam -
Hiệu : : G.star-
Mã: 2B 009

2024
-

2025

- Bút chi 2B đầu có gôm, Thân bút được đúc thẳng từ 70%
nguyên liệu bột gỗ xây mịn và phụ gia khác. Đường kính ruột
chì tối thiểu 2mm. Thân hình đa giác.

Cây 1.100

163 Viết chì loại
tốt

Việt Nam -
Hiệu : Marco
- Mã: 7000

2024
-

2025
Nét chì đậm 2B không gôm. Đường kính ruột chì tối thiểu
2mm. Thân hình đa giác màu xám chuôi đen. Cây 200

164 Viết dạ
quang

Việt Nam -
Hiệu : Toyo -
Mã : SP28

2024
-

2025
- Màu dạ quang tươi, màu theo yêu cầu của bệnh viện, nét bút
5mm Cây 800

165 Viết để bàn
Việt Nam -
Hiệu : Thiên
Long - Mã:
PH01

2024
-

2025

Bút có dây kéo co giãn, có đế nhựa tròn dán bàn. Đầu bi
0.7mm, mực ra đều, không bị chảy mực. Đóng gói: 2 cây/bộ,
10 bộ/hộp.

Bộ 3.000

166 Viết lông
bảng

Việt Nam
Hiệu : Thiên
Long - Mã:
WB03

2024
-

2025

Viết êm trơn bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn
bóng. Bề rộng nét viết 2.5mm, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi
viết trên bảng lâu và không để lại bóng mực sau khi lau. Mực
dung môi cồn (xylene free), không độc hại. Trọng
lượng:18gram.

Cây 2.000
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167 Viết lông dầu
lớn

Việt Nam
Hiệu : Thiên
Long - Mã:
PM09

2024
-

2025

2 đầu bút khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn, kích thước: 0.8mm
và 6mm. Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. Đầu bút
bằng vật liệu Polyester. Độ bám dính của mực tốt trên các vật
liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD...

Cây 3.200

168 Viết lông dầu
nhỏ

Việt Nam -
Hiệu : Gstar -
Mã: CD 01

2024
-

2025

2 đầu bút khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn, kích thước: 0.4 mm
và 1 mm. Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. Độ bám
dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy
tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD...

Cây 6.500

169 Viết Gel
Việt Nam -
Hiệu : Thiên
Long - Mã:
Gel 029

2024
-

2025
Mực nước, đầu kim dạng bấm, mực ra đều, nhanh khô, viết
êm, ít bị tắc mực khi sử dụng. Đường kính viên bi 0.5mm. Cây 160

170 Viết sáp
Việt Nam -
Hiệu : Gstar -
Mã:7600

2024
-

2025
Thân được làm từ giấy, dễ bóc trong quá trình sử dụng, dùng
ghi trên các loại giấy bìa cứng, láng. Vỏ sơn màu tươi sáng. Cây 400

171 Viết sơn trên
vải

Việt Nam -
Hiệu : Daemi
- Mã: EKT2

2024
-

2025

Bút vẽ áo giặt không phai, trang trí lên áo, giày, nón, khăn tay,
vải… Mực pigment cao cấp. Trong quá trình vẽ mực thẩm
thấu vào sợi vải, không gây ra hiện tượng bong tróc. Ngòi bút:
2.0mm.

Cây 40

172 Viết sơn viết
trên Inox

Trung Quốc -
Hiệu : Toyo -
Mã: PX20

2024
-

2025

Dùng viết trên các bề mặt chất liệu như: kính, đá, gỗ, nhựa,
kim loại,… Bề rộng nét viết: 2,2~2,8mm. Kích thước:
130x13mm. Thời gian khô mực : 1-3 phút.

Cây 200
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173 Viết xóa kéo
Việt Nam -
Hiệu : Plus
Whiper - Mã:
WH-105T

2024
-

2025
Băng dài 12m, rộng 5mm, độ bám dính tốt. Có thể thay ruột
mới sau khi dùng hết. Cây 400

174 Viết xóa
nước

Việt Nam -
Hiệu : G.Star -
Mã: 027 12ml

2024
-

2025

Đầu bút bằng kim loại. Bút có lò xo đàn hồi tốt giúp mực ra
đều. Mực bút nhanh khô, không độc hại. Đầu kim được bảo vệ
bởi nắp đậy. Dung tích mực ≥12ml/chiếc.

Cây 400

B. DỤNG CỤ VỆ SINH, BAO RÁC, THÙNG RÁC CÁC LOẠI
3: BAO; THÙNG RÁC;

CÁC LOẠI KHÁC

175 Bao nylon
kín khí kích
thước10x15

Việt Nam -
Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao Zíp

2024
-

2025
-- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.
- Có miệng kéo kín khí
- Độ dày: 0,05 mm (670-680 cái/kg) Kg 30

176 Bao nylon
kín khí kích
thước 5x7

Việt Nam -
Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao Zíp

2024
-

2025
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.
- Có miệng kéo kín khí
- Độ dày: 0,05 mm (2000-2010 cái/kg) Kg 50

177 Bao nylon
kín khí kích
thước 7x10

Việt Nam -
Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao Zíp

2024
-

2025
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.
- Có miệng kéo kín khí
- Độ dày: 0,05 mm (1350 - 1355 cái/kg) Kg 100



ST
T

Danh mục
hàng hóa

Hãng sản
xuất

Năm
sản
xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính

Khối
lượng 12
tháng

178
Bao nylon
trắng
45x55cm

Việt Nam -
Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao PE

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt nhựa PE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: tính từ miệng bao đến mép hàn
+ 45x55 (cm) - (55-65 cái/kg)
- Độ dày: 0,025 mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 1.500

179
Bao nylon
trắng
60x65cm

Việt Nam -
Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao PE

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt nhựa PE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: tính từ miệng bao đến mép hàn
+ 60x65 (cm) - (40-45 cái/kg)
- Độ dày: 0,025 mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 2.500

180
Bao nylon
trắng
80x100cm

Việt Nam -
Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao PE

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt nhựa PE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: tính từ miệng bao đến mép hàn
+ 80x100 (cm) - (15-20 cái/kg)
- Độ dày: 0,025 mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 3.000
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181
Bao nylon
trắng
90x120cm

Việt Nam -
Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao PE

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt nhựa PE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: tính từ miệng bao đến mép hàn
+ 90x120 (cm) - (10-15 cái/kg)
- Độ dày: 0,025 mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 1.000

182
Bao nylon
trắng PE/PP
20x30cm Việt Nam -

Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao PP, PE

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Gồm 2 loại bao: Hạt nhựa PE và phụ gia tự
phân hủy, Hạt nhựa PP và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (240-260 cái/kg)
- Độ dày: 0,025 mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 1.500

183
Bao nylon
trắng PE/PP
30x40cm Việt Nam -

Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao PP, PE

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Gồm 2 loại bao: Hạt nhựa PE và phụ gia tự
phân hủy, Hạt nhựa PP và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- 120-140 cái/kg
- Độ dày: 0,025 mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 4.000
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184
Bao nylon
trắng PE/PP
22x32cm Việt Nam -

Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao PP, PE

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Gồm 2 loại bao: Hạt nhựa PE và phụ gia tự
phân hủy, Hạt nhựa PP và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
+ 260-270 cái/kg
- Độ dày: 0,025 mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 150

185
Bao nylon
trắng PE/PP
12x20cm Việt Nam -

Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao PP, PE

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Gồm 2 loại bao: Hạt nhựa PE và phụ gia tự
phân hủy, Hạt nhựa PP và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
+ 660-680 cái/kg
- Độ dày: 0,025 mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 1.700

186
Bao nylon
trắng PE/PP
6x12cm Việt Nam -

Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
Bao PP, PE

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Gồm 2 loại bao: Hạt nhựa PE và phụ gia tự
phân hủy, Hạt nhựa PP và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
+ 2330-2350 cái/kg
- Độ dày: 0,025 mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 700
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187 Bao PE
20x30cm (đo
huyết áp)

Việt Nam -
Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
PE 20x30cm

2024
-

2025 - Bao kính trắng trong PE, không hàn đáy (hở 2 đầu), kích
thước 20x30cm , 250 cái/kg Kg 300

188
Bao nylon
trắng PP
40x60cm
chịu nhiệt

Việt Nam -
Hiệu : Tân Chí
Thành - Mã:
PP 40x60cm
chịu nhiệt

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: 40x60 (cm) (từ miệng bao đến mép hàn)
- Độ dày: 0,025 mm (30 - 35 cái/ kg)
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Chịu nhiệt trên 120 độ C
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 500

189 Bao xốp có
quai (1 kg) Việt Nam -

Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao Xốp trắng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Bao xốp tự phân hủy.
- Kích thước: tính từ miệng bao đến mép hàn
+ Bao 1kg đáy 20 (cm) (200-250 cái/kg)
- Có 2 quai xách, đáy túi xếp góc
- Độ dày: khoảng 0,03mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 1.500
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190 Bao xốp có
quai (1/2 kg) Việt Nam -

Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao Xốp trắng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Bao xốp tự phân hủy.
- Kích thước: tính từ miệng bao đến mép hàn
+ Bao 0,5 kg đáy 15 (cm) (650-700 cái/kg)
- Có 2 quai xách, đáy túi xếp góc
- Độ dày: khoảng 0,03mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 1.000

191 Bao xốp có
quai (2 kg) Việt Nam -

Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao Xốp trắng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Bao xốp tự phân hủy.
- Kích thước: tính từ miệng bao đến mép hàn
+ Bao 2 kg 24 (cm) (200-250 cái/kg)
- Có 2 quai xách, đáy túi xếp góc
- Độ dày: khoảng 0,03mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 1.500

192 Bao xốp có
quai (5 kg) Việt Nam -

Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao Xốp trắng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Bao xốp tự phân hủy.
- Kích thước: tính từ miệng bao đến mép hàn
+ Bao 5 kg đáy 30 (cm) (90 - 100 cái/kg)
- Có 2 quai xách, đáy túi xếp góc
- Độ dày: khoảng 0,03mm
- Sản phẩm thân thiện môi trường
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện môi trường Kg 1.500
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193 Bao xốp màu
đen
17x27cm, tự
hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao xốp đen
15x25cm

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: 15x25 (cm) (từ miệng bao đến mép hàn)
- Bao xốp đen, có khoét lỗ, đường kính 15cm.
- Độ dày: khoảng 0,04mm (150-200 cái/kg)
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 200

194

Bao xốp
đựng rác
màu vàng
45x55cm, tự
hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
vàng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (55-60 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in logo cảnh báo chất
thải lây nhiễm và dòng chữ cảnh “Không được đựng quá vạch
này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 4.000

195

Bao xốp
đựng rác
màu vàng
55x60cm, tự
hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
vàng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (35-40 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in logo cảnh báo chất
thải lây nhiễm và dòng chữ cảnh “Không được đựng quá vạch
này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 8.000
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196

Bao xốp
đựng rác
màu vàng
80x100cm,
tự hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
vàng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (15-20 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in logo cảnh báo chất
thải lây nhiễm và dòng chữ cảnh “Không được đựng quá vạch
này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 4.000

197

Bao xốp
đựng rác
màu vàng
90x120cm,
tự hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
vàng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (8-15 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in logo cảnh báo chất
thải lây nhiễm và dòng chữ cảnh “Không được đựng quá vạch
này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 1.000
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198

Bao xốp
đựng rác
màu vàng
120x120cm,
tự hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
vàng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (5-10 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in logo cảnh báo chất
thải lây nhiễm và dòng chữ cảnh “Không được đựng quá vạch
này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 2.000

199

Bao xốp
đựng rác
màu vàng
120x160cm,
tự hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
vàng

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (5-10 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in logo cảnh báo chất
thải lây nhiễm và dòng chữ cảnh “Không được đựng quá vạch
này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 1.000
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200

Bao xốp
đựng rác
màu xanh
45x55cm, tự
hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
xanh

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (55-60 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in dòng chữ “Chất thải
thông thường” và “Không được đựng quá vạch này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 4.000

201

Bao xốp
đựng rác
màu xanh
60x70cm, tự
hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
xanh

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (35-40 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in dòng chữ “Chất thải
thông thường” và “Không được đựng quá vạch này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 15.000

202

Bao xốp
đựng rác
màu xanh
80x100cm,
tự hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
xanh

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (15-20 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in dòng chữ “Chất thải
thông thường” và “Không được đựng quá vạch này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 1.000
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203

Bao xốp
đựng rác
màu xanh
120x150cm,
tự hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
xanh

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (5-10 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng 0,05mm - 0,06mm - in dòng chữ “Chất thải
thông thường” và “Không được đựng quá vạch này”
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 1.000

204

Bao xốp
đựng rác
màu đen
45x55cm, tự
hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
đen

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (55-60 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng: 0,05mm - 0,06mm - in dòng chữ “Chất thải
nguy hại” và “Không được đựng quá vạch này"
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 200

205

Bao xốp
đựng rác
màu đen
60x70cm, tự
hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
đen

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (35-40 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng: 0,05mm - 0,06mm - in dòng chữ “Chất thải
nguy hại” và “Không được đựng quá vạch này"
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 200
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206

Bao xốp
đựng rác
màu đen
70x90cm, tự
hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
đen

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (18-25 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng: 0,05mm - 0,06mm - in dòng chữ “Chất thải
nguy hại” và “Không được đựng quá vạch này"
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 150

207

Bao xốp
đựng rác
màu đen
120x120cm,
tự hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
đen

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (5-10 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng: 0,05mm - 0,06mm - in dòng chữ “Chất thải
nguy hại” và “Không được đựng quá vạch này"
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 150

208

Bao xốp
đựng rác
màu đen
90x120cm,
tự hủy

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Bao HDPE
đen

2024
-

2025

- Nguyên liệu: Hạt Nhựa HDPE và phụ gia tự phân hủy.
- Kích thước: từ miệng bao đến mép hàn
- (8-10 cái/kg)
- Miệng và đáy túi vuông góc.
- Độ dày: khoảng: 0,05mm - 0,06mm - in dòng chữ “Chất thải
nguy hại” và “Không được đựng quá vạch này"
- Cung cấp giấy chứng nhận Túi nylon thân thiện với môi
trường Kg 150



ST
T

Danh mục
hàng hóa

Hãng sản
xuất

Năm
sản
xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính

Khối
lượng 12
tháng

209 Nylon trơn
xanh

Việt Nam -
Hiệu:
Rạng Đông -
Mã: 337T

2024
-

2025

- Nylon màu xanh dương, dùng để lót giường trong siêu âm,
nội soi,… độ dày 0,15mm, không độc hại, kích thước khổ
ngang 1,37m

Mét 20.000

210 Yếm nylon

Việt Nam -
Hiệu:
Đức An -
Mã : Yếm
nylon

2024
-

2025
- Tạp dề nylon, không độc hại, kích thước 80x120cm Kg 4.000

211 Bao bố

Việt Nam -
Hiệu:
Ngô Hén -
Mã: 75cm x
115cm

2024
-

2025

- Kích cỡ: 75x115cm (hoặc lớn hơn), có độ bền cao, chống va
đập
- Chất liệu Cây đay

Cái 30

212 Dĩa giấy
12,5cm

Việt Nam -
Hiệu:
Gia Thành -
Mã: Đĩa giấy
12.5cm

2024
-

2025
- Dĩa giấy, không độc hại, đường kính 12.5cm, dùng 1 lần Cái 2.000

213 Găng tay
nylon

Việt Nam -
Hiệu: Tân Chí
Thành - Mã:
Găng tay
nylon

2024
-

2025
- Bao hình bàn tay màu trắng, chất liệu HDPE, dày, 230 đôi/kg kg 1.600
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214 Ly giấy
180ml

Việt Nam -
Hiệu:
Gia Thành -
Mã: 180ml

2024
-

2025
- Ly giấy, sử dụng 1 lần, không độc hại, dung tích 180ml Cái 2.000

215 Ly giấy
250ml

Việt Nam -
Hiệu:
Gia Thành -
Mã: 250ml

2024
-

2025
- Ly giấy, sử dụng 1 lần, không độc hại, dung tích 250ml Cái 15.000

216
Ly nhựa
trong nhỏ
140ml

Việt Nam -
Hiệu : Tân
Hiệp Hưng -
Mã: 407

2024
-

2025
- Nhựa trong suốt, cứng, không độc hại, sử dụng 1 lần. Dung
tích 140ml Cái 40.000

217
Ly nhựa
trong nhỏ
220ml

Việt Nam -
Hiệu : Tân
Hiệp Hưng -
Mã: 399

2024
-

2025
- Nhựa trong suốt, cứng, không độc hại, sử dụng 1 lần. Dung
tích 220ml Cái 52.000

218 Muỗng nhựa
lớn

Việt Nam -
Hiệu : Tân
Hiệp Hưng -
Mã: Muỗng
15cm

2024
-

2025
- Muỗng nhựa dùng trong ăn uống, không độc hại, sử dụng 1
lần, cỡ lớn, dài 15cm Cái 16.000

219 Muỗng nhựa
nhỏ

Việt Nam -
Hiệu : Tân
Hiệp Hưng -
Mã: Muỗng

2024
-

2025
Chất Liệu: Nhựa PP an toàn khi sử dụng, dài 12,5cm bịch/10

0 cái 2.400
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220 Nĩa nhựa

Việt Nam -
Hiệu : Tân
Hiệp Hưng -
Mã: Nĩa nhựa
15cm

2024
-

2025
- Nĩa nhựa làm bằng chất liệu PP, không độc hại, sử dụng 1
lần. Kích thước L150 x W27 x H4 Cái 2.400

221 Ống hút giấy

Việt Nam -
Hiệu:
Gia Thành -
Mã: Ống hút
22cm

2024
-

2025
- Ống hút chất liệu giấy, đảm bảo an toàn thực phẩm. Quy
cách: dài 22cm, 25cái/bịch bịch 160

222 Ống hút
nhựa

Việt Nam -
Hiệu : Tân
Tường Khang
- Mã: ống hút
23cm

2024
-

2025
- Ống hút chất liệu nhựa PP, đảm bảo an toàn thực phẩm, xoắn
phần đầu. Quy cách: dài 23cm, 1000 cái/bịch

Bịch/
1000 cái 40

223
Pallet nhựa
đơn (120 x
100 x 10) cm

Việt Nam -
Hiệu:
Hiệp Thành -
Mã:
120x100x10c
m

2024
-

2025
- Pallet nhựa chất hàng, không độc hại, kích thước
120x100x10cm Cái 20
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224
Pallet nhựa
60x100x10c
m

Việt Nam -
Hiệu:
Hiệp Thành -
Mã:
60x100x10cm

2024
-

2025
- Pallet nhựa chất hàng, không độc hại, kích thước
60x100x10cm Cái 20

225
Thùng rác
công cộng
240 lít

Việt Nam -
Hiệu:
Hành Tinh
Xanh - Mã :
240 lít

2024
-

2025

- Thùng nhựa composite có bánh xe làm bằng cao su đúc đặc
dễ dàng di chuyển, màu xanh lá. Nắp thùng phủ vành kín
nước. Quy cách: dung tích 240 lít

Cái 30

226
Thùng rác
công cộng
nắp kín 90 lít

Việt Nam -
Hiệu:
Hiệp Thành -
Mã : 90 lít

2024
-

2025

- Thùng nhựa composite có bánh xe làm bằng cao su đúc đặc
dễ dàng di chuyển, màu xanh lá. Nắp thùng phủ vành kín
nước.
- Quy cách: dung tích 90 lít

Cái 50

227
Thùng rác
đạp lớn (đen,
trắng)

Việt Nam -
Hiệu:
Hành Tinh
Xanh - Mã :
20 lít

2024
-

2025

- Thùng nhựa, có nắp đậy kín, không độc hại. Thùng hoạt động
theo cơ chế bàn đạp. Khi dùng chân nhấn vào bàn đạp, nắp
thùng rác mở theo một góc vuông 90 độ so với bề mặt thùng
rác. Khi nhấc chân ra, nắp thùng tự động đóng kín lại. Thùng
chứa rác bên trong bằng nhựa có quai xách.
- Kích thước 34x34x45cm. Màu sắc: đen, trắng

Cái 50



ST
T

Danh mục
hàng hóa

Hãng sản
xuất

Năm
sản
xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính

Khối
lượng 12
tháng

228
Thùng rác
đạp lớn
(xanh, vàng)

Việt Nam -
Hiệu:
Tân Lập
Thành - Mã :
081104

2024
-

2025

- Thùng nhựa, có nắp đậy kín, không độc hại. Thùng hoạt động
theo cơ chế bàn đạp. Khi dùng chân nhấn vào bàn đạp, nắp
thùng rác mở theo một góc vuông 90 độ so với bề mặt thùng
rác. Khi nhấc chân ra, nắp thùng tự động đóng kín lại. Thùng
chứa rác bên trong bằng nhựa có quai xách.
- Kích thước 34x34x45cm.
- Màu sắc: xanh, vàng

Cái 300

229
Thùng rác
đạp nhỏ
(xanh, vàng)

Việt Nam -
Hiệu:
Tân Lập
Thành - Mã :
081102

2024
-

2025

Thùng nhựa, có nắp đậy kín, không độc hại. Thùng hoạt động
theo cơ chế bàn đạp. Khi dùng chân nhấn vào bàn đạp, nắp
thùng rác mở theo một góc vuông 90 độ so với bề mặt thùng
rác. Khi nhấc chân ra, nắp thùng tự động đóng kín lại. Thùng
chứa rác bên trong bằng nhựa có quai xách.
- Kích thước 25,5x23,5x31cm. Màu sắc: xanh, vàng

Cái 300

230
Thùng rác
đạp trung
(xanh, vàng)

Việt Nam -
Hiệu:
Tân Lập
Thành - Mã :
081103

2024
-

2025

Thùng nhựa, có nắp đậy kín, không độc hại. Thùng hoạt động
theo cơ chế bàn đạp. Khi dùng chân nhấn vào bàn đạp, nắp
thùng rác mở theo một góc vuông 90 độ so với bề mặt thùng
rác. Khi nhấc chân ra, nắp thùng tự động đóng kín lại. Thùng
chứa rác bên trong bằng nhựa có quai xách.
- Kích thước 28,5x25,5x38cm. Màu sắc: xanh, vàng

Cái 200

4: DỤNG CỤ VỆ SINH

231 Bàn chải chà
sàn

Việt Nam -
Hiệu : Trần
Thức - Mã :

2024
-

2025
- Cán bàn chải dài, bằng nhựa, cước chải bằng nylon, kích
thước 5x15.5cm Cái 20
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018

232 Bàn chải
đánh răng

Việt Nam -
Hiệu : Dr.
Happy - Mã :
Classic lớn

2024
-

2025
- Cán bàn chải bằng nhựa, lông bàn chải mềm, loại lớn. KT dài
16-18,5cm Cái 40.000

233 Bàn chải giặt
Việt Nam -
Hiệu : Thuận
Hưng - Mã :
TH7

2024
-

2025
- Thân bằng nhựa, cước chải làm bằng sợi nhân tạo mềm, Kích
thước: 10cm x 4cm x 5cm Cái 300

234 Bàn chải sắt
Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã :
Bàn chải sắt

2024
-

2025
- Tay cầm bằng gỗ, cước chải bằng sắt, kích thước 2,5x15.5cm Cái 50

235 Bình xịt cồn

Việt Nam -
Hiệu : Vĩnh
Tường - Mã :
Bình xịt
100ml

2024
-

2025
- Bình nhựa tròn, trong và cứng, độ bền cao, nắp đậy có vòi
nhấn. Quy cách: dung tích 100ml Chai 80

236 Bình nhựa có
vòi nhấn

Việt Nam -
Hiệu : Vĩnh
Tường - Mã :
Bình có vòi
500ml

2024
-

2025
Nắp có thể tháo rời, có khóa gài. Dung tích từ 30-500ml, đầu
vòi pump Chai 30
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237 Cây lau nhà
xoay 360 độ

Việt Nam -
Hiệu : Trần
Phát - Mã :
Cây lau nhà
360

2024
-

2025

- Cây lau dùng cho bộ lau nhà 360 độ, bằng inox, vắt khô tự
động bằng lực ly tâm mạnh, bông lau bằng sợi cotton mềm
mại, thấm hút tốt, vắt khô nhanh

Cái 50

238 Cây thụt bồn
cầu

Việt Nam -
Hiệu : Hưng
Thịnh - Mã :
Cây thụt bồn
cầu

2024
-

2025
- Tay cầm bằng gỗ, đầu mút cao su đen Cái 20

239 Cọ rửa bình
Việt Nam -

Hiệu : Tân
Hiệp Hưng -
Mã : Cọ 30cm

2024
-

2025
- Cọ sợi nhựa cước cứng dùng để rửa ống nghiệm. Kích thước
30cm Cái 20

240 Cước xanh

Việt Nam -
Hiệu : Bảo
trân Phong -
Mã: Cước
xanh 8x13cm

2024
-

2025
- Cước xanh chùi nhám, 8x13cm Cái 1.200

241
Chai xịt
muỗi (chai
550-600ml)

Việt Nam -
Hiệu:
Jumbo Vape -
Mã: 600ml

2024
-

2025

- Trạng thái: Dạng chai xịt, mùi dễ chịu.
- Diệt, đuổi muỗi và các loại côn trùng
- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không chứa hóa chất
độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiếp xúc.
- Quy cách đóng gói: Chai 550-600ml

Chai 80
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242
Chai xịt
phòng (chai
300-400ml)

Việt Nam -
Hiệu : Ling -
Mã: 330ml

2024
-

2025

- Trạng thái: Dạng chai xịt, mùi hương dễ chịu.
- Giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu.
- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không chứa hóa chất
độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiếp xúc.
- Không chứa hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của
người tiếp xúc
- Quy cách đóng gói: Chai 330-400ml

Chai 80

243 Dao cạo
Hi Lạp -
Hiệu: Bic -
Mã: Dao cạo
râu

2024
-

2025
- Tay cầm bằng nhựa, lắp sẵn lưỡi lam bằng thép không gỉ.
Mỗi dao cạo đều có một nắp nhựa Cái 2.000

244 Dầu gội đầu
640ml

Việt Nam -
Hiệu :
Lifebuoy -
Mã: 640ml

2024
-

2025
- Xà bông nước gội đầu, không gây kích ứng da, dung tích
640ml Chai 50

245 Dầu sả
Việt Nam -
Hiệu : Liên
Phát - Mã:
Dầu xả

2024
-

2025
- Chiết xuất từ tinh dầu sả chanh, không gây kích ứng da, khử
mùi tanh, sát trùng. Lít 80

246 Dép nhựa có
quai

Việt Nam -
Hiệu:
Việt Á Châu -
Mã: Size M,
L, XL XXL

2024
-

2025
- Nhựa dẻo, dày, có lỗ, êm chân, có quai hậu. Màu xanh. Size
M, L, XL XXL Đôi 150
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247 Dép tổ ong
Việt Nam -
Hiệu: Thu Đỗ
Thanh - Mã:
Size 40, 41, 42

2024
-

2025
- Nhựa dẻo, dày, có lỗ, êm chân. Màu trắng, xám. Size 40, 41,
42 Đôi 150

248
Dung dịch vệ
sinh phụ nữ
500ml

Việt Nam -
Hiệu:
Gynofar - Mã:
500ml

2024
-

2025
- Dung dịch vệ sinh phụ nữ hàng ngày, dung tích 500ml Chai 80

249
Găng cao su
cao cổ (phụ
sản)

Việt Nam -
Hiệu: Nam
Tín - Mã:
Găng tay phụ
sản

2024
-

2025

Găng tay cao su thiên nhiên chất lượng cao có phủ bột chống
dính, co giãn tốt, dễ đeo tháo, không hại da tay, cao cổ dài
30cm từ cổ tay

Đôi 20.000

250 Găng tay cao
su ống

Việt Nam -
Hiệu : Đông
Cầu Vòng -
Mạ: Size M-L

2024
-

2025
Chất liệu cao su trong dẻo, co giãn tốt, dễ đeo tháo, không hại
da tay, dài 30cm từ cổ tay Đôi 80

251 Găng tay len
dày

Việt Nam -
Hiệu : Hồng
Thanh Hiệp -
Mã : găng tay
len

2024
-

2025

Găng tay bảo hộ hình bàn tay, dễ đeo tháo. Chất liệu sợi 100%
cotton, phủ lớp cao su lòng bàn tay. Công dụng: Chống trơn,
chống hóa chất, chống nóng.

Đôi 40

252 Găng tay vải
chịu nhiệt

Việt Nam -
Hiệu : Hồng
Thanh Hiệp -

2024
-

2025
Găng tay bảo hộ hình bàn tay bằng vải, dày, dễ đeo tháo, có
khả năng chịu nhiệt trong lò hấp. Đôi 80
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253 Gáo nhựa

Việt Nam -
Hiệu : Vĩ
Hưng - Mã:
Gáo nhựa
25cm

2024
-

2025
Gáo nhựa tròn, nhựa trong không hôi, đường kính 25cm Cái 50

254 Giấy vệ sinh
9x9

Việt Nam -
Hiệu : Thiên
An Nam - Mã:
Ori - 2 lớp

2024
-

2025

100% bột giấy nguyên sinh, có độ dai, không mủn, không bụi.
Có màu trắng, đều màu, không mùi, các lớp giấy giống và đều
nhau, không có những vết bẩn đốm đen lấm tấm trên bề mặt
giấy
- Số lớp: 2 lớp, Định lượng : 17 ± 2 gsm/m2
- Kích thước 9cm x đường kính 9cm, lõi 3cm

Cuộn 150.000

255 Giấy vệ sinh
cuộn lớn

Việt Nam -
Hiệu : Thiên
An Nam - Mã:
Ponyo 700g

2024
-

2025

Giấy được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh, có độ dai,
không mủn, không bụi. Có màu trắng, đều màu, không mùi,
các lớp giấy giống và đều nhau, không có những vết bẩn đốm
đen lấm tấm trên bề mặt giấy.
Trọng lượng cuộn: 700gr
- Định lượng: 17 ± 2 g/m2/ 2 lớp.

Cuộn 6.000
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256 Giấy y tế
Việt Nam -
Hiệu : Linh
Xuân - Mã:
40x50cm

2024
-

2025

- 100% bột giấy nguyên sinh, có độ dai, bền và kháng nước
tốt, không mủn, không bụi. Có màu trắng, đều màu, không
mùi, các lớp giấy giống và đều nhau, không có những vết bẩn
đốm đen lấm tấm trên bề mặt giấy.
- Kích thước 40x50cm

Kg 12.000

257 Giỏ nhựa có
nắp đại

Việt Nam -
Hiệu : Duy
Tân - Mã:
No.384

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại, có nắp đậy, 2 quai xách. Kích thước
53,5x37x26,5cm Cái 20

258 Giỏ nhựa có
nắp lớn

Việt Nam -
Hiệu : Duy
Tân - Mã:
No.383

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại, có nắp đậy, 2 quai xách. Kích thước
46x31,5x25cm Cái 20

259 Giỏ rác nhựa
tròn

Việt Nam -
Hiệu : Duy
Tân - Mã:
No.1166

2024
-

2025
Nhựa tốt, không độc hại. Giỏ nhựa tròn , màu xanh, vàng, đen,
trắng. Quy cách: cao 32cm Cái 80

260
Hộp đựng
giấy vệ sinh
gắn tường

Trung Quốc -
Hiệu : Yigao -
Mã: YGB628

2024
-

2025
Chất liệu : Nhựa ABS cao cấp. Hình tròn có khóa. Kích
thước: Φ 265 x Φ 265 x W122mm Cái 40

261
Hộp đựng
khăn giấy lau
tay gắn
tường

Trung Quốc -
Hiệu : Zento -
Mã: HC1286-
PVC

2024
-

2025
Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp. Hình chữ nhật. Kích thước :
265x265x111mm Cái 40
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262 Hộp quai lớn
Việt Nam -
Hiệu: Tân Lập
Thành
- Mã : 110427

2024
-

2025
Chất liệu nhựa trong hình chữ nhật, không độc hại, có nắp và
quai xách trên bề mặt nắp. Kích thước 30x20x15cm Cái 20

263 Hộp quai nhỏ
Việt Nam -
Hiệu: Tân Lập
Thành
- Mã : 110425

2024
-

2025
Chất liệu nhựa trong hình chữ nhật, không độc hại, có nắp và
quai xách trên bề mặt nắp. Kích thước 22x14x10cm Cái 10

264 Hộp quai
trung

Việt Nam -
Hiệu: Tân Lập
Thành
- Mã : 110426

2024
-

2025
Chất liệu nhựa trong hình chữ nhật, không độc hại, có nắp và
quai xách trên bề mặt nắp. Kích thước 25x16x13cm Cái 20

265 Khăn giấy
lau tay

Việt Nam -
Hiệu: Thiên
An Nam - Mã:
Ponyo 2L

2024
-

2025

100% bột giấy nguyên sinh, có độ dai, bền và kháng nước tốt,
không mủn, không bụi. Có màu trắng, đều màu, không mùi,
các lớp giấy giống và đều nhau, không có những vết bẩn đốm
đen lấm tấm trên bề mặt giấy.
- Khăn giấy lau tay đa năng, dai không thấm nước, 2 lớp. Định
lượng 22±2gsm
- Giấy trắng, không in màu, có vân xốp, giấy được đóng gấp
đôi và xếp đảo chiều.
- Kích thước: 19x22cm
- Quy cách: Bịch 100 tờ
- Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015

Bịch 70.000
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266 Kệ để dép
nhựa 3 tầng

Việt Nam -
Hiệu : Hiệp
Thành - Mã :
232

2024
-

2025
- Chất liệu Nhựa - cao 3 tầng. Kích thước 60x30x58cm Cái 10

267 Kem đánh
răng lớn

Việt Nam -
Hiệu : Colgate
- Mã : 250g

2024
-

2025
- Kem đánh răng, trọng lượng 250g Hộp 40

268 Khăn vải lau
màu

Việt Nam -
Hiệu : Thái
Thịnh - Mã :
Khăn
30x30cm

2024
-

2025
- Lông mềm, mịn, không ra màu. Kích thước 30x30cm cái 2.000

269 Kim băng
Việt Nam -
Hiệu : Huê
Tâm - Mã :
Kim băng 3cm

2024
-

2025
- Chất liệu thép không gỉ, dài 3cm Cái 5.000

270 Long não
Việt Nam -
Hiệu : TY TY
- Mã : 1015

2024
-

2025
- Hương thơm dễ chịu, không gây kích ứng da Kg 50

271 Máy sấy tóc
Thái Lan -
Hiệu : Nova -
Mã: NV-1290
1000W

2024
-

2025
- Máy sấy cầm tay, dùng sấy khô các vật dụng, công suất
1000W Cái 40

272 Mền chỉ Việt Nam -
Hiệu : Con

2024
- - Mền chỉ gấm 1,3x2,4m Cái 80



ST
T

Danh mục
hàng hóa

Hãng sản
xuất

Năm
sản
xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính

Khối
lượng 12
tháng

rồng - Mã: 1,3
x 2,4m

2025

273 Móc áo (treo
tường)

Việt Nam -
Hiệu : Mỹ Kỳ
- Mã : Móc
Inox 40cm

2024
-

2025
- Chất liệu inox 304, có 6 móc, gắn trên tường, không rỉ sét,
kích thước 40cm Cái 100

274 Móc áo
nhôm

Việt nam -
Hiệu: Tiến
Phát - Mã:
45cm

2024
-

2025
- Chất liệu nhôm cứng, dùng để móc áo, không rỉ sét, dài 45cm Cái 50

275 Móc dán
tường lớn

Việt Nam -
Hiệu: Thành
Lợi - Mã: TL
G38

2024
-

2025
- Móc nhựa có keo dán treo tường, dài 12cm Cái 50

276
Nùi lau nhà
dùng cho cây
lau 360 độ

Việt Nam -
Hiệu : Trần
Phát - Mã :
Bông lau 360

2024
-

2025
- Nùi vải bằng sợi cotton dùng cho cây lau nhà xoay 360 độ,
mềm mại, thấm hút tốt, vắt khô nhanh Cái 100

277 Nước rửa
kính

Việt Nam -
Hiệu : Gifl -
Mã : 800ml

2024
-

2025
- Dung dịch nước màu xanh, mùi dễ chịu, không gây kích ứng
da, làm sáng bóng bề mặt kính. Quy cách: 800ml/chai Chai 20

278 Nước súc
miệng 750ml

Việt Nam -
Hiệu :
Listerine -
Mã : 750ml

2024
-

2025
- Dung dịch diệt vi khuẩn cho răng miệng. Dung tích 750ml Chai 50
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279 Quẹt gas
Việt Nam -
Hiệu : Hoa
Việt - Mã :
Quẹt gas

2024
-

2025
- Vỏ nhựa, bánh răng đánh lửa trơn, nhạy Cái 40

280 Rổ nhựa đại
Việt Nam -
Hiệu : Duy
Tân - Mã :
No.978

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại, Hình chữ nhật, kích thước khoảng
47,5x37,5x15cm Cái 30

281 Rổ nhựa lớn

Việt Nam -
Hiệu : Tân
Lập Thành -
Mã: C5 -
150115

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại, Hình chữ nhật, kích thước khoảng
38x31x13cm Cái 30

282 Rổ nhựa nhỏ

Việt Nam -
Hiệu : Tân
Lập Thành -
Mã: C2 -
150112

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại, Hình chữ nhật, kích thước khoảng
27x20x9cm Cái 50

283 Rổ nhựa
trung

Việt Nam -
Hiệu : Tân
Lập Thành -
Mã: C4 -
40702

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại, Hình chữ nhật, kích thước khoảng
34x27x11cm Cái 80

284 Tăm tre Việt Nam -
Hiệu : Phát

2024
- - Tăm tre tiệt trùng, đóng gói hộp 1 kg Hộp 30
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Tài - Mã: Tăm
tre

2025

285 Thảm vải
thun

Việt Nam -
Hiệu : Minh
Quân - Mã:
40x60cm

2024
-

2025
- Chất liệu bằng thun đan nhiều màu, thấm hút tốt. Kích thước
40x60cm Tấm 6.000

286
Thùng lau
nhà xoay
tròn 360 độ
có cây

Việt Nam -
Hiệu : Trần
Phát - Mã :
Bộ lau nhà
360

2024
-

2025

- Thùng lau nhà bao gồm cây lau.
- Thùng vắt cây lau nhà xoay 360 độ bằng nhựa PP. Thùng có
quai xách, bánh xe di chuyển
- Cây lau và lồng chụp bằng inox không gỉ, vắt khô tự động
bằng lực ly tâm mạnh.
- Bông lau bằng sợi cotton, vắt khô nhanh. Bông lau phải có
khả năng tháo rời và thay thế mới

Bộ 80

287
Thùng lau
nhà xoay
tròn 360 độ
không cây

Việt Nam -
Hiệu : Trần
Phát - Mã :
Thùng lau nhà
360

2024
-

2025

- Thùng lau nhà không bao gồm cây lau.
- Thùng vắt cây lau nhà xoay 360 độ bằng nhựa PP. Thùng có
quai xách, bánh xe di chuyển

Cái 30

288
Thùng nhựa
chữ nhật có
nắp 10 lít

Việt Nam -
Hiệu : Duy
Tân - Mã:
No.H115

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa có nắp 10 lít Cái 10

289 Thùng nhựa
chữ nhật có

Việt Nam -
Hiệu : Duy

2024
-

- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa có nắp 120 lít, có bánh
xe Cái 10



ST
T

Danh mục
hàng hóa

Hãng sản
xuất

Năm
sản
xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính

Khối
lượng 12
tháng

nắp 120 lít Tân - Mã:
No.213

2025

290
Thùng nhựa
chữ nhật có
nắp 15 lít

Việt Nam -
Hiệu : Duy
Tân - Mã:
No.H116

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa có nắp 15 lít Cái 10

291
Thùng nhựa
chữ nhật có
nắp 30 lít

Việt Nam -
Hiệu : Duy
Tân - Mã:
No.H117

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa có nắp 30 lít Cái 10

292
Thùng nhựa
chữ nhật có
nắp 55 lít

Việt Nam -
Hiệu : Duy
Tân - Mã:
No.0998

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa có nắp 55 lít Cái 10

293
Thùng nhựa
chữ nhật có
nắp 65 lít

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Nhật - Mã:
Thùng chữ
nhật 65 lít

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa có nắp 65 lít Cái 10

294
Thùng nhựa
chữ nhật có
nắp 90 lít

Việt Nam -
Hiệu : Duy
Tân - Mã:
Thùng chữ
nhật 90 lít

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa có nắp 90 lít Cái 10
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295
Thùng nhựa
tròn có nắp
160 lít

Việt Nam -
Hiệu : Vĩ
Hưng - Mã:
160 L - 6631

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa tròn có nắp 160 lít.
Màu sắc theo yêu cầu bệnh viện Cái 10

296
Thùng nhựa
tròn có nắp
220 lít

Việt Nam -
Hiệu : Vĩ
Hưng - Mã :
220 L -6653

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa tròn có nắp 220 lít.
Màu sắc theo yêu cầu bệnh viện Cái 10

297
Thùng nhựa
tròn có nắp
25 lít

Việt Nam -
Hiệu : Vĩ
Hưng - Mã :
25L - 6621

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa tròn có nắp 25 lít. Màu
sắc theo yêu cầu bệnh viện Cái 20

298
Thùng nhựa
tròn có nắp
45 lít

Việt Nam -
Hiệu : Vĩ
Hưng - Mã :
45L - 6645

2024
-

2025
- Nhựa tốt, không độc hại. Thùng nhựa tròn có nắp 45 lít. Màu
sắc theo yêu cầu bệnh viện Cái 20

299 Thùng hủy
kim lớn

Việt Nam -
Hiệu : Đức
An - Mã: Hộp
huỷ kim 6,8 lít

2024
-

2025

- Chất liệu: nhựa, dày, nắp có bộ phận lấy kim: cứng không dễ
bị lật, đảm bảo an toàn khi đựng vật sắc, nhọn. Có in logo và
dòng chữ cảnh báo. Dung tích 6,8 lít màu vàng

Cái 7.500

300 Thùng huỷ
kim nhỏ

Việt Nam -
Hiệu : Đức
An - Mã: Hộp
huỷ kim 1,5 lít

2024
-

2025

- Chất liệu: nhựa, dày, nắp có bộ phận lấy kim: cứng không dễ
bị lật , đảm bảo an toàn khi đựng vật sắc, nhọn. Có in logo và
dòng chữ cảnh báo. Dung tích 1,5 lít màu vàng

Cái 5.000
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301 Ủng cao su
trắng

Việt Nam -
Hiệu:
TGP - Mã:
Size: 40 - 43

2024
-

2025
- Ủng cao su chất liệu PVC chống nước, màu trắng. Size 40-
43 Đôi 30

302 Vòng đeo tay
bệnh nhân

Việt Nam -
Hiệu : Trung
Nam Phát -
Mã : Vòng
đeo tay

2024
-

2025

- Kích thước vòng: 23 x 2.8 cm
- Chất liệu: Nhựa PVC
- Màu sắc: theo yêu cầu của bệnh viện
- Đóng gói: 100 cái/ bịch
- Loại nút bấm: nhựa cố định dùng 1 lần
- Trên vòng đeo tay có một khoảng có lớp bọc nhựa trong để
gài thông tin của bệnh nhân vào bên trong

Cái 300.000

303 Xà bông bột
Việt Nam -
Hiệu : Lix -
Mã : Xà bông
bột

2024
-

2025
- Bột giặt làm sạch vết bẩn và khử mùi hiệu quả, có mùi thơm.
Không gây kích ứng, khô ráp và bong tróc da tay Kg 500

304 Xà bông
nước

Việt Nam -
Hiệu : Gift -
Mã: Nước rửa
chén

2024
-

2025

Xà bông nước, tẩy rửa các vật dụng, dụng cụ y tế, có mùi
thơm. Không gây kích ứng, khô ráp và bong tróc da tay, không
gây ăn mòn

Lít 500

305
Xà bông
nước hương
chanh

Việt Nam -
Hiệu :
Sunlight - Mã:
750ml

2024
-

2025
- Xà bông nước, dùng để rửa chén, ly... Không làm khô, bong
tróc da tay. Mùi thơm, hương chanh. Quy cách: 750ml/ chai Chai 100
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306 Xà bông
nước rửa tay

Việt Nam -
Hiệu : Seifa -
Mã : Nước rửa
tay

2024
-

2025
- Dung dịch màu trắng đục, không gây kích ứng, bong tróc da
tay, có độ PH trung tính, có số lô sản xuất và hạn sử dụng Lít 6.000

307 Xô nhựa 10
lít

Việt Nam -
Hiệu: Tân lập
Thành - Mã:
10L - 040609

2024
-

2025
Nhựa không độc hại, không có mùi hôi. Xô có nắp, có quai
xách. Dung tích 10 lít. Màu vàng, xanh Cái 50

308 Xô nhựa 20
lít

Việt Nam -
Hiệu: Tân lập
Thành - Mã:
20L - 040617

2024
-

2025
Nhựa không độc hại, không có mùi hôi. Xô không nắp, có quai
xách. Dung tích 20 lít Cái 100

Vật tư điện nước

310 Ampli 4 sò
Việt Nam -
Hiệu :
SUNBUCK -
Mã : 339BT

2024
-

2025
Điện áp: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ: 300W
Công suất đầu ra: 180W x2 kênh Số sò: 4 Cái 5

311 Ampli 8 sò
Việt Nam -
Hiệu : Ariang
- Mã : PA 203

2024
-

2025

Điện áp: 220V/50Hz Công suất tiêu thụ: 400W
Công suất đầu ra: 300W x2 kênh , có cổng USB, có bluetooth
Số sò: 8

Cái 5

312 Ampli USB
Việt Nam -
Hiệu : Oris -
Mã : MP3-
70U

2024
-

2025
Ampli kết hợp loa có công suất lớn 70w có bluetooth và usb -
micro không dây Cái 5
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313 Băng keo
điện

Việt Nam -
Hiệu: Nano -
Mã: 0.12mm x
18mm x 20Y

2024
-

2025

Thành phần: nhựa PVC và keo Acrylic chuyên dụng trong
cách điện
Thông số kỹ thuật: lực dán 22 oz/inch (0.25kg/cm), độ kéo dãn
150%
Thông số về an toàn điện: điện áp không quá 600V Quy cách:
0.12mm x 18mm x 20Y (18 mét)

Cuộn 160

314 Băng keo
mút xanh

Việt Nam -
Hiệu: USA
Tape - Mã:
2M xanh 2cm

2024
-

2025
Màu xanh, độ dính cao, rộng 2cm Cuộn 200

315 Bass treo loa
Việt Nam -
Hiệu: Hoài
Thanh - Mã:
Bass treo loa

2024
-

2025
Dùng treo các loại loa đầu thẳng (đầu bằng) 15kg, 20kg, 25kg Căp̣ 10

316 Bass treo tivi Việt Nam
2024

-
2025

Chất liệu: thép sơn tĩnh điện
Dùng cho Tivi Led, LCD, Plasma,… từ 42-52 inch
Khả năng chịu tải: 65kg

Căp̣ 10

317 Bình Acquy
12V - 200Ah

Việt Nam -
Hiệu: Đồng
Nai - Mã:
N200

2024
-

2025
Bình ắc quy chì axit nước. Dung lượng 200Ah, điện thế 12V Cái 6

318 Bình Acquy
12V - 5Ah

Việt Nam -
Hiệu: Đồng
Nai - Mã:

2024
-

2025
Bình ắc quy khô 12V - N5Ah Cái 6
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PTX5H

319 Bình Acquy
12V - 7.5Ah

Việt Nam -
Hiệu: Phoenix
- Mã: TS1275

2024
-

2025
Bình ắc quy khô kín khí 12V-7.5Ah Cái 6

320 Bộ 2 công
tắc + đế

Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: S192

2024
-

2025
Bộ 2 công tắc + đế cắm điện Bộ 8

321 Bộ chia tivi
1-6

Việt Nam -
Hiệu :
PACIFIC -
Mã: 4206AP

2024
-

2025
Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 6 Tivi, chia sẻ tín hiệu 1 đầu
vào 6 đầu ra Bộ 3

322 Bộ trục bạc
quạt

Việt Nam -
Hiệu : ASIA -
Mã: Bộ trục
bạc quạt

2024
-

2025
Gồm 1 trục và 2 bạc quạt bằng thau. Dùng thay vật tư quạt treo
hoặc quạt đảo Bộ 50

323
Bộ khởi
động từ 3
pha 110V

Trung Quốc -
Hiệu : CHINT
- Mã: NXC-3P
110V

2024
-

2025

Dùng cho điều khiển động cơ Điện áp: 3 pha
Số cực: 3 cực Dòng điện: 32A
Điện áp cuộn hút : 110VAC

Bộ 4

324
Bộ khởi
động từ 3
pha 380V

Trung Quốc -
Hiệu : CHINT
- Mã: NXC-3P
380V

2024
-

2025

Dùng cho điều khiển động cơ Điện áp: 3 pha
Số cực: 3 cực Dòng điện: 32A
Điện áp cuộn hút : 380VAC

Bộ 4
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325
Bóng đèn
Halogen
50W

Trung Quốc -
Hiệu : Philips
- Mã:
Essential
GU5.3 36D

2024
-

2025

Bóng đèn dùng cho chiếu sáng và các thiết bị quang học. Công
suất: 50W
Điện áp: 12V

Cái 10

326 Bóng LED
1,2m

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: GT-120T

2024
-

2025

Bóng LED trắng hoặc vàng dài 1,2m, công suất 18W Hiệu suất
sáng ≥ 90 Lm/W, chỉ số hoàn màu ≥ 80Ra Nhiệt độ làm việc
tư -10ºC đến 40ºC
Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ Góc chiếu: 140 độ

Cái 700

327
Bóng đèn
LED tròn áp
trần 12W

Việt Nam -
Hiệu : Nanoco
- Mã: 12W

2024
-

2025
Bóng đèn LED tròn áp trần công suất 12W Cái 20

328
Bóng đèn
LED tròn áp
trần 6W

Việt Nam -
Hiệu : Nanoco
- Mã: 6W

2024
-

2025
Bóng đèn LED tròn áp trần công suất 6W Cái 60

329
Bóng đèn
LED tròn áp
trần 9W

Việt Nam -
Hiệu : Nanoco
- Mã: 9W

2024
-

2025
Bóng đèn LED tròn áp trần công suất 9W Cái 80

330
Bóng đèn
LED bulb
20W

Việt Nam -
Hiệu : Nanoco
- Mã: LBD-
20T

2024
-

2025
Bóng LED bulb ánh sáng trắng tiết kiệm điện, công suất 20W Cái 10
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331
Bóng đèn
LED bulb
40W

Việt Nam -
Hiệu : Nanoco
- Mã: LBD-
40T

2024
-

2025
Bóng LED bulb ánh sáng trắng tiết kiệm điện, công suất 40W Cái 10

332
Bóng đèn
LED bulb
50W

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: 50W

2024
-

2025
Bóng LED búp ánh sáng trắng tiết kiệm điện, công suất 50W Cái 5

333
Bóng đèn
LED bulb
50W E27

Việt Nam -
Hiệu : Nanoco
- Mã: LBD-
50T

2024
-

2025

Công suất: 50W Điện áp: 220V CRI: 70
Quang thông: 4500lm Ánh sáng: Trắng
Đuôi đèn: E27

Cái 5

334
Bóng đèn
LED bulb
9W

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: LBD3-9T

2024
-

2025
Bóng LED bulb ánh sáng trắng tiết kiệm điện, công suất 9W Cái 60

335
Bóng đèn
LED bulb
màu đỏ

Việt Nam -
Hiệu: Rạng
Đông - Mã:
A45R/1W

2024
-

2025
Bóng LED búp ánh sáng đỏ tiết kiệm điện, công suất 1W Cái 10

336 Bóng đèn sợi
đốt 2 tim

Việt Nam -
Hiệu : Philips
- Mã: P21/5W

2024
-

2025
Điện áp: 12V Công suất: 5W Cái 10

337 Bóng đèn
UV 1,2m

Trung Quốc -
Hiệu: TBA -
Mã: UV 1.2m

2024
-

2025

Bóng đèn khử trùng diệt khuẩn chóng tia UV
Kích thước 1m2
Công suất: 36W
Điện áp: 220V

Cái 10
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338 Bóng đèn
UV 45cm

Trung Quốc -
Hiệu: TBA -
Mã: UV 45cm

2024
-

2025

Bóng đèn khử trùng diệt khuẩn chóng tia UV
Kích thước 45cm
Công suất: 15W
Điện áp: 220V

Cái 10

339 Bóng LED
0,6m

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: GT-60T

2024
-

2025
Bóng LED trắng hoặc vàng, công suất 9W Cái 60

340
Bóng LED
0,9m + máng
đèn

Trung Quốc -
Hiệu : Philips
- Mã: BN068C

2024
-

2025
Bóng LED 0,9m, gồm bóng, máng đèn, đuôi đèn, công suất
10.6W Bộ 5

341 Cánh quạt
Việt Nam -
Hiệu : Senko -
Mã: B3

2024
-

2025
Bằng nhựa, 3 cánh, 40-45cm Cái 30

342 Capa quạt tụ
2MF- 4MF

Trung Quốc -
Hiệu : Senju -
Mã: 2MF-
4MF

2024
-

2025
Dùng cho quạt treo 2MF Cái 50

343 CB cóc 20A

Việt Nam -
Hiệu:
Panasonic -
Mã:
BS1112TV

2024
-

2025
CB cóc 20A màu đen - 240VAC - 1,5KA Cái 10
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344 CB cóc 30A

Việt Nam -
Hiệu:
Panasonic -
Mã:
BS1112TV

2024
-

2025
CB cóc 30A màu đen - 240VAC - 1,5KA Cái 40

345 CB - 1 pha -
20A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKJ63N
20A 1P 6kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 1 tép MBC, 1 pha 20A - 240VAC/415VAC-
6KA Cái 40

346 CB - 1 pha -
30A

Việt Nam -
Hiệu:
Panasonic -
Mã:
BBD1321CN
V

2024
-

2025
Cầu giao tự động 1 tép MBC, 1 pha 30A - 240VAC/415VAC-
6KA Cái 60

347 CB - 1 pha -
32A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKJ63N
32A 1P 6kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 1 tép MBC, 1 pha 32A - 240VAC/415VAC-
6KA Cái 10

348 CB - 1 pha -
40A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKJ63N
40A 1P 6kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 1 tép MBC, 1 pha 40A - 240VAC/415VAC-
6KA Cái 40
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349 CB - 1 pha -
63A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKJ63N
63A 1P 6kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 1 tép MBC, 1 pha 60A - 240VAC/415VAC-
6KA Cái 10

350 CB - 2 pha -
20A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKN-b
20A 2P 10kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 2 tép MBC, 2 pha 20A - 240VAC/415VAC-
10KA Cái 10

351 CB - 2 pha -
32A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKN-b
32A 2P 10kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 2 tép MBC, 2 pha 32A - 240VAC/415VAC-
10KA Cái 20

352 CB - 2 pha -
40A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKN-b
40A 2P 10kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 2 tép MBC, 2 pha 40A - 240VAC/415VAC-
10KA Cái 20

353 CB - 2 pha -
63A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKN-b
63A 2P 10kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 2 tép MBC, 2 pha 63A - 240VAC/415VAC-
10KA Cái 10

354 CB - 2 pha -
80A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKH 80A
2P 10kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 2 tép MBC, 2 pha 80A - 240VAC/415VAC-
10KA Cái 5
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355 CB - 3 pha -
32A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKJ63N
32A 3P 6kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 3 tép MBC, 3 pha 32A - 415VAC - 6KA Cái 10

356 CB - 3 pha -
40A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKJ63N
40A 3P 6kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 3 tép MBC, 3 pha 40A - 415VAC - 6KA Cái 10

357 CB - 3 pha -
63A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKJ63N
63A 3P 6kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 3 tép MBC, 3 pha 63A - 415VAC - 6KA Cái 10

358 CB - 3 pha -
80A

Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: BKH 80A
3P 10kA

2024
-

2025
Cầu giao tự động 3 tép MBC, 3 pha 80A - 400VAC - 10KA Cái 10

359 Chân đế
micro để bàn

Việt Nam -
Hiệu : Live
Voice - Mã:
24-32cm

2024
-

2025
Là chân micro để bàn có chiều cao có thể thay đổi linh hoạt
trong khoảng từ 24-32cm Cái 10

360 Chân đế
micro đứng

Việt Nam -
Hiệu : Micro
Stand - Mã:
MS017

2024
-

2025
Chiều cao chân micro điều chỉnh được từ 70 cm đến 1.8 m Cái 10
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361 Chân đế
Timer

Trung Quốc -
Hiệu : OEM -
Mã: PF083A

2024
-

2025
Chân đế Timer được dùng cho các loại bộ định dạng thời gian
8 chân Cái 5

362 Chì hàn

Việt Nam -
Hiệu :
Roshachi -
Mã: 0.9mm
100g

2024
-

2025

Chì hàn cuộn, đường kính dây chì 0.9mm Nhiệt độ nóng chảy:
95°C ~ 450°C.
Trọng lượng 100g/ cuộn

Cuộn 5

363 Chuông điện
3 inch

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Thành - Mã: 3
inch

2024
-

2025
Chuông cửa, đường kính 3 inch Cái 10

364 Chuông điện
4 inch

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Thành - Mã: 4
inch

2024
-

2025
Chuông cửa, đường kính 4 inch Cái 10

365 Chuông điện
8 inch

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Thành - Mã: 8
inch

2024
-

2025
Chuông cửa, đường kính 8 inch Cái 10

366 Chuông điện
tử

Trung Quốc -
Hiệu : Expert -
Mã: E7207

2024
-

2025

Chuông điện tử không dây sử dụng nguồn điện 220V, tần số
50Hz, 1 bộ bao gồm 01 nút nhấn và 01 chuông, chuông báo có
đèn nháy rõ ràng, điều chỉnh được âm lượng, phát sóng 40-
60m xuyên vật cản.

Cái 80
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367 Chuyển
hướng quạt

Việt Nam -
Hiệu : Senko -
Mã: 537

2024
-

2025
Bộ motor chuyển hướng dùng cho quạt treo tường/quạt
đảo/quạt công nghiệp Cái 60

368 Công tắc áp
suất

Hàn Quốc -
Hiệu:
Autosigma -
Mã: HS206

2024
-

2025
Thiết bị kiểm tra áp suất. Chất liệu: Thân bằng đồng thau, vỏ
nhựa. Áp suất làm việc: 0 đến 6 bar. Cái 5

369 Công tắc
chuông

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Thành - Mã:
NC6-306

2024
-

2025
Công tắc nhựa dùng cho chuông cửa, chuông điện Cái 40

370 Công tắc đơn
1 chiều Sino Vanlock

2024
-

2025
Loại công tắc 1 chiều, màu trắng, kiểu hạt tròn nhỏ, hai chân
có vít đồng bắt dây Cái 200

371 Công tắc
quạt Việt Nam

2024
-

2025
Công tắc nhựa phù hợp cho các loại quạt treo tường, quạt
đứng, quạt đảo, loại không dây hoặc có dây kéo Cái 60

372 Cos bình
Acquy

Việt Nam -
Hiệu : Ngân -
Mã: Cos
acquy

2024
-

2025
Cos siết bình Acquy ,phù hợp với bình từ 70ah đến 200ah.Có
cực Âm (-) và cực Dương (+) Bộ 10

373 Cụm motor
quạt Asia

2024
-

2025
Bao gồm động cơ, trục quay, lõi dây đồng, tụ điện. Dùng để
thay thế cho quạt đứng, quạt treo tường, quạt đảo Bộ 40
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374
Cuộn hàn
mig (không
dùng khí)

Kim Tín
2024

-
2025

Cuộn hàn mig inox (không dùng khí), đường kính 0,8mm-
1mm kg 10

375 Cút nối dây
điện nhanh

Việt Nam -
Hiệu : Ngân -
Mã: Cút nối

2024
-

2025

Dùng để nối 2 cặp dây điện với nhau
Điện áp làm việc: 220V;
Điện áp chịu đựng: 600V; Công suất chịu tải: 32A; Tiết diện
dây: 0.08 – 4mm2.

Cái 500

376 Dao tuốt cáp
Việt Nam -
Hiệu : Aetel -
Mã: HT-318

2024
-

2025

Dao tuốt vỏ cáp mạng, thoại. Dùng để tuốt vỏ cáp mạng Cat
5e, Cat 6, cáp thoại Cat 3 mà không làm đứt hoặc tổn thương
đến lõi cáp.

Cái 4

377
Đầu bấm
điện thoại
RJ11

Unitek
2024

-
2025

Đầu bấm được thiết kế với kích thước tiêu chuẩn, phù hợp với
hầu hết các loại dây cáp và ổ cắm điện thoại RJ11. Chất liệu
nhựa

cái 400

378 Đầu bấm
mạng RJ45 Dintek

2024
-

2025
Đầu bấm mạng RJ45 dùng bấm đầu dây cáp mạng. Chân bấm
đồng nguyên chất, vỏ nhựa trong cái 300

379 Đầu chụp
Micro giấy

Việt Nam -
Hiệu : Hoài
Thanh - Mã:
Music Life
giấy

2024
-

2025
Đầu bọc Micro dùng 1 lần, bảo vệ Micro ko bị ướt, bụi bẩn,
oxy hoá khi sử dụng. Chất liệu vải không dệt Cái 40
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380
Đầu chụp
Micro mus
xốp

Việt Nam -
Hiệu : Hoài
Thanh - Mã:
Music Life
xốp

2024
-

2025

Đầu bọc Micro có thể tái sử dụng, bảo vệ Micro ko bị ướt,
bụi bẩn, oxy hoá khi sử dụng
Chất liệu: mus xốp
Màu sắc: xanh lá, đỏ, đen, xám

Cái 40

381 Đầu cos bit
25

Việt Nam -
Hiệu : Hoài
Thanh - Mã:
Mecco - SC25

2024
-

2025
Đầu cos bít, bắt cho cáp tiết diện 25mm², đường kính lỗ bắt ốc
8-10-12 mm Cái 30

382 Đầu cos bit
35

Việt Nam -
Hiệu : Hoài
Thanh - Mã:
Mecco - SC35

2024
-

2025
Đầu cos bít, bắt cho cáp tiết diện 35mm², đường kính lỗ bắt ốc
8-10-12 mm Cái 30

383 Đầu nối cọc
đồng

Việt Nam -
Hiệu : Donaco
- Mã: Đầu nối

2024
-

2025

Ốc siết cáp hình Oval
Vật liệu: đồng nguyên chất
Dùng để siết cáp đồng trần vào cọc tiếp địa

Cái 10

384 Dây cáp điện
CV 22

Việt Nam -
Hiệu : Cadivi -
Mã: CV 22

2024
-

2025
Dây cáp điện gồm 1 ruột đồng tinh chất có 7 sợi kết xoắn bao
bọc bởi lớp vỏ cách điện PVC. Chịu được áp tải 600VAC. Mét 100

385 Dây cáp tivi
Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: RG6

2024
-

2025
Dây cáp đồng trục, dùng cho hệ thống truyền hình CATV,
MATV, Tivi, Camera giám sát Mét 100
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386 Dây điện đôi
VC 1.5

Việt Nam -
Hiệu : Cadivi -
Mã: VCmd
2×1.5

2024
-

2025
Dây điện đôi mềm VCmd 2×1.5 (2×30/0.25) 0.6/1KV
(Cuộn/100m) Cuộn 10

387 Dây điện đôi
VC 4.0

Việt Nam -
Hiệu: Cadivi -
Mã: VCmo
2×4

2024
-

2025
Dây điện đôi mềm Vcmo 2×4 (56/0.3) 300/500V
(Cuộn/100m) Cuộn 5

388 Dây điện đôi
VC 6.0

Việt Nam -
Hiệu: Cadivi -
Mã: VCmo
2×6

2024
-

2025
Dây điện đôi mềm VCmo 2×6 (84/0.3) 300/500V
(Cuộn/100m) Cuộn 4

389 Dây điện đôi
VC 2.5

Việt Nam -
Hiệu : Cadivi -
Mã: VCmd
2×2.5

2024
-

2025
Dây điện đôi mềm VCmd 2×2.5 (2×50/0.25) 0.6/1KV
(Cuộn/100m) Cuộn 10

390 Dây điện đơn
CV 1.0

Việt Nam -
Hiệu : Cadivi -
Mã: CV 1.0

2024
-

2025
Dây điện đơn mềm CV1.0 – 450/750V (Cuộn/100m) Cuộn 4

391 Dây điện đơn
CV 1.5

Việt Nam -
Hiệu : Cadivi -
Mã: CV 1.5

2024
-

2025
Dây điện đơn mềm CV1.5 – 450/750V (Cuộn/100m) Cuộn 10

392 Dây điện đơn
CV 2.5

Việt Nam -
Hiệu : Cadivi -
Mã: CV 2.5

2024
-

2025
Dây điện đơn mềm CV2.5 – 450/750V (Cuộn/100m) Cuộn 10
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393 Dây điện đơn
CV 3.0

Việt Nam -
Hiệu : Cadivi -
Mã: CV 3.0

2024
-

2025
Dây điện đơn mềm CV3.0 – 450/750V (Cuộn/100m) Cuộn 5

394 Dây điện đơn
CV 4.0

Việt Nam -
Hiệu : Cadivi -
Mã: CV 4.0

2024
-

2025
Dây điện đơn mềm CV4.0 – 450/750V (Cuộn/100m) Cuộn 5

395 Dây điện đơn
CV 8.0 Cadivi

2024
-

2025
Dây điện đơn mềm CV8.0 – 0,6/1KV (Cuộn/100m) Cuộn 4

396 Dây điện
thoại 10 ruột

Việt Nam -
Hiệu : Z43 -
Mã:
10x2x0.5mm

2024
-

2025
Cáp điện thoại bọc PVC 10 đôi - 10x2x0.5mm Mét 100

397 Dây điện
thoại 4 ruột

Việt Nam -
Hiệu :
Vinacap - Mã:
2x2x0.5mm

2024
-

2025
Dây điện thoại 2 đôi (2x2x0.5mm) đi ngoài trời Mét 200

398
Dây điện
thoại 4 ruột
xám

Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã:
2x2x0.5mm

2024
-

2025
Dây điện thoại 2 đôi (2x2x0,5) đi trong nhà (Cuộn/200m) Mét 600

399
Dây điện
xanh sọc
vàng 2.5

Việt Nam -
Hiệu : Cadivi -
Mã: CV 2.5

2024
-

2025
Dây tiếp địa xanh vàng CV2.5 (7/0.67) – 0.6/1KV Mét 200
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400
Dây đồng
trục 3 ruột
2.5

Việt Nam -
Hiệu :
Daphaco - Mã:
Fa 3x2.5

2024
-

2025
Cáp điện CVV-3×2.5 - 0.6/1kV, 2 lớp vỏ bọc Mét 100

401 Dây đồng
trục Dep 1.5

Việt Nam -
Hiệu :
Daphaco - Mã:
DEP1.5

2024
-

2025
Dây đôi mềm ovan dẹp ruột đồng, 2x1.5 - 300/-500V, 100m/
cuộn Cuộn 4

402 Dây đồng
trục Dep 2.5

Việt Nam -
Hiệu :
Daphaco - Mã:
DEP2.5

2024
-

2025
Dây đôi mềm ovan dẹp ruột đồng, 2x2.5 - 300/500V, 100m/
cuộn Cuộn 10

403 Dây đồng
trục Dep 4.0

Việt Nam -
Hiệu :
Daphaco - Mã:
DEP4.0

2024
-

2025
Dây đôi mềm ovan dẹp ruột đồng, 2x4.0 - 300/500V, 100m/
cuộn Cuộn 3

404 Dây đồng
trục Dep 6.0

Việt Nam -
Hiệu :
Daphaco - Mã:
DEP6.0

2024
-

2025
Dây đôi mềm ovan dẹp ruột đồng, 2x6.0 - 300/500V, 100m/
cuộn Cuộn 3

405 Dây line điện
thoại

Trung Quốc -
Hiệu : Jian
Long - Mã:
2M

2024
-

2025
Dây điện thoại 1 đôi trong nhà, dạng dẹt, lõi đồng 1x2x0.5mm,
dài 2m, có đầu line điện thoại Sợi 100
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406 Dây loa
Đức - Hiệu :
Sommer - Mã:
2x1.5mm

2024
-

2025
Dây loa chống nhiễu, lõi đồng bọc nhựa, dây 2 lõi, 2x1.5mm Mét 100

407 Dây micro 3
ruột

Mỹ - Hiệu :
SAFETI - Mã:
OPC 3x1.0mm

2024
-

2025
Dây tín hiệu âm thanh, lõi đồng bọc nhựa, 3 lõi, 3x1.0mm
(Cuộn/100m) Cuộn 2

408
Dây xoắn
điện thoại để
bàn

Việt Nam -
Hiệu : Kim
Sang - Mã:
Dây xoắn điện
thoại

2024
-

2025
Dây dẹt mỏng, xoắn dạng lò xo đàn hồi, dài 1,5m dùng cho tay
nghe điện thoại Sợi 120

409 Đế mỏ hàn
Việt Nam -
Hiệu : Kim
Sang - Mã: Đế
mỏ hàn

2024
-

2025
Đế gác bằng kim loại kích thước 10x65x128mm, dùng để gác
tay hàn chì sau khi sử dụng Cái 5

410 Đế nổi ổ cắm
Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: đế cắm
nổi

2024
-

2025
Đế nổi nhựa thuận tiện trong việc lắp đặt điện Cái 30

411 Đế ổ cắm 2
chấu

Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: đế cắm 2
chấu

2024
-

2025
Ổ cắm 2- 2 chấu đế liền Cái 50

412 Đế ổ cắm 3
chấu

Việt Nam -
Hiệu : Sino -

2024
- Ổ cắm 3- 2 chấu đế liền Cái 50
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Mã: đế cắm 3
chấu

2025

413 Đèn báo
động Horing

2024
-

2025

Đèn báo động sử dụng bóng đèn trắng/vàng (hoặc đèn LED
dòng điện thấp) và được cài đặt bên trong nắp đèn đỏ.
Khi thắp sáng, có thể nhìn thấy trong vòng 10 mét

Cái 20

414
Đèn LED
cảm biến
chuyển động

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: 12W
SRPL-
12T/MS

2024
-

2025
Đèn Led cảm biến chuyển động, công suất 12W Cái 3

415
Đèn LED
pha ngoài
trời 30W

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: FLD5-
30T

2024
-

2025

Đèn LED thích hợp cho các công trình chiếu sáng ngoài trời.
Công suất: 30W
Điện áp: 220V/50Hz

Cái 10

416 Đèn LED
vuông 12W

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: SSPL-
12T

2024
-

2025

Đén led ốp trần nổi vuông, công suất 12W. Điện áp: 100-
240VAC
Tuổi thọ: 30. 000 giờ

Cái 5

417 Đèn LED
vuông 18W

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: SSPL-
18T

2024
-

2025

Đén led ốp trần nổi vuông, công suất 18W. Điện áp: 100-
240VAC
Tuổi thọ: 30. 000 giờ

Cái 20
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418 Đèn LED
vuông 24W

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: SSPL-
24T

2024
-

2025

Đén led ốp trần nổi vuông, công suất 24W. Điện áp: 100-
240VAC
Tuổi thọ: 30. 000 giờ

Cái 30

419
Đèn phản
quang âm
trần LED
60cm

Việt Nam -
Hiệu : Duhal -
Mã: 38W

2024
-

2025
Chất liệu hợp kim nhôm, công suất 38W, kích thước 60x60cm. Cái 70

420 Đèn pin lớn
Trung Quốc -
Hiệu :
KeyYang -
Mã: KY-9916

2024
-

2025
- Đèn pin vỏ nhựa, bóng LED, ánh sáng trắng. Cái 30

421 Đèn pin
trung

Trung Quốc -
Hiệu :
KeyYang -
MÃ: KY-
9903

2024
-

2025
- Đèn pin vỏ nhựa, bóng LED, ánh sáng trắng. Cái 20

422
Điện thoại
bàn không
dây 1 tay con

Malaysia -
Hệu :
Panasonic -
Mã: KX-
TGC210CX

2024
-

2025
Điện thoại bàn gồm có 1 tay con di động Cái 2

423
Điện thoại
bàn không
dây 2 tay con

Malaysia -
Hệu :
Panasonic -

2024
-

2025
Điện thoại bàn gồm có 2 tay con di động Cái 4
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tháng

Mã: KX-
TGC312CX

424 Điện thoại để
bàn

Malaysia -
Hệu :
Panasonic -
Mã: KX-
TS500MX

2024
-

2025

Điện thoại gọi đi đến không hiển thị số, màu trắng
3 mức điều chỉnh: tăng âm lượng, giảm âm lượng, chuông
Kích thước: 96mm x 150mm x 200mm (HxWxD)

Cái 120

425 Dimer đèn
Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: S500VA

2024
-

2025
Công tắc điều chỉnh độ sáng của bóng đèn Cái 10

426 Dimer quạt
Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: S400VA

2024
-

2025
Công tắc điều chỉnh tốc độ của quạt Cái 80

427 Domino 20A
20P

Hàn Quốc -
Hiệu :
Hanyoung -
Mã: HYT-
2020

2024
-

2025
Cầu đấu liền khối cố định. Dòng định mức 20A, số cực: 20 Bộ 30

428 Domino 20A
3P

Hàn Quốc -
Hiệu :
Hanyoung -
Mã: HYT-203

2024
-

2025
Cầu đấu liền khối cố định. Dòng định mức 20A, số cực: 3 Cái 30
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429 Domino kẹp
Việt Nam -
Hiệu : Ngân -
Mã: Domino
kẹp

2024
-

2025
Chất liệu nhựa chống cháy, 10A-380V, dùng để nối dây điện Cái 80

430 Domino
nhựa 4mm

Việt Nam -
Hiệu :
TERMINAL -
Mã: Domino
nhựa 4mm

2024
-

2025
Chất liệu nhựa chống cháy. Dòng định mức 3A, 12 cực Cái 40

431 Domino
nhựa 6mm

Việt Nam -
Hiệu :
TERMINAL -
Mã: Domino
nhựa 6mm

2024
-

2025
Chát liệu nhựa chống cháy. Dòng định mức 5A, 12 cực Cái 40

432 Domino
nhựa 8mm

Việt Nam -
Hiệu :
TERMINAL -
Mã: Domino
nhựa 8mm

2024
-

2025
Chát liệu nhựa chống cháy. Dòng định mức 10A, 12 cực Cái 30

433 Đuôi đèn
Việt Nam -
Hiệu : Nanoco
- Mã:
E2727W

2024
-

2025
Đuôi đèn 90 độ, dùng gắn cho các loại bóng đèn Led, bóng
đèn sợi đốt, bóng đèn compact, bóng chữ U….. Cái 10
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434
Đuôi đèn có
dây chịu
nhiệt

Trung Quốc -
Hiệu :
Halogen - Mã:
G4

2024
-

2025

Chất liệu: đuôi bằng sứ cao cấp chịu nhiệt Dây đuôi bằng
đồng, bọc nhựa chịu nhiệt cao Đường kính đuôi sứ: 15mm
Chiều dài dây đuôi: 12cm

Cái 10

435 Đuôi micro
Việt Nam -
Hiệu: AAP -
Mã: K900F

2024
-

2025
Đuôi micro được sử dụng để thay thế cho đuôi micro có dây và
không dây Cái 20

436 Hộp đựng
CB 1 pha

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
MCB/1

2024
-

2025
Chất liệu nhựa PVC, hộp âm tường bảo vệ cho CB 1 pha Cái 50

437 Hộp đựng
CB 2 pha

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
MCB/2

2024
-

2025
Chất liệu nhựa PVC, hộp âm tường bảo vệ cho CB 2 pha Cái 40

438 Hộp đựng
CB 3 pha

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
MCB/3

2024
-

2025
Chất liệu nhựa PVC, hộp âm tường bảo vệ cho CB 3 pha Cái 20

439 Hộp nối điện
thoại

Việt Nam -
Hiệu : Ngân -
Mã: Hộp nối
điện thoại

2024
-

2025
Hộp nhựa thu sóng, chống sét đánh Cái 80

440 Jack chuyển
đổi 6.5mm -

Trung Quốc -
Hiệu :

2024
-

Đầu jack chuyển đổi âm thanh từ cổng 6.5mm đực sang cổng
3.5mm cái Cái 5
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3.5mm UGREEN -
Mã: 20503

2025

441 Loa phóng
thanh 20W

Việt Nam -
Hiệu: HC -
Mã: 20W

2024
-

2025
Loa phóng thanh, công suất 20W Cái 4

442 Loa phóng
thanh 30W

Việt Nam -
Hiệu: HC -
Mã: 30W

2024
-

2025
Loa phóng thanh, công suất 30W Cái 4

443
Loa tích hợp
Amply di
động

Đài Loan -
Hiệu: Auvisys
- Mã: AM-
301U

2024
-

2025
Loa tích hợp Amply 2 tấc + micro. Công suất 30W Bộ 5

444
Loa treo
tường công
suất 45W

Đài Loan -
Hiệu: Bose -
Mã: 45w

2024
-

2025

Loa treo tường phát thanh:
- Công suất: 45W
- Có tần số tốt nhất là: 70Hz
- Sử dụng tần số cao nhất là: 17kHz
- Trở kháng của loa: 6Ω
- Mức độ âm thanh: 86dB
- Trọng lượng của loa: 2.3 kg

Cái 12

445
Máng đèn
đôi 1,2m
điện tử

Việt Nam -
Hiệu :
Kosoom - Mã:
Máng đèn đôi
1,2m

2024
-

2025
Máng nhôm đôi dùng bắt đèn 2 bóng 1,2m, ánh sáng huỳng
quang, có tăng phô Bộ 10
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446
Máng đèn
đôi 1,2m
LED

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: Máng
1.2m đôi

2024
-

2025
Máng nhôm đôi dùng bắt đèn 2 bóng 1,2m ánh sáng led Cái 10

447
Máng đèn
đơn 1,2m
LED

Việt Nam -
Hiệu : MPE -
Mã: Máng
1.2m đơn

2024
-

2025
Máng nhôm đơn dùng bắt đèn 1 bóng 1,2m ánh sáng led Cái 10

448 Mặt công tắc
1 nút

Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: S181

2024
-

2025
Mặt có 1 lỗ dùng cho công tắc điện Cái 40

449 Mặt công tắc
2 nút

Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: S182

2024
-

2025
Mặt có 2 lỗ dùng cho công tắc điện Cái 40

450 Mặt công tắc
3 nút

Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: S183

2024
-

2025
Mặt có 3 lỗ dùng cho công tắc điện Cái 30

451 Mặt công tắc
4 nút

Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: S184

2024
-

2025
Mặt có 4 lỗ dùng cho công tắc điện Cái 30

452 Mặt ổ cắm 2
lỗ

Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: S1982E

2024
-

2025
Mặt có 2 ổ cắm 3 chấu, dùng cho chấu cắm điện Cái 50

453 Mặt ổ cắm 3
lỗ

Việt Nam -
Hiệu : Sino -

2024
- Mặt có 3 ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu cắm điện Cái 100
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Mã: S1983 2025

454 Micro cần
cong

Việt Nam -
Hiệu:
Panasonic -
Mã: CM200

2024
-

2025

Micro để bàn dùng cho phòng họp Cần Micro dài 70cm
Khả năng hút âm mạnh
3V DC (2x PIN "AA") hoặc nguồn Phantom (9-52V) Đáp
tuyến tần số 50 Hz - 16,000 Hz
Đèn Led báo khi hoạt động.
Sử dụng công nghệ Condenser ứng dụng cho phát biểu. Sử
dụng pin hoặc nguồn rời 48V Phantom
Chân để Micro: Nhựa ABS, sơn màu đen

Cái 30

455 Micro có dây
Việt Nam -
Hiệu : Shure -
Mã: SM58

2024
-

2025

Micro có dây dài 5m
Đáp ứng tần số: 50 Hz – 15 kHz Độ nhạy: -54,5 dBV / Pa
(1,85 mV)
Trở kháng: 150 Ω

Cái 15

456 Micro có dây
chống nhiễu

Việt Nam -
Hiệu : Shure -
Mã: SV200
QX

2024
-

2025

Micro chống nhiễu có dây dài 5m. Đáp ứng tần số: 50 Hz – 15
kHz
Độ nhạy: -52.00 dBV/Pa – 2.50 mV/Pa Trở kháng: 600 Ω
Hiệu Shure

Cái 10

457 Mỏ hàn chì
Trung Quốc -
Hiệu : Asaki -
Mã: AK-9040

2024
-

2025
Bộ vít điện dùng đốt nóng chì, công suất 60W Cái 7
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458
Mũi khoan
bê tông
10mm

Trung Quốc -
Hiệu : Bosch -
Mã: Mũi
khoan bê tông
10mm

2024
-

2025
Mũi khoan bê tông đuôi gài, chất liệu hợp kim cao cấp, kích
thước 10x50x110mm Cái 20

459 Mũi khoan
bê tông 4mm

Trung Quốc -
Hiệu : Bosch -
Mã: Mũi
khoan bê tông
4mm

2024
-

2025
Mũi khoan bê tông đuôi gài, chất liệu hợp kim cao cấp, kích
thước 4x50x110mm Cái 20

460 Mũi khoan
bê tông 6mm

Trung Quốc -
Hiệu : Bosch -
Mã: Mũi
khoan bê tông
6mm

2024
-

2025
Mũi khoan bê tông đuôi gài, chất liệu hợp kim cao cấp, kích
thước 6x50x110mm Cái 20

461 Mũi khoan
bê tông 8mm

Trung Quốc -
Hiệu : Bosch -
Mã: Mũi
khoan bê tông
8mm

2024
-

2025
Mũi khoan bê tông đuôi gài, chất liệu hợp kim cao cấp, kích
thước 8x50x110mm Cái 20

462 Mũi khoan
inox 4mm

Trung Quốc -
Hiệu Waves -
Mã: HSS-G
M2 4.0mm

2024
-

2025
Mũi khoan inox 4mm đuôi gài Cái 20



ST
T

Danh mục
hàng hóa

Hãng sản
xuất

Năm
sản
xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính

Khối
lượng 12
tháng

463 Mũi khoan
inox 6mm

Trung Quốc -
Hiệu : Waves
- Mã: HSS-G
M2 6.0mm

2024
-

2025
Mũi khoan inox 6mm đuôi gài Cái 20

464 Mũi khoan
inox 8mm

Trung Quốc -
Hiệu : Waves
- Mã: HSS-G
M2 8.0mm

2024
-

2025
Mũi khoan inox 8mm đuôi gài Cái 20

465
Mũi khoan
đa năng 4
cạnh lục giác

Waves
2024

-
2025

Mũi khoan đa năng 4 cạnh lục giác, kích thước 6mm - 8mm -
10mm cái 20

466 Mũi khoan lỗ
gỗ Makita

2024
-

2025
Mũi khoan lỗ tròn trên gỗ; đường kính lỗ khoét từ 40mm-
60mm cái 10

467 Nẹp nhựa
10cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
V100

2024
-

2025
Cây nẹp vuông rộng 10cm, cao 6cm, dài 2m Cây 10

468 Nẹp nhựa
2,5cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
V25

2024
-

2025
Cây nẹp vuông rộng 2,5cm, cao, 1,4cm, dài 2m Cây 50

469 Nẹp nhựa
2cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:

2024
-

2025
Cây nẹp vuông rộng 2cm, cao 1cm, dài 2m Cây 30
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V20

470 Nẹp nhựa
3cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
V30

2024
-

2025
Cây nẹp vuông rộng 3cm, cao 1,6cm, dài 2m Cây 80

471 Nẹp nhựa
5cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
V50

2024
-

2025
Cây nẹp vuông rộng 5cm, cao 3,5cm, dài 2m Cây 20

472 Nẹp Ovan
3cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
DL30

2024
-

2025
Cây nẹp ovan rộng 3cm, cao 1,2cm, dài 1,2m Cây 150

473 Nẹp Ovan
4cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
DL40

2024
-

2025
Cây nẹp ovan rộng 4cm, cao 1,6cm, dài 1,2m Cây 80

474 Nẹp Ovan
6cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
DL60

2024
-

2025
Cây nẹp ovan rộng 6cm, cao 2,2cm, dài 1,2m Cây 40
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475 Nguồn
Adapter

Trung Quốc -
Hiệu : Thành
Công - Mã:
TC 1230

2024
-

2025
Điện áp đầu vào: 100-240VAC 50-60Hz Điện áp đầu ra: 12V
3A Cái 12

476 Ổ cắm điện 4
lỗ

Việt Nam -
Hiệu :Lioa -
Mã: 4D52N

2024
-

2025
Ổ cắm kéo dài đa năng 4 ổ cắm, dây dàì 5m Cái 60

477 Ổ cắm điện 6
lỗ

Việt Nam -
Hiệu : Lioa -
Mã: 6D52N

2024
-

2025
Ổ cắm kéo dài đa năng 6 ổ cắm, dây dài 5m Cái 20

478 Ống ruôṭ gà
Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: SP9025

2024
-

2025
Ống luồn dây điện đàn hồi PVC chống cháy 25mm (40m/
cuộn) Mét 200

479 Phe gài
Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Phe gài 20mm

2024
-

2025
Phe gài lỗ chuyên dùng thay cho máy khoan, máy mài, máy cắt
sắt, kích thước 20mm

Bịch/50
c 10

480 Phích cắm 3
chấu 13A

Việt Nam -
Hiệu : Lioa -
Mã: 13A PUK

2024
-

2025
Phích cắm gồm một chân phía trên và 2 chân phía dưới. Điện
áp 220V- 13A Cái 10

481 Phích cắm 3
chấu 15A

Việt Nam -
Hiệu :
Panasonic -
Mã:
ME2592W

2024
-

2025
Phích cắm gồm một chân phía trên và 2 chân phía dưới, Điện
áp 125V-15A Cái 10
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482 Phích cắm
cái

Việt Nam -
Hiệu : Nanoco
- Mã:
NS10250A

2024
-

2025
Phích cắm nối âm thích hợp cho tất cả các phích cắm. Điện áp
220V 10A Cái 100

483 Phích cắm
đực

Việt Nam -
Hiệu : Nanoco
- Mã:
NP10250D

2024
-

2025
Phích cắm điện chân tròn. Điện áp 220V 10A Cái 100

484 Phích cắm đa
năng

Việt Nam -
Hiệu : Lioa -
Mã: ONCΦ5

2024
-

2025
Phích ổ cắm đa năng chuyển 3 chấu thành 2 chấu, 15A/220V,
Chân Tròn Cái 20

485
Pin sạc 12V
dùng cho
máy khoan

Việt Nam -
Hiệu : Total -
Mã:
TBLI12152

2024
-

2025
Pin nguồn 12V dùng cho máy khoan cầm tay Cục 10

486 Quạt hút
15cm

Việt Nam -
Hiệu : Senko -
Mã: H100

2024
-

2025
Quạt hút hơi âm tường hoặc áp trần 15cm Cái 10

487 Quạt hút
20cm

Việt Nam -
Hiệu : Senko -
Mã: H150

2024
-

2025
Quạt hút hơi âm tường hoặc áp trần 20cm Cái 20

488 Quạt hút
25cm

Việt Nam -
Hiệu : Senko -
Mã: H200

2024
-

2025
Quạt hút hơi âm tường hoặc áp trần 25cm Cái 30
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489 Quạt hút
30cm

Việt Nam -
Hiệu : Senko -
Mã: H250

2024
-

2025
Quạt hút hơi âm tường hoặc áp trần 30cm Cái 20

490 Quạt hút
35cm

Thái Lan -
Hiệu :
HATARI -
Mã: VW25M1

2024
-

2025
Quạt hút hơi âm tường hoặc áp trần 35cm Cái 8

491 Quạt treo
tường

Việt Nam -
Hiệu : Tico -
Mã: 48W

2024
-

2025
Quạt treo tường công suất 48W, điện áp 220V/50Hz, đường
kính sải cánh 400mm, điều khiển bằng dây kéo, 3 cấp độ gió Cái 40

492 Quạt đảo trần Senko
2024

-
2025

Kiểu: Quạt đảo trần
Sải cánh: 40cm, công suất 55W, điện áp 220V/50Hz Cái 20

493 Que hàn sắt Kim Tín
2024

-
2025

Que hàn sắt 2mm - 2,6mm - 3,2m kg 20

494 Que hàn inox Kim Tín
2024

-
2025

Que hàn inox cho máy hàn điện đường kính 1,6mm-2mm kg 20

495 Rơ le nhiệt
Hàn Quốc -
Hiệu : LS -
Mã: M32

2024
-

2025

Là thiết bị điện hỗ trợ dùng bảo vệ động cơ và mạch điện tránh
khỏi sự cố quá tải
Sử dụng cho bộ điều khiển 3 pha 32A

Cái 8
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496
Rơ le trung
gian 240
VAC

Nhật - Hiệu :
Omron - Mã:
MY2N-GS
30VDC

2024
-

2025

Điện áp 240VAC/5A
Tiếp điểm 5A, 250VAC/30VDC
Vật liệu tiếp xúc: Agni

Cái 10

497 Rơ le trung
gian 24VDC

Nhật - Hiệu :
Omron - Mã:
MY2N-GS
24VDC

2024
-

2025
Điện áp 24VDC loại 8 chân dẹp nhỏ Dòng 5A hoặc 10A, loại
có đèn Cái 10

498 Remote máy
lạnh đa năng

Trung Quốc -
Hiệu :
HUICHENG -
Mã: K-1028E

2024
-

2025
Remote điện tử dùng cho các thương hiệu máy lạnh Cái 5

499 Remote Tivi Việt Nam
2024

-
2025

Remote tivi cho các loại tivi thông dụng theo yêu cầu Cái 30

500 Ruột quạt
Việt Nam -
Hiệu : 5 Sao -
Mã: B4-46

2024
-

2025
Bộ ruột quấn dây đồng dùng cho quạt treo tường, quạt đảo
hoặc quạt hút Cái 60

501 Tăng phô
điện tử

Trung Quốc -
Hiệu : Kowo -
Mã: 20-40W

2024
-

2025
Ballast điện tử 20W-40W, dùng cho nhiều loại máng đèn Cái 10

502 Tăng phô
Led Philips

2024
-

2025

Biến đổi điện áp xoay chiều (AC) thành điện áp một chiều
(DC) theo yêu cầu hoạt động của chip Led, cấp nguồn cho đèn
Led công suất 20W-40W

Cái 40
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503 Táp lô
13x18cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Thành - Mã:
13x18cm

2024
-

2025

Bảng điện nhựa dùng để lắp các phụ kiện điện nổi như ổ cắm,
đui đèn, aptomat, chiết áp...
Kích thước: 13x18cm

Cái 5

504 Táp lô
20x30cm

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Thành - Mã:
20x30cm

2024
-

2025

Bảng điện nhựa dùng để lắp các phụ kiện điện nổi như ổ cắm,
đui đèn, aptomat, chiết áp...
Kích thước: 20x30cm

Cái 5

505
Timer - Bộ
đếm thời
gian

Nhật - Hiệu:
Omron - Mã:
H3 CR A8

2024
-

2025

Nguồn cấp 100 ~ 240 VAC (50/60 Hz)/100 ~ 125 VDC Phạm
vi thời gian 0.05 s ~ 300 h
Số chân cắm 8 chân

Cái 5

506 Tụ 2 MF
Trung Quốc -
Hiệu : Senju -
Mã: 2MF

2024
-

2025
Phụ kiện thay thế dùng cho quạt điện, điện áp 400VAC Cái 100

507 Tụ 4 MF
Trung Quốc -
Hiệu : Senju -
Mã: 4MF

2024
-

2025
Phụ kiện thay thế dùng cho quạt điện, điện áp 400VAC Cái 40

508
Tủ điện
20x20x13cm
nhựa

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
TDN
20x20x13cm

2024
-

2025
Tủ nhựa cao cấp chứa các thiết bị điện cung cấp cho điện 3
pha, (20x20x13)cm Cái 5
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509 Tủ điện 3
pha 20cm

Việt Nam -
Hiệu : Thuận
Thành - Mã:
Tủ điện 3 pha
20cm

2024
-

2025
Tủ sắt sơn tĩnh điện chứa các thiết bị điện cung cấp cho điện 3
pha (20x30x15)cm Cái 10

510 Tủ điện 3
pha 30cm

Việt Nam -
Hiệu : Thuận
Thành - Mã:
Tủ điện 3 pha
30cm

2024
-

2025
Tủ sắt sơn tĩnh điện chứa các thiết bị điện cung cấp cho điện 3
pha (30x40x15)cm Cái 10

511
Tủ điện
30x40x20cm
nhựa

Việt Nam -
Hiệu : Tiến
Phát - Mã:
TDN
30x40x20cm

2024
-

2025
Tủ nhựa cao cấp chứa các thiết bị điện cung cấp cho điện 3
pha, (30x40x20)cm Cái 10

512 Vợt muỗi
Trung Quốc -
Hiệu : DP -
Mã: LED 809

2024
-

2025
Vợt có tay cầm cách điện, mặt vợt có 3 lớp lưới điện dùng để
bắt muỗi Cái 10

513 Bản lề bật
Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bản lề bật

2024
-

2025

Bản lề bật giảm chấn dùng cho cửa tủ gỗ, inox, nhôm. Độ dày
cửa tủ: 15-18mm
Chất liệu: Sắt, phủ niken bóng

Cái 40

514 Bản lề cối sắt Việt Nam
2024

-
2025

Bản lề cối hình trụ, vật liệu bằng sắt, đường kính phi 14-
20mm, chiều dài 50-100mm Cái 40
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515 Bản lề cửa
nhôm

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bản lề cửa
nhôm 4x10cm

2024
-

2025
Chất liệu hợp kim nhôm, dùng cho cửa nhôm, kích thước
dài10cm, rộng 4cm Cái 90

516 Bản lề cửa
nhựa

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bản lề cửa
nhựa 8cm

2024
-

2025
Bằng sắt, dùng cho cửa nhựa. Chất liệu hợp kim. Kích thước
8cm Cái 90

517 Bản lề lá
inox 10cm

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bản lề lá Inox
10cm

2024
-

2025
Bản lề cửa, chất liệu Inox 304, dài 10cm Cái 30

518 Bản lề lá sắt
10cm

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bản lề lá sắt
0cm

2024
-

2025
Bản lề cửa, chất liệu sắt, dài 10cm Cái 50

519 Bản lề lá sắt
3cm

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bản lề lá sắt
3cm

2024
-

2025
Bản lề cửa, chất liệu sắt, dài 3cm Cái 80
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520 Băng keo 3M 3M
2024

-
2025

Băng keo 2 mặt trong suốt, độ dày 1mm, chất liệu keo: acrylic,
độ dài > 30m Cuộn 200

521 Băng keo
chống nước

Việt Nam -
Hiệu : Nano -
Mã: Băng keo
chống nước

2024
-

2025
Băng keo cuộn, dùng quấn ống nước chịu nhiệt Cuộn 20

522 Băng keo
non

Việt Nam -
Hiệu : Tombo
- Mã: Băng
keo non

2024
-

2025
Băng keo cao su non trắng, rộng 1,2cm, dài 10m Cuộn 120

523 Bánh xe 6cm
Việt Nam -
Hiệu : Tia
Sáng Mới -
Mã: 06cm

2024
-

2025
Bánh xe nhựa có chốt khoá, đường kính 6cm Cái 40

524 Bánh xe
10cm

Việt Nam -
Hiệu : Tia
Sáng Mới -
Mã: 10cm

2024
-

2025
Bánh xe nhựa, đường kính 10cm Cái 40

525 Bánh xe
12cm

Việt Nam -
Hiệu : Tia
Sáng Mới -
Mã: 12cm

2024
-

2025
Bánh xe nhựa có chốt khoá, đường kính 12cm Cái 60

526 Bánh xe
20cm

Việt Nam -
Hiệu : Tia

2024
- Bánh xe nhựa có chốt khoá, đường kính 20cm Cái 8
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Sáng Mới -
Mã: 20cm

2025

527 Bánh xe cửa
lùa Việt Nam

2024
-

2025
Bánh xe thanh ray cửa lùa gồm bánh xe nhựa và đế gắn, đường
kính bánh 2cm-4cm cái 40

528
Bánh xe ghế
xoay văn
phòng

Việt Nam -
Hiệu : Hòa
Phát- Mã:
Bánh xe ghế
xoay

2024
-

2025
Bánh xe gắn vào ghế xoay văn phòng, có khóa, cao 8cm,
đường kính bánh 4-5cm Cái 60

529 Bánh xe ray
treo cửa lùa

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Ngọc - Mã:
Bánh xe cửa
lùa

2024
-

2025

Tải trọng đến 60kg đáp ứng hầu hết 1 cánh cửa Chất liệu inox
304 chống ăn mòn và chắc chắn
Bánh xe nhựa cao cấp đảm bảo vận hành êm và chắc chắn

Cái 20

530 Bass chữ L
Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bass L 40mm

2024
-

2025
Bass đỡ góc bằng thép hình chữ L. Chất liệu: thép không gỉ.
Kích thước bản từ 1-2cm, chiều dài cạnh 4x4cm Cái 100

531 Bass sò cửa
nhôm

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bass sò cửa
nhôm

2024
-

2025
Bass dùng làm chốt khóa/mở cửa sổ nhôm. Phân chiều: trái,
phải. Nguyên liệu: hợp kim kẽm. Dài 5cm Cái 20
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532
Bass gắn vòi
sen treo
tường

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bass vòi sen

2024
-

2025
Là phụ kiện dùng để giữ vòi hoa sen trên tường phòng tắm Cái 100

533
Bass inox
20cm treo
tường

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bass treo
tường 20cm

2024
-

2025
Chất liệu inox, không gỉ, kích thước 20cm, dùng bắt trên tường Cái 20

534 Bass kệ kính
Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bass kệ kính

2024
-

2025
Chất liệu inox, không gỉ, dủng thay thế cho bass kệ kiếng, kệ
gương gắn tường . Cặp 40

535 Bass treo
lavabo sắt

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Bass lavabo

2024
-

2025

Chất liệu: sắt mạ
Kích thước: bề rộng 45mm; dày 10mm Cặp : 1 bên trái, 1 bên
phải.

Cặp 40

536 Bạt chống
thấm Ultraflex

2024
-

2025
Dùng để chống thấm, chống dột mái tôn
Kích thước cuộn: 1m x 15m (dày 1.5mm) cuộn 4

537 Bay thợ hồ
lớn

Việt Nam -
Hiệu :
Thanh Phong -
Mã: Bay thợ
hồ lớn

2024
-

2025
Dụng cụ dùng để làm láng phẳng bề mặt sệt Cái 7
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538 Bay thợ hồ
nhỏ

Việt Nam -
Hiệu :
Thanh Phong -
Mã: Bay thợ
hồ nhỏ

2024
-

2025
Dụng cụ dùng để làm láng phẳng bề mặt sệt Cái 7

539 Bay xúc đất
lớn

Việt Nam -
Hiệu :
Thanh Phong -
Mã: Bay xúc
đất

2024
-

2025
Bay mũi nhọn bằng sắt dùng cho thợ hồ Cái 7

540 Bình gas
mini Namilux

2024
-

2025
Bình gas mini trọng lượng 220-250gr, sử dụng cho bếp gas
mini hoặc súng khè bình 20

541 Bit 21 răng
trong, ngoài

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Mặt nhựa bít ống có răng trong/ngoài, đường kính 21mm Cái 40

542 Bit 21
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Mặt nhựa bít ống, đường kính 21mm Cái 60

543 Bit 27
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Mặt nhựa bít ống, đường kính 27mm Cái 20

544 Bit 34
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Mặt nhựa bít ống, đường kính 34mm Cái 20
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545 Bít 42
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Mặt nhựa bít ống, đường kính 42mm Cái 20

546 Bit 60
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Mặt nhựa bít ống, đường kính 60mm Cái 20

547
Bộ bồn cầu
có két chứa
nước

Việt Nam -
Hiệu :
Viglacera -
Mã: VI88

2024
-

2025
Bộ bồn cầu 2 khối, 2 chế độ xả nhấn tiết kiệm nước, 3L/6L 1
lần xả Cái 20

548
Bộ bồn cầu
không két
chứa nước

Việt Nam -
Hiệu : Inax -
Mã: C514

2024
-

2025
Bộ bồn cầu không két chứa nước Cái 25

549 Bộ kính treo
nhà vệ sinh

Việt Nam -
Hiệu : Pres
Tige - Mã:
606

2024
-

2025
Kính tráng thủy tinh treo tường, có khung nhựa, khay nhựa để
dụng cụ, kích thước (45x60)cm Bộ 10

550
Bộ nội quy,
tiêu lệnh
PCCC

Việt Nam
2024

-
2025

Bộ nội quy, tiêu lệnh PCCC in thông tin theo quy định
Chất liệu: tôn sắt chống gỉ/mica/inox có khả năng chống oxi
hóa

bộ 30

551 Bộ ốc nối
khóa tay gạt

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Ngọc - Mã: ốc
nối khóa tay
gạt

2024
-

2025
Chất liệu: inox 304 Chiều dài ~10cm
Nối 2 ốp tay gạt lại với nhau Bộ 20
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552 Bộ vòi sen
tắm

Việt Nam -
Hiệu : YM -
Mã: 073

2024
-

2025
Dây inox 304 dài 1.5m, Vòi sen + móc sen bằng nhựa ABS xi
chrome, xoay 360 độ Bộ 50

553
Bộ xả +
Xifong bồn
rửa chén đôi

Việt Nam -
Hệu : WaterA
- Mã: Bộ xả
đôi

2024
-

2025
Bộ xi phông thoát nước dành cho chậu rửa chén 2 hố - inox
304 Bộ 10

554
Bộ xả +
Xifong bồn
rửa chén đơn

Việt Nam -
Hệu : WaterA
- Mã: Bộ xả
đơn

2024
-

2025
Bộ xi phông thoát nước dành cho chậu rửa chén 1 hố- inox 304 Bộ 10

555 Bộ xả bồn
cầu

Việt Nam -
Hiệu: Hùng
Anh - Mã:
VS403

2024
-

2025
Phụ kiện cho bộ bồn cầu loại 2 nút nhấn, đóng xả nước bồn
cầu Bộ 60

556 Bộ xả bồn
rửa chén

Việt Nam -
Hệu : Zento -
Mã: Bộ xả
80cm

2024
-

2025
Ống xả thoát nước. Chất liệu thép không gỉ Bộ 50
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557 Bộ xả lavabo
Việt Nam -
Hiệu: Luxta
Mã SP:
L6201X

2024
-

2025

Bộ xả lavabo kiểu nắp lật
- Chất liệu ruột ống: Đồng nguyên chất
- Chất liệu tay gạt: Kim loại cao cấp
- Lớp mạ: Niken / Crom
- Kiểu xả: Xả lật
- Áp lực nước (MPa): 0.07-0.75
- Kích thước đầu xả gắn vào lavabo: Ø40
- Kích thước ống nối thải: Ø32
- Ống nối thải có thể xoay: 360°
- Ron cao su chặn nước: Có
- Ron, tán cố định đầu xả: Có
- Nắp chụp ống xả giáp tường: Có

Bộ 50

558 Bột trét ron
màu

Việt Nam -
Hiệu : Super -
Mã: M1

2024
-

2025
Xi măng, trét ron gạch nhiều màu, 1 kg/ bịch Bịch 30

559 Bột trét ron
trắng

Việt Nam -
Hiệu : Super -
Mã: T1

2024
-

2025
Xi măng trắng, trét ron gạch màu trắng, 1 kg/ bịch Bịch 150

560 Búa cao su
Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Ngọc - Mã:
Búa cao su

2024
-

2025
Cán gỗ, chiều dài ≥ 300mm, đường kính đầu búa ≥ 60mm Cái 5

561 Bulong inox
Việt Nam -
Hiệu : Song
Toàn - Mã:

2024
-

2025
Bulong inox 304, kích thước 10x40mm Con 100
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Bulong
10x40mm

562 Bulong inox
+ tán

Việt Nam -
Hiệu : Song
Toàn - Mã:
Bulong
8x50mm

2024
-

2025
Bulong + tán inox 304, kích thước 8x50mm Bộ 100

563 Bulong lục
giác + tán

Việt Nam -
Hiệu : Song
Toàn - Mã:
Bulong LG
10x35mm

2024
-

2025
Bulong lục giác + tán inox 304, kích thước 10x35mm Bộ 100

564 Cần gạt nước
Việt Nam -
Hiệu: Minh
Tiến - Mã:
G20

2024
-

2025
Tay gạt nước dùng cho bồn cầu. Chất liệu nhựa ABS mạ crom Cái 50

565 Cây chống
cửa

Việt Nam -
Hiệu: Kim
Sang - Mã:
Cây chống cửa
40cm

2024
-

2025
Khả năng chống cửa vận hành nhẹ nhàng nhờ cơ cấu giữ
chống khớp chốt gài lò xo. Dài 40cm cái 100
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566 Cây inox phi
25 mm

Việt Nam -
Hiệu: Ánh
Ngọc - Mã:
Cây inox phi
25 mm

2024
-

2025
Cây tròn inox thẳng, đường kính 25mm Mét 100

567 Cây sắt
vuông 3cm

Việt Nam -
Hiệu: Ánh
Ngọc - Mã:
Sắt Vuông 3F

2024
-

2025
Cây sắt sơn tỉnh điện, uốn cong bản rộng 3F Mét 50

568 Cây sủi
40cm

Việt Nam -
Hiệu: Thanh
Bình - Mã:
Cây sủi 40cm

2024
-

2025
Sủi vệ sinh tường và mặt phẳng, cán dài 40cm Cái 10

569 Cây treo màn
nhôm

Việt Nam -
Hiệu: Ánh
Ngọc - Mã:
Cây treo màn
nhôm

2024
-

2025
Cây treo màn nhôm, có bi lăn, bass treo Mét 100

570
Chặn chống
cửa móng
ngựa

Việt Nam
2024

-
2025

Dùng để chặn cánh cửa bị va đập khi mở. Dùng cho các loại
cửa gỗ, nhôm, nhựa, sắt
Chất liệu: Hợp kim

Cái 40

571 Chảng 3 thau
Việt Nam -
Hiệu: Salaya -
Mã: Chảng 3
thau

2024
-

2025
Chất liệu thau, dùng cho bộ xả lavabo Cái 20
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572 Chậu rửa tay
sứ

Việt Nam -
Hiệu : PL
Home - Mã:
Chậu rửa tay
sứ

2024
-

2025
Chậu rửa tay treo tường, chất liệu sứ. Kích thước: 400 x 410 x
180 mm Cái 20

573
Chậu rửa tay
sứ + Bệ đỡ
gắn tường

Việt Nam -
Hiệu : PL
Home - Mã:
Chậu rửa tay
sứ có bệ

2024
-

2025
Chậu rửa tay treo tường, chất liệu sứ. Kích thước: 400 x 410 x
180 mm có bệ đỡ gắn tường đi kèm Bộ 30

574 Chốt bồn cầu
Việt Nam -
Hiệu : Dolacre
- Mã: NB06

2024
-

2025
Bộ chốt của nắp bàn cầu Bộ 50

575 Chốt cửa
20cm inox

Việt Nam -
Hiệu : Hào
Quang - Mã:
Chốt cửa Inox
20cm

2024
-

2025
Chốt cửa đứng, chất liệu inox 304, dài 20cm Cái 15

576 Chốt âm cửa
ngắn

Việt Nam -
Hiệu :
Taphapro -
Mã: chốt cửa
âm ngắn

2024
-

2025
Khóa chốt âm, dạng muỗng, dùng cho cửa nhôm/cửa nhựa, dài
40-45cm Cái 40
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577 Chốt âm cửa
dài

Việt Nam -
Hiệu :
Taphapro -
Mã: chốt cửa
âm dài

2024
-

2025
Khóa chốt âm, dạng muỗng, dùng cho cửa nhôm/cửa nhựa, dài
60-65cm Cái 40

578 Chốt cửa an
toàn

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Tiệp - Mã:
10110

2024
-

2025
Chốt inox 304, dùng cho cửa gỗ, cửa sắt, cửa công nghiệp
Kích thước: dài 106, rộng 64, cao 24 (mm) Cái 8

579 Co 114mm
Việt Nam -
Hệu : Bình
Minh - Mã:
C114

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 114mm, dùng chuyển hướng ống theo
góc vuông 90 độ. Cái 20

580 Co 21mm
Việt Nam -
Hệu : Siêu
Thành - Mã:
C21

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 21mm, dùng chuyển hướng ống theo góc
vuông 90 độ. Cái 200

581 Co 27mm
Việt Nam -
Hệu : Siêu
Thành - Mã:
C27

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 27mm, dùng chuyển hướng ống theo góc
vuông 90 độ. Cái 80

582 Co 34mm
Việt Nam -
Hệu : Siêu
Thành - Mã:
C34

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 34mm, dùng chuyển hướng ống theo góc
vuông 90 độ. Cái 80
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583 Co 42mm
Việt Nam -
Hệu : Siêu
Thành - Mã:
C42

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 42mm, dùng chuyển hướng ống theo góc
vuông 90 độ. Cái 40

584 Co 49mm
Việt Nam -
Hệu : Siêu
Thành - Mã:
C49

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 49mm, dùng chuyển hướng ống theo góc
vuông 90 độ. Cái 30

585 Co 60mm
Việt Nam -
Hệu : Siêu
Thành - Mã:
C60

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 60mm, dùng chuyển hướng ống theo góc
vuông 90 độ. Cái 40

586 Co 60mm
dày

Việt Nam -
Hệu : Bình
Minh - Mã:
C60D

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 60mm, loại dày, dùng chuyển hướng ống
theo góc vuông 90 độ. Cái 30

587 Co 60mm
chữ Y dày

Việt Nam -
Hệu : Bình
Minh - Mã:
CY60D

2024
-

2025
Co nhựa chia chữ Y 60mm dày Cái 30

588 Co 75mm
Việt Nam -
Hệu : Siêu
Thành - Mã:
C75

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 75mm, dùng chuyển hướng ống theo góc
vuông 90 độ. Cái 20
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589 Co 90mm
Việt Nam -
Hệu : Siêu
Thành - Mã:
C90

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 90mm, dùng chuyển hướng ống theo góc
vuông 90 độ. Cái 40

590 Co 90mm
dày

Việt Nam -
Hệu : Bình
Minh - Mã:
C90D

2024
-

2025
Co nhựa đường kính 90mm, loại dày, dùng chuyển hướng ống
theo góc vuông 90 độ. Cái 30

591 Co 90mm
chữ Y dày

Việt Nam -
Hệu : Bình
Minh - Mã:
CY90D

2024
-

2025
Co nhựa chia chữ Y 90mm dày Cái 30

592 Cổ dê 21mm
Inox

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Hàn - Mã: Cổ
dê 21mm

2024
-

2025
Đai siết inox. Đai, đinh vít & đầu khóa đều có chất liệu thép
không rỉ phi 21mm Cái 40

593 Cọ lăn sơn
10cm

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Mỹ - Mã: 10F

2024
-

2025
Cọ tròn dài 10cm dùng cho lăn sơn Cái 10

594 Cọ lăn sơn
20cm

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Mỹ - Mã: 20F

2024
-

2025
Cọ tròn dài 20cm dùng cho lăn sơn Cái 10

595 Cọ lăn sơn
3cm

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Mỹ - Mã: 3F

2024
-

2025
Cọ tròn dài 3cm dùng cho lăn sơn Cái 10
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596 Cọ lăn sơn
6cm

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Mỹ - Mã: 6F

2024
-

2025
Cọ tròn dài 6cm dùng cho lăn sơn Cái 10

597 Cờ lê đa
năng

Đài Loan -
Hiệu : Yeti -
Mã: 19mm

2024
-

2025

Cờ lê vòng miệng đa năng tự động
Chất liệu : Chrome vanadium steel; độ chịu lực cao Kích thước
đầu vặn: 19 (mm).
Chiều dài cờ lê : 25cm

Cái 5

598 Co nhựa
20mm

Việt Nam -
Hiệu : Sino -
Mã: C20

2024
-

2025
Co nhựa dùng cho ống điện 20mm Cái 20

599
Co răng
trong, ngoài
21mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Chất liệu nhựa dùng cho ống đường kính 21mm có răng
trong/ngoài Cái 50

600
Co răng
trong, ngoài
21mm bằng
thau

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Chất liệu nhựa dùng cho ống đường kính 21mm có răng
trong/ngoài bằng thau Cái 30

601
Co răng
trong, ngoài
27mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Chất liệu nhựa dùng cho ống 27mm có răng ngoài, độ dày
2mm Cái 40

602
Co răng
trong, ngoài
27mm bằng
thau

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Co dùng cho ống 27, răng nằm bên trong/ngoài, chất liệu bằng
thau Cái 20
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603
Co răng
trong, ngoài
34 bằng thau

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Co dùng cho ống 34, răng nằm bên trong, chất liệu bằng thau Cái 20

604
Co răng
trong, ngoài
34mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Chất liệu nhựa dùng cho ống 34mm có răng ngoài, độ dày
2mm Cái 30

605
Co răng
trong, ngoài
42mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Chất liệu nhựa dùng cho ống 34mm, 42mm có răng ngoài, độ
dày 2mm Cái 30

606
Co răng
trong, ngoài
49mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Chất liệu nhựa dùng cho ống 34mm, 49mm có răng ngoài, độ
dày 2mm Cái 30

607
Co răng
trong, ngoài
60mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Chất liệu nhựa dùng cho ống 34mm, 60mm có răng ngoài, độ
dày 2mm Cái 30

608
Co răng
trong, ngoài
60mm bằng
thau

Việt Nam -
Hệu : Bình
Minh - Mã:
CR60 thau

2024
-

2025
Chất liệu nhựa dùng cho ống 34mm, 60mm có răng ngoài bằng
thau, độ dày 2mm Cái 20

609
Co răng
trong, ngoài
75 bằng thau

Việt Nam -
Hệu : Bình
Minh - Mã:
CR75 thau

2024
-

2025
Co dùng cho ống 75, răng nằm bên trong, chất liệu bằng thau Cái 10

610 Cọ sơn 10cm Việt Nam -
Hiệu : Việt

2024
- Cọ lông thỏ bản rộng 10cm Cái 10
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Mỹ - Mã: cọ
sơn 10cm

2025

611 Cọ sơn
3.8cm

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Mỹ - Mã: cọ
sơn 3,8cm

2024
-

2025
Cọ lông thỏ bản rộng 3.8cm Cái 10

612 Cọ sơn 5cm
Việt Nam -
Hiệu : Việt
Mỹ - Mã: cọ
sơn 5cm

2024
-

2025
Cọ lông thỏ bản rộng 5cm Cái 10

613 Cọ sơn
6.3cm

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Mỹ - Mã: cọ
sơn 6.3cm

2024
-

2025
Cọ lông thỏ bản rộng 6.3cm Cái 10

614 Cóc cầu
Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Ngọc - Mã:
Ware-CK1

2024
-

2025
Nắp nhựa tròn dùng trong bồn xả toilet + ti Cái 60

615 Cột chắn
inox 2m

Việt Nam -
Hiệu : Bodoca
- Mã: Cột
chắn inox 2m

2024
-

2025
Cột chắn chất liệu inox 304, cao 940mm, dây chắn dài 2m Cái 10

616 Cùm omega
114mm Việt Nam

2024
-

2025
Chất liệu inox/thép không gỉ dùng để móc/treo ống 114mm Cái 10
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617 Cùm omega
90mm Việt Nam

2024
-

2025
Chất liệu inox/thép không gỉ dùng để móc/treo ống 90mm Cái 10

618 Cùm omega
60mm Việt Nam

2024
-

2025
Chất liệu inox/thép không gỉ dùng để móc/treo ống 60mm Cái 10

619
Cưa ống
nhựa có tay
cầm

Việt Nam -
Hiệu : Phát
Đạt - Mã: 25

2024
-

2025
Lưỡi cưa có tay cầm, dùng cưa ống Cái 7

620 Đá cắt sắt

Việt Nam -
Hiệu : Bosch -
Mã: Đá cắt
100x2.5x16m
m

2024
-

2025
Lưỡi đá tròn, kích thước (100x2.5x16)mm Cái 20

621 Đá mài sắt
10cm

Việt Nam -
Hiệu : Hải
Dương - Mã:
Đá mài
100x16x6mm

2024
-

2025
Đá mài sắt, inox, kích thước (100x16x6)mm Viên 20

622 Đá mài sắt
20cm

Việt Nam -
Hiệu : Hải
Dương - Mã:
Đá mài
200x20x32m
m

2024
-

2025
Đá mài sắt, inox, kích thước (200x20x32)mm Viên 10
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623 Đá nhám xếp

Việt Nam -
Hiệu : Hải
Dương - Mã:
Đá nhám
100x16mm

2024
-

2025
Dùng để mài mòn và làm sạch bóng bề mặt sản phẩm, Kích
thước (100x16)mm Viên 20

624 Dao cắt mica

Việt Nam -
Hiệu : Hải
Dương - Mã:
Asaki - Mã:
AK-8740

2024
-

2025
Dao dùng cắt vật liệu mica cao cấp Cái 10

625 Dao cắt ống
nhựa

Việt Nam -
Hiệu :
KAPUSI -
Mã: K-0232

2024
-

2025
Kích thước: 42mm (1"-5/8"), Dùng để cắt ống nhựa PVC Cái 10

626 Dầu chống gỉ
300ml

Mỹ - Mã
hiệu : WD - 40
300ml

2024
-

2025
Dầu chống gỉ sét, bôi trơn, chống ẩm, bảo dưỡng máy móc -
trọng lượng 300ml Chai 80

627 Đầu xịt toilet
Việt Nam -
Hiệu: TaTa -
Mã: Vòi xịt

2024
-

2025

Đầu xịt vệ sinh toilet bằng nhựa ,đầu vòi xịt vệ sinh được thiết
kế chắc khỏe, đặc biệt vừa vặn với tay cầm .Chất liệu nhựa
ABS thân thiện môi trường .

Cái 160

628 Dây cấp
nước inox

Việt Nam -
Hiệu: TaTa -
Mã: Dây inox
40cm

2024
-

2025
Chất liệu : Inox 304, 2 đầu ren làm bằng inox, dây cấp nước
cho chậu rửa, bình nóng lạnh, lavabo, dài 40cm Sợi 60
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629 Dây cấp
nước nhựa

Việt Nam -
Hiệu: TaTa -
Mã: Dây nhựa
40cm

2024
-

2025
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp, 2 đầu ren làm bằng inox, dây
cấp nước cho vòi lavabo, dài 40cm Sợi 160

630
Dây dẫn
nước máy lọc
nước

Việt Nam -
Hiệu: Minh
Tiến - Mã: RO
6-10mm

2024
-

2025
Chất liệu : Nhựa PE, màu trắng, chịu nhiệt : - 29ºC đến 66ºC,
đường kính 6mm-10mm mét 200

631 Dây chắn an
toàn nylon

Việt Nam -
Hiệu : Hanco -
Mã: Dây chắn
an toàn nylon

2024
-

2025
Chất liệu nhựa PP, dùng để làm rào chắn cảnh báo khu vực
nguy hiểm cấm vào. Cuộn 20

632 Dây phân
cách an toàn

Việt Nam -
Hiệu : Bodoca
- Mã: Dây
phân cách 2m

2024
-

2025
Phụ kiện hộp dây của cột chắn inox, hai đầu có móc khóa bằng
inox, dây dài 2m, màu đỏ Bộ 10

633 Dây rút nhựa
15cm

Việt Nam -
Hiệu : Long
Hải - Mã: Dây
rút 15cm

2024
-

2025
Dây nhựa dài 15cm - bịch 500 dây Bịch 30

634 Dây rút nhựa
20cm

Việt Nam -
Hiệu : Long
Hải - Mã: Dây
rút 20cm

2024
-

2025
Dây nhựa dài 20cm - bịch 500 dây Bịch 30
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635 Dây rút nhựa
30cm

Việt Nam -
Hiệu : Long
Hải - Mã: Dây
rút 30cm

2024
-

2025
Dây nhựa dài 30cm - bịch 250 dây Bịch 50

636 Dây rút nhựa
40cm

Việt Nam -
Hiệu : Long
Hải - Mã: Dây
rút 40cm

2024
-

2025
Dây nhựa dài 40cm - bịch 250 dây Bịch 50

637 Dây thun
quấn ống

Việt Nam -
Hiệu: Minh
Tiến - Mã:
Dây Thun 2cm

2024
-

2025
Dây cao su mềm, bản 2cm Mét 300

638 Dây vòi sen
Việt Nam -
Hiệu: TaTa -
Mã: Dây vòi
sen 1.5m

2024
-

2025

Chất liệu inox 304, sử dụng được cho cả vòi sen và vòi xịt vệ
sinh
Chiều dài: 1,5m Răng nối: G1/2"
Đường kính dây: 14mm

Sợi 80

639 Dây xịt toilet
Việt Nam -
Hiệu: TaTa -
Mã: Dây xịt
toilet 1.2m

2024
-

2025
Dây nhựa dùng cho đầu xịt toilet, dài 1,2m Sợi 160

640 Decal dán
kiếng

Việt Nam -
Hiệu : Thanh
Thanh - Mã:
Decal dán
kiếng 1,2m

2024
-

2025
Decal chống nắng , cách nhiệt . Kích thước ngang 1,2m. Màu
sắc theo yêu cầu Mét 200
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641 Đinh hạt nổ
2024

-
2025

Đinh hạt nổ thẳng, dùng cho máy bắn đinh, đường kính đầu nổ
7,3mm, chiều dài 40mm cái 500

642 Đinh sắt
Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Ngọc - Mã:
Đinh sắt 4cm

2024
-

2025
Đinh sắt 4cm Kg 20

643 Đinh thép
Việt Nam -
Hiệu : Sanky -
Mã: 3P

2024
-

2025
Bằng thép mạ kẽm, dài 3cm, (hộp/20 cây) Hộp 40

644 Dũa sắt
Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Ngọc - Mã:
Dũa sắt 18cm

2024
-

2025
Chất liệu: hợp kim kim loại, cán bọc nhựa - Chiều dài dũa: 18
mm, phần mặt dũa dài 70mm, dũa bản rộng 10mm Cái 7

645
Dụng cụ vặn
vòi nước đa
năng

Trung Quốc -
Hiệu : Hoàng
Ngọc - Mã:
8in-1

2024
-

2025

Dụng cụ vặn dây cấp nước 8 chức năng
Kích thước sản phẩm: 30 x 6 x 3,5cm Gồm 1 thân nhựa và 2
đầu vặn

Cái 5

646 Giảm
140mm dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
G114

2024
-

2025
Bộ giảm ống bằng nhựa 140-114mm, loại dày 18mm Cái 10

647 Giảm
114mm dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:

2024
-

2025
Bộ giảm ống bằng nhựa 114-90mm, loại dày 18mm Cái 10
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G114

648 Giảm 27mm
Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:
G27

2024
-

2025
Bộ giảm ống bằng nhựa 27-21mm Cái 30

649 Giảm 34mm
Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:
G34

2024
-

2025
Bộ giảm ống bằng nhựa 34-21mm, 34-27mm Cái 30

650 Giảm 42mm
Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:
G42

2024
-

2025
Bộ giảm ống bằng nhựa 42-21mm, 42-27mm, 42-34mm Cái 20

651 Giảm 49mm
Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:
G49

2024
-

2025
Bộ giảm ống bằng nhựa 49-21mm. 49-27mm, 29-34mm, 49-
42mm Cái 20

652 Giảm 60mm
Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:
G60

2024
-

2025
Bộ giảm ống bằng nhựa 60-21mm, 60-27mm, 60-34mm, 60-
42mm, 60-49mm Cái 30

653 Giảm 90mm
Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:

2024
-

2025
Bộ giảm ống bằng nhựa 90-60mm Cái 20
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G90

654 Giảm 90mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
G90D

2024
-

2025
Bộ giảm ống bằng nhựa 90-75mm, loại dày 18mm Cái 20

655
Hóa chất
thông cầu,
cống

Việt Nam -
Hiệu : BiO

2024
-

2025

Hóa chất dạng lỏng. Công dụng thông tắc cống thoát sàn, bồn
cầu, bồn rửa, loại bỏ mùi hôi, ngăn vi khuẩn hoạt động. Quy
cách: Chai 1,6kg

Chai 120

656 Ke góc 4cm
Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Hà - Mã: Ke
4cm

2024
-

2025
Ke sắt mạ kẽm, dài 4cm Cái 60

657 Ke inox
10cm

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Hà - Mã: Ke
10cm

2024
-

2025
Eke bắt kệ bằng inox 304, dài 10cm Cái 40

658 Ke inox
15cm

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Hà - Mã: Ke
15cm

2024
-

2025
Eke bắt kệ bằng inox 304, dài 15cm Cái 40

659
Ke inox
20cm gấp
gọn

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Hà - Mã: Ke
20cm

2024
-

2025
Eke bắt kệ bằng inox 304, dài 20cm, tích hợp cần bấm giúp
gập lại dễ dàng Cái 20
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660 Kệ kính
toilet

Việt Nam -
Hiệu Pioneer
- Mã: Kệ kính
toilet
(50x12x1)cm

2024
-

2025
Bằng kính, có bass treo tường, kích thước (50x12x1)cm Bộ 60

661 Ke sắt 20cm
Việt Nam -
Hiệu : Huy
Hoàng - Mã:
Eke 2T

2024
-

2025
Eke bắt kệ bằng sắt dài 20cm Cái 50

662 Ke sắt 30cm
Việt Nam -
Hiệu : Huy
Hoàng - Mã:
Eke 3T

2024
-

2025
Eke bắt kệ bằng sắt dài 30cm Cái 60

663 Ke sắt 40cm
Việt Nam -
Hiệu : Huy
Hoàng - Mã:
Eke 4T

2024
-

2025
Eke bắt kệ bằng sắt dài 40cm Cái 60

664 Kềm cắt
Trung Quốc -
Hiệu : Kapusi
- Mã: K-8145-
5

2024
-

2025
Kềm cắt lưỡi bằng thép cao cấp, cán nhựa, dài 125mm Cái 7

665 Kẽm
Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Ngọc - Mã:
Kẽm 1mm

2024
-

2025
Dây kẽm dày 1mm dùng để sữa chữa hoặc móc, treo đồ Kg 20
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666
Kềm mỏ
nhọn có lò
xo

Trung Quốc :
Hiệu: Asaki -
Mã: AK-8294

2024
-

2025
Kềm cắt lưỡi bằng thép cao cấp, cán nhựa, mũi nhọn, dài
125mm Cái 7

667 Kềm rút rive
Trung Quốc :
Hiệu: Asaki -
Mã: AK-6800

2024
-

2025
Dùng để rút rive, đinh tán. Thiết kế 3 đầu mũi: 1/8", 5/32" và
3/16" Cây 7

668 Keo 502
Việt Nam -
Hiệu : NPL -
Mã: Keo 502
500g

2024
-

2025
Keo dán đa năng, dùng để dán kim loại, nhựa, giấy, da, sành
sứ,… Trọng lượng 500g Chai 20

669 Keo bọt
foam

Việt Nam -
Hiệu : Apollo
- Mã: Foam
750ml

2024
-

2025

Keo bọt nở, thời gian khô nhanh, có khả năng ngăn không khí
và độ ẩm xuyên qua bề mặt, hàn gắn vết nứt, giảm tiếng ồn và
giữ nhiệt tốt. Quy cách: Chai 750ml

Chai 40

670 Keo con chó
Việt Nam -
Hiệu : Dog X-
66 - Mã:
200ml

2024
-

2025
Keo dán đa năng, thích hợp sử dụng cho nhiều chất liệu đảm
bảo độ kết dính cao. Quy cách: Lon 200ml Lon 20

671 Keo dán
mica

Việt Nam -
Hiệu : Acrylic
- Mã: 100ml

2024
-

2025
Dạng keo nước, trong suốt, dùng dán các vật liệu bằng mica,
dung tích 100ml Chai 10

672 Keo dán ống
nhựa 200g

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
Keo 200g

2024
-

2025
Keo chuyên dùng dán ống nhựa Lon 40
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673 Keo dán ống
nhựa 25g

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
Keo 25g

2024
-

2025
Keo chuyên dùng dán ống nhựa Tuýp 20

674 Keo dán ống
nhựa 500g

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
Keo 500g

2024
-

2025
Keo chuyên dùng dán ống nhựa Lon 40

675 Keo nến Việt Nam
2024

-
2025

Keo nến đường kính 7-11mm, chiều dài 1 cây từ 10-30cm cây 40

676 Keo silicon
Việt Nam -
Hiệu : Apollo
- Mã: A300

2024
-

2025
Keo có tính axit, có sức căng và độ co giãn cực tốt, 100%
Silicone, không tạp chất Chai 80

677
Khóa tay gạt
cửa lớn hợp
kim mạ crom

Việt Nam -
Hiệu : Zani -
Mã: ZA9826

2024
-

2025
Khóa cửa phòng chất liệu hợp kim mạ crom. Dùng cho cửa ra
vào, cửa thông phòng, cửa vệ sinh… Cái 80

678
Khóa tay gạt
cửa inox thân
lớn

Việt Nam -
Hiệu :
Hoàng Hà -
Mã: EX 5882

2024
-

2025
Khóa tay gạt cửa chất liệu inox SUS304. Dùng cho cửa nhôm
và cửa nhựa. Thân 5-7cm Cái 20

679
Khóa tay gạt
cửa inox thân
nhỏ

Việt Nam -
Hiệu :
JEELY - Mã:
JL29

2024
-

2025
Khóa tay gạt cửa chất liệu inox SUS304. Dùng cho cửa nhôm
và cửa nhựa. Thân 3-4,2cm Cái 20
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680 Khóa tay
nắm tròn

Trung Quốc -
Hiệu :
DOORLOCK
– Mã: 9500-
SS-ET cò dài

2024
-

2025
Khóa chất liệu inox, bóng, tay nắm tròn dùng cho cửa nhôm. Bộ 40

681 Khóa tủ -
bàn làm việc

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Tiệp - Mã:
03204

2024
-

2025
Ổ khóa dùng cho tủ, bàn làm việc văn phòng Cái 80

682 Khóa tủ có
bass

Việt Nam -
Hiệu :
Hammered -
Mã: FE 138-
022

2024
-

2025
Ổ khóa tủ có bass nhấn, chất liệu hợp kim đồng+ inox. Kích
thước: 400 x 225 x 210 mm Bộ 80

683 Khóa tủ có
tay nắm

Việt Nam -
Hiệu :
Cyberlock -
Mã: 3261-
3262

2024
-

2025

Khóa tủ sắt có tay nắm âm. Chất liệu: Nhựa ABS.
Chiều tay nắm: Bên trái hoặc phải
Kích thước khóa: Dài 110mm, rộng 40mm.

Bộ 80

684 Khóa tủ kính

Việt Nam -
Hiệu :
Hammered -
Mã: HMR
328.22

2024
-

2025
Chất liệu sắt si, dài 15cm dùng khóa tủ kính Cái 40
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tháng

685 Khoen tròn
rive

Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Hà - Mã:
Khoen tròn
3cm

2024
-

2025
Khoen tròn inox có chốt gài Cái 40

686 Long đền
Việt Nam -
Hiệu : Song
Toàn - Mã:
Long đền 6Ly

2024
-

2025

Bằng sắt, loại phẳng hình tròn, dẹt, khép kín. Dùng để đệm cho
bu lông, kết nối khung sắt, …
Kích thước 1kg/bịch.

bịch 10

687 Len quấn
ống

Việt Nam -
Hiệu : Sento -
Mã:032

2024
-

2025
Băng keo len mềm, dùng quấn ống nước Cuộn 40

688 Lưỡi cưa sắt
Việt Nam -
Hiệu : Minh
Khang - Mã:
lưỡi cưa sắt

2024
-

2025
Lưỡi sắt bén, dài 30cm Cái 40

689 Lưỡi dao sủi Tolsen
2024

-
2025

Dùng thay thế lưỡi cho cây sủi tường;
Chất liệu: thép;
Chiều dài lưỡi dao: 10cm
Quy cách: Hộp 10 lưỡi

Hộp 50

690 Luppe 60mm
Việt Nam -
Hiệu : Minh
Hòa - Mã:
DN50

2024
-

2025
Chất liệu đồng có lưới lọc 60mm Cái 10



ST
T

Danh mục
hàng hóa

Hãng sản
xuất

Năm
sản
xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính

Khối
lượng 12
tháng

691 Luppe 90mm
Việt Nam -
Hiệu : Minh
Hòa - Mã:
DN80

2024
-

2025
Chất liệu đồng có lưới lọc 90mm Cái 10

692 Mỡ bò chịu
nhiệt

Việt Nam -
Hiệu : Litol -
Mã: 400g

2024
-

2025
Chất bôi trơn chịu nhiệt cao, trọng lượng 400g Lon 5

693 Mỡ bò nước
dạng xịt

Việt Nam -
Hiệu : Chain
Lube - Mã: 3T

2024
-

2025
Chất bôi trơn chịu nước và chịu nhiệt độ cao, dung tích 400ml Chai 5

694 Móc chữ L
Việt Nam -
Hiệu : Hoàng
Ngọc - Mã:
Móc L

2024
-

2025
Móc bằng sắt chữ L có răng xoắn vít. Kích thước 2cm x 5cm Cái 60

695 Móc chữ S Việt Nam
2024

-
2025

Móc bằng sắt/đồng chữ S, dùng kết nối rèm cửa với bi của
thanh ray hoặc móc vào vòng tròn của cây rèm Cái 100

696 Móc treo
giấy vệ sinh

Việt Nam -
Hiệu: Minh
Tiến - Mã:
Móc treo VS

2024
-

2025
Bass treo inox 304, có nắp đậy để bảo vệ cuộn giấy tránh tiếp
xúc với nước, dùng treo giấy vệ sinh trong nhà tắm Cái 60

697 Nắp bàn cầu
Việt Nam -
Hiệu: Hùng
Anh - Mã:
Nắp bàn cầu

2024
-

2025
Nắp nhựa đậy bồn cầu, nắp rơi êm, dùng cho bộ bồn cầu 2
khối. Cái 80
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698 Nối 21mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 21mm Cái 120

699 Nối 27mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 27mm Cái 60

700 Nối 34mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 34mm Cái 40

701 Nối 42mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 42mm Cái 40

702 Nối 49mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 49mm Cái 30

703 Nối 60mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
N60D

2024
-

2025
Đầu nối thẳng bằng nhựa, dày, đường kính 60mm Cái 40

704 Nối 90mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
N90D

2024
-

2025
Đầu nối thẳng bằng nhựa, dày, đường kính 90mm Cái 30

705 Nối 114mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình

2024
- Đầu nối thẳng bằng nhựa, dày, đường kính 114mm Cái 20



ST
T

Danh mục
hàng hóa

Hãng sản
xuất

Năm
sản
xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính

Khối
lượng 12
tháng

Minh - Mã:
NR114D

2025

706
Nối răng
trong, ngoài
21mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống 21, răng trong, ngoài 21mm PVC Cái 20

707
Nối răng
trong, ngoài
27mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống 27, răng trong, ngoài 27mm PVC Cái 20

708
Nối răng
trong, ngoài
34mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống 34, răng trong, ngoài 34mm PVC Cái 20

709
Nối răng
trong, ngoài
42mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống 42, răng trong, ngoài 42mm PVC Cái 20

710
Nối răng
trong, ngoài
49mm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống 49, răng trong, ngoài 49mm PVC Cái 20

711
Nối răng
trong, ngoài
60mm dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
NR60D

2024
-

2025
Nối ống 60, răng trong, ngoài 60mm PVC, dày Cái 40

712
Nối răng
trong, ngoài
75mm dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
NR75D

2024
-

2025
Nối ống 75, răng trong, ngoài 75mm PVC, dày Cái 20
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713
Nối răng
trong, ngoài
90mm dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
NR90D

2024
-

2025
Nối ống 90, răng trong, ngoài 90mm PVC, dày Cái 40

714 Ổ khóa
3.2cm

Trung Quốc -
Hiệu : Yeti -
Mã: 4F

2024
-

2025
Khóa cửa nhỏ 3.2cm, màu đen Cái 60

715 Ổ khóa 5cm
Trung Quốc -
Hiệu : Yeti -
Mã: 5F

2024
-

2025
Chất liệu thân bằng gang nhám đúc, còng khóa bằng thép 5cm Cái 80

716 Ổ khóa cần
dài 10cm

Việt Nam -
Vương Niệm -
Mã: V10

2024
-

2025
Chất liệu thân bằng đồng thau, còng khóa bằng thép 10cm Cái 10

717 Ổ khóa tủ
tròn dài

Việt Nam -
Hiệu :
Hammered -
Mã: HMR
103-30

2024
-

2025

- Loại: cổ dài, sử dụng khóa cửa tủ, hộc bàn làm việc.
- Vật liệu: hợp kim atimon đúc, chìa thép
- Màu sắc: xi mạ nikel
- Số chìa: 02

Cái 80

718 Ổ khóa tủ
tròn ngắn

Việt Nam -
Hiệu :
Hammered -
Mã: HMR
103-20

2024
-

2025

- Loại: cổ ngắn, sử dụng khóa cửa tủ, hộc bàn làm việc.
- Vật liệu: hợp kim atimon đúc, chìa thép
- Màu sắc: xi mạ nikel
- Số chìa: 02

Cái 80
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719 Ổ khóa thép
5cm

Việt Nam -
Hiệu : Việt
Tiệp - Mã:
Mã:1466/52M

2024
-

2025
Khóa thép, dài 5cm Cái 15

720 Ống 114mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
PP-R114

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 3.8mm, đường kính 114mm, cây/4m Cây 10

721 Ống 140mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 4.1mm, đường kính 140mm, cây/4m Cây 2

722 Ống 21mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
UPVC21

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 1.6mm, đường kính 21mm, cây/4m Cây 80

723 Ống 27mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
UPVC27

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 1.8mm, đường kính 27mm, cây/4m Cây 60

724 Ống 34mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
UPVC34

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 2.0mm, đường kính 34mm, cây/4m Cây 40

725 Ống 42mm Việt Nam -
Hiệu : Bình

2024
- Ống nhựa cứng, dày 2.1mm, đường kính 42mm, cây/4m Cây 30
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Minh - Mã:
UPVC42

2025

726 Ống 49mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
UPVC49

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 2.4mm, đường kính 49mm, cây/4m Cây 10

727 Ống 60mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
UPVC60

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 2.8mm, đường kính 60mm, cây/4m Cây 20

728 Ống 60mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
PP-R60

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 3.0mm, đường kính 60mm, cây/4m Cây 20

729 Ống 75mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
PP-R75

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 3.6mm, đường kính 75mm, cây/4m Cây 10

730 Ống 90mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
PP-R90

2024
-

2025
Ống nhựa cứng, dày 3.8mm, đường kính 90mm, cây/4m Cây 20
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731 Ống nước
mềm

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh - Mã:
TGCN-21037

2024
-

2025
Dây ống nước dẻo, màu xanh, phi 21mm hoặc 27mm Mét 100

732 Phao bồn cầu
Việt Nam -
Hiệu: Hùng
Anh - Mã:
WS03

2024
-

2025
Phao nhựa, cấp nước cho bồn cầu 2 nút nhấn Bộ 50

733
Phao cơ
42mm bằng
thau

Việt Nam -
Hiệu: Onpas -
Mã: PC42

2024
-

2025
Phao dùng cho bồn nước, chất liệu bằng thau, phi 42mm Cái 4

734
Phao cơ
60mm bằng
thau

Việt Nam -
Hiệu: Onpas -
Mã: PC60

2024
-

2025
Phao dùng cho bồn nước, chất liệu bằng thau, phi 60mm Cái 8

735 Phao điện
Trung Quốc -
Hiệu: FLOAT
SWITCH -
Mã: 3M

2024
-

2025
Phao dùng cho máy bơm nước tự động chống tràn, chống cạn.
Dây phao dài 3m Cái 10

736
Phễu Inox
chắn rác
120x120mm

Trung Quốc -
Hiệu: Covipha
- Mã: CP15/60

2024
-

2025
Phễu thoát sàn đúc 12 x 12 cm inox 304 Phi lỗ thoát
49mm/60mm Cái 60

737
Phễu Inox
chắn rác
150x150mm

Trung Quốc -
Hiệu: Covipha
- Mã: CP15/90

2024
-

2025
Phễu thoát sàn đúc 15 x 15 cm inox 304 Phi lỗ thoát
60mm/90mm Cái 10
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738 Quả cầu lưới
chắn rác Việt Nam

2024
-

2025
Quả cầu inox chắn rác dùng để chắn lỗ thoát nước mái nhà,
sân, cống, đường kính 90-114mm cái 40

739 Ray kéo
30cm

Việt Nam -
Hiệu : Minh
Hoàng - Mã:
Ray nhôm
30cm

2024
-

2025
Ray kéo bằng thép sơn tĩnh điện, có bánh xe nhựa, dùng cho tủ
bàn inox/gỗ, dài 30cm Cái 80

740 Ray kéo
35cm

Việt Nam -
Hiệu : Minh
Hoàng - Mã:
Ray nhôm
35cm

2024
-

2025
Ray kéo bằng thép sơn tĩnh điện, có bánh xe nhựa, dùng cho tủ
bàn inox/gỗ, dài 35cm Cái 80

741 Ray kéo
40cm

Việt Nam -
Hiệu : Minh
Hoàng - Mã:
Ray nhôm
40cm

2024
-

2025
Ray kéo bằng thép sơn tĩnh điện, có bánh xe nhựa, dùng cho tủ
bàn inox/gỗ, dài 40cm Cái 100

742 Ray bi
2024

-
2025

Ray bi hộc bàn tủ chất liệu sắt mạ kẽm, dài 35-45cm, bao gồm
ốc vít phù hợp để lắp đặt Cái 30

743 Ray trượt 2,
3 tầng 35cm

Việt Nam -
Hiệu : Minh
Hoàng - Mã:
Ray trượt

2024
-

2025
Ray trượt tủ 2 tầng hoặc 3 tầng, inox, dài 35cm Cái 10
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35cm

744 Rive nhôm

Việt Nam -
Hiệu : Minh
Hoàng - Mã:
Rive nhôm
3.2x16mm

2024
-

2025
Chất liệu nhôm, kích thước 3.2x16mm, bịch/500con Bịch 20

745 Ron nhựa
Việt Nam -
Hiệu : Hiền -
Mã: Ron nhựa

2024
-

2025
Dùng để lắp vào dây cấp nước, dây xịt vệ sinh, dây sen tắm.
Chất liệu : cao su, nhựa dẻo Cái 600

746 Ruột ổ khóa
tay gạt

Việt Nam -
Hiệu : JEP -
Mã: Ruột ổ
khóa tay gạt

2024
-

2025
Lõi ruột dùng thay cho bộ ổ khóa tay gạt Cái 60

747 Ruột vòi
lavabo Việt Nam

2024
-

2025
Lõi vòi lavabo, vòi chậu rửa chén bằng đồng, dùng để thay thế
khi vòi bị rỉ nước Cái 80

748 Sơn chống
thấm

Việt Nam -
Hiệu : Kova -
Mã: CT11

2024
-

2025
Chống thấm tường, sàn bê tông. Trọng lượng: Thùng/4kg Thùng 10

749 Sơn dầu
Việt Nam -
Hiệu : Bạch
Tuyết - Mã:
Sơn Alkyd

2024
-

2025
Sơn dầu dùng để sơn trên tường, gỗ, kim loại, …. màu sắc
theo yêu cầu Kg 80
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750 Sơn nước Jotun
2024

-
2025

Sơn nước dùng để sơn trên tường, gỗ, kim loại, …. màu sắc
theo yêu cầu Lít 100

751 Sơn xịt
Việt Nam -
Hiệu: ATM -
Mã: A200

2024
-

2025
Sơn phun dạng xịt, dùng để phun, xịt trực tiếp lên tường, vật
liệu bằng kim loại, nhựa, gỗ và những bề mặt khác Chai 80

752 Sơn xịt inox
Việt Nam -
Hiệu: Chrome
- Mã: Sơn xịt
inox

2024
-

2025
Sơn phun dạng xịt, dùng để phun, xịt trực tiếp lên vật liệu bằng
kim loại, hiệu ứng màu inox. Chai 40

753 Súng bắn keo
silicon

Việt Nam -
Hiệu: Asaki -
Mã: AK685

2024
-

2025
Súng inox, dùng bắn keo chai silicon, kích thước 225mm Cái 5

754 T 21mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 21mm Cái 80

755 T 27mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 27mm Cái 60

756 T 34mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 34mm Cái 40

757 T 42mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 42mm Cái 40
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758 T 49mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 49mm Cái 20

759 T 60mm
Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 60mm Cái 20

760 T 60mm dày
Việt Nam -
Hiệu: Bình
Minh - Mã:
Tê60D

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 60mm, dày Cái 30

761 T 75mm dày
Việt Nam -
Hiệu: Bình
Minh - Mã:
Tê75D

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 75mm, dày Cái 8

762 T 90mm dày
Việt Nam -
Hiệu: Bình
Minh - Mã:
Tê90D

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 90mm, dày Cái 12

763 T 114mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 114mm, dày Cái 10

764 T 140mm
dày

Việt Nam -
Hiệu : Bình
Minh

2024
-

2025
Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 140mm, dày Cái 5
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765 Tay đẩy hơi
2T

Việt Nam -
Hiệu :
Hammered -
Mã: HMR
601GR

2024
-

2025
Tay đẩy giảm lực khi đóng cửa. Dùng cho cửa chính có chiều
rộng 850mm, nặng 25-45kg Cái 20

766 Tay đẩy hơi
3T

Việt Nam -
Hiệu :
Hammered -
Mã: HMR
602GR

2024
-

2025
Tay đẩy giảm lực khi đóng cửa. Dùng cho cửa chính có chiều
rộng 950mm, nặng 40-65kg Cái 100

767 Tay đẩy hơi
4T

Việt Nam -
Hiệu :
Hammered -
Mã: HMR
603GR

2024
-

2025
Tay đẩy giảm lực khi đóng cửa. Dùng cho cửa chính có chiều
rộng 1100mm, nặng 60-85kg Cái 30

768 Tay nắm cửa
Việt Nam -
Hiệu: Hoàng
Hà - Mã: Tay
nắm cửa 20cm

2024
-

2025
Tay nắm bằng chất liệu inox đặc Kích thước: dài 200mm, phi
14mm Cái 60

769 Tay nắm tủ
Việt Nam -
Hiệu: Hoàng
Hà - Mã: Tay
nắm tủ 15cm

2024
-

2025

- Sử dụng tay nắm đóng mở cửa.
- Kích thước: dài 150mm, đường kính 10mm
- Chất liệu: inox 304

Cặp 60

770 Tắc kê bướm Việt Nam -
Hiệu: Hưng

2024
- Tắc kê nhựa đóng tường (Bịch/10 cái) Bịch 50
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Thịnh - Mã:
B15

2025

771 Tắc kê nhựa
3cm

Việt Nam -
Hiệu: Hưng
Thịnh - Mã:
3cm

2024
-

2025
Tắc kê nhựa đóng tường 3cm (Bịch/10 cái) Bịch 100

772 Tắc kê nhựa
4cm

Việt Nam -
Hiệu: Hưng
Thịnh - Mã:
4cm

2024
-

2025
Tắc kê nhựa đóng tường 4cm (Bịch/10 cái) Bịch 200

773 Tắc kê nhựa
5cm

Việt Nam -
Hiệu: Hưng
Thịnh - Mã:
5cm

2024
-

2025
Tắc kê nhựa đóng tường 5cm (Bịch/10 cái) Bịch 100

774 Tắc kê nhựa
6cm

Việt Nam -
Hiệu: Hưng
Thịnh - Mã:
6cm

2024
-

2025
Tắc kê nhựa đóng tường 6cm (Bịch/10 cái) Bịch 30

775 Tấm Alu
màu

Việt Nam -
Hiệu: Việt
Dũng - Mã:
Alu 1.2x2.4m

2024
-

2025
Nhôm Alu nhiều màu khác nhau, độ dày nhôm 0.1mm, độ dày
tấm 4mm, kích thước: 1.2x2.4m Tấm 8
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776 Tấm mica
trong

Việt Nam -
Hiệu: Thanh
Hà - Mã:
Mica 1x1.2m

2024
-

2025
Mica màu trắng sữa, dày 3mm, kích thước 1x 1.2m Tấm 10

777 Thang nhôm
chữ A 2m

Việt Nam -
Hiệu : Dakita -
Mã: NK 20

2024
-

2025
Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, thang có chiều cao chữ A 2m
và có thể bật thẳng lên 4m Cái 2

778 Thanh chống
cửa sổ

Việt Nam -
Hiệu: Hoàng
Hà - Mã:
Thanh chống
cửa

2024
-

2025
Chất liệu: inox, chống gió làm giảm chấn va đập cửa sổ khi có
gió thổi. Cái 60

779 Thùng chứa
nước bồn cầu

Việt Nam -
Hiệu : HC -
Mã: Két chứa
nước bồn cầu

2024
-

2025
Két chứa nước bồn cầu có nắp đậy, có bộ xả 2 nút nhấn Cái 25

780 Tô vít bake

Trung Quốc -
Hiệu :W
ORKPRO-
Mã:
W021249

2024
-

2025
Tô vít bake 4 cạnh có từ, đầu vít loại PH3, dài 200mm Cái 5

781 Tôn trắng
kẽm

Việt Nam -
Hiệu : Hòa
Phát - Mã:
Tôn 1.2x2.4m

2024
-

2025
Tôn tráng kẽm tấm 1,2x2,4m. Dày 1mm tấm 10
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782
Van chia
nước chữ T
bằng thau

Việt Nam -
Hiệu: Minh
Hòa - Mã:
VT3

2024
-

2025
Van chia nước 3 ngã, chất liệu bằng thau Cái 20

783
Van khóa
cho máy
nước nóng

Việt Nam -
Hiệu:
Watertec -
Mã: WT021

2024
-

2025
Van khóa nhựa, dùng cho máy tắm nước nóng trong toilet Cái 50

784 Van nhựa
21mm

Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:
V21

2024
-

2025
Chất liệu nhựa, dùng đóng mở nước, đường kính 21mm Cái 50

785 Van nhựa
27mm

Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:
V27

2024
-

2025
Chất liệu nhựa, dùng đóng mở nước, đường kính 27mm Cái 20

786 Van nhựa
34mm

Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:
V34

2024
-

2025
Chất liệu nhựa, dùng đóng mở nước, đường kính 34mm Cái 10

787 Van nhựa
60mm dày

Việt Nam -
Hiệu : Siêu
Thành - Mã:
V60

2024
-

2025
Chất liệu nhựa, dùng đóng mở nước, đường kính 60mm, dày Cái 20
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788 Van thau
21mm

Việt Nam -
Hiệu: Minh
Hòa - Mã:
VT21

2024
-

2025
Van vặn chất liệu đồng thau, đường kính ren 21mm Cái 20

789 Van thau
34mm

Việt Nam -
Hiệu: Minh
Hòa - Mã:
VT34

2024
-

2025
Van vặn chất liệu đồng thau, đường kính ren 34mm Cái 20

790 Van thau
60mm

Việt Nam -
Hiệu: Minh
Hòa - Mã:
VT60

2024
-

2025
Van vặn chất liệu đồng thau, đường kính ren 60mm Cái 15

791
Van T chia
nguồn máy
lọc nước

Việt Nam -
Hiệu: Kangaro

2024
-

2025
Bộ van chia máy lọc nước inox, chia lấy 1 đường nước từ ống
chính (phi 21mm) vào máy lọc nước (phi 8-10mm) Cái 20

792
Van vòi cây
nước nóng
lạnh có khóa

Việt Nam -
Hiệu: Kangaro
- Mã: KG 43

2024
-

2025
Van có khóa inox, dùng cho máy nước uống nóng lạnh, loại
răng trong hoặc ngoài Cái 60

793
Van khóa
nước âm
tường

Việt Nam -
Hiệu: Minh
Hòa

2024
-

2025
Chất liệu: hợp kim thau, răng trong/ngoài, phi 21mm hoặc
27mm Cái 20

794 Ván gỗ ghép
Việt Nam -
Hiệu: Thành
Bữu - Mã:
Ván gỗ ghép

2024
-

2025
Tấm ván gỗ ghép kích thước 1,2x2,4m, độ dày 2cm tấm 10
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1.2x2.4m

795 Vít 3cm-
4cm-5cm Việt Nam

2024
-

2025
Vít làm từ hợp kim. Kích thước dài từ 3cm-4cm-5cm Kg 20

796 Vít bắn tôn
Việt Nam -
Hiệu: Song
Long - Mã:
Vít bắn tôn

2024
-

2025
Vít mạ kẽm, đầu lục giác. Kích thước dài từ 20-100 (mm) Kg 24

797 Vít đen
Việt Nam -
Hiệu: Song
Long - Mã:
Vít đen

2024
-

2025
Vít cố định bằng thép không gỉ, màu đen. Kích thước chiều
dài: từ 15-50mm Kg 24

798 Vít Inox
Việt Nam -
Hiệu: Song
Long - Mã:
Vít inox

2024
-

2025
Vít cố định bằng inox 304 đầu pake đuôi xoắn, kích thước dài
10-50mm Kg 24

799 Vít pake +
long đền

Việt Nam -
Hiệu: Song
Long - Mã:
Vít + long đền
2.5cm

2024
-

2025
Vít vặn đầu pake + long đền, làm bằng inox, dài 2,5cm, đường
kính 5mm Bộ 200
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800 Vòi Romine
21mm

Việt Nam -
Hiệu: Aspanv
- Mã: Romine
21mm

2024
-

2025
Vòi nước phi 21mm
Chất liệu: thau xi inox tĩnh điện Cái 100

801 Vòi Romine
27mm

Việt Nam -
Hiệu: Aspanv
- Mã: Romine
27mm

2024
-

2025
Vòi nước phi 27mm
Chất liệu: thau xi inox tĩnh điện Cái 20

802 Vòi Romine
cần cong

Việt Nam -
Hiệu: Kairat -
Mã: Romine
cần cong

2024
-

2025
Chất liệu: inox sus 304
Kiểu dáng: vòi bồn chén đứng Cái 10

803
Vòi Romine
cần cong có
điều chỉnh

Việt Nam -
Hiệu: : Sup
304 - Mã:
Romine cần
cong có điều
chỉnh

2024
-

2025
Chất liệu: inox sus 304
Kiểu dáng: vòi bồn chén đứng Xoay 360 độ Cái 80

804 Vòi Romine
double

Việt Nam -
Hiệu: DIY -
Mã: Vòi
romine double

2024
-

2025
Vòi inox có 2 đầu tay gạt và vặn, dùng cho phòng tắm Cái 10

805 Vòi Romine
lavabo

Việt Nam -
Hiệu: inax -
Mã: Vòi

2024
-

2025
Vòi nước chất liệu inox, dùng cho bồn rửa mặt lavabo
Inax hoặc tương đương Cái 100
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Romine
lavabo

806 Vòi sen tắm

Việt Nam -
Hiệu:
American -
Mã: Vòi sen
tắm

2024
-

2025
Tay sen tắm chất liệu hợp kim nhôm, có 3 chế độ chỉnh nước Cái 40

807 Xe đẩy hàng
300kg Sumika

2024
-

2025
Xe đẩy 1 tầng, sàn thép, tải trọng >= 300kg, kiểu xe: xe đẩy
tay, gấp gọn được, đường kính bánh xe từ 10-12cm cái 10

808 Xifong bồn
rửa chén

Việt Nam -
Hiệu: Sun -
Mã: Xifong
bồn rửa chén

2024
-

2025
Bầu xi phông chậu rửa chén. Được làm từ chất liệu inox, thiết
kế nhỏ gọn Cái 40

809 Xifong
lavabo

Việt Nam -
Hiệu: Hùng
Anh - Mã:
Xifong lavabo

2024
-

2025
Bộ xifon xả lavabo inox, kiểu nắp lật bộ 100


